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KỲ NIÊM 50 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 (1945 -1995) 


XÃ LUẬN 


NÙA THỂ tÝ THẮNG LỢI VẺ VANG 
(Ú1 §J NGEIỆP (Ä©H MỊNG VIỆT NĂM 


ỬA thế kỳ đã trôi qua kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám (1945) thành công và ngày ra đời 

của nước Việt nam dân chủ cộng . hoa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam châu Á. 

30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ 
đạt sáng lập va giáo dục, nhân dân Việt nam đã tiên bước mạnh mẽ và vững chắc trên con đường 
độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Cả dân tộc chung sức chung lòng anh dũng chiến đầu, VưỢt 
qua mọi hy sinh gian khổ, giành những thắng lợi vẻ vang, bảo vệ và phát triên những thành quả 
của Cách mạng Tháng Tám, xây dựng nước Việt nam độc lập - thông nhất - chủ nghĩa xã hội. 


So với lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, nửa thê kỷ qua chỉ là một 
giai đoạn ngắn, nhưng đó là những năm tháng vô cùng hào hùng, sôi động và đẹp đe, đưa nhân 
dân ta từ bóng tôi ra ánh sáng, từ kiếp nô lệ thành người tự do, từ kẻ mât nước thành người làm 
chủ, từng bước xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, xây dựng cuộc sông hạnh phúc, ám no. 


So với lịch sử các dân tộc thê GIỚI, hiểm có một dân tộc nào như dân tộc Việt nam, trong 
vòng 50 năm, đã gặp phải nhiều sian nan đến thế, nhưng cũng lập nên nhiều kỳ tích đến thể. 
Trong thời gian ây, dân tộc Việt n‹m tự khẳng định mình, đánh bại hết chủ nghĩa thực dân cũ 
đến chủ nghĩa thực dân mới, trở thanh người khơi nguồn cho dòng chảy giải phóng dân tộc, dây 
lên phong trào not gương Việt nam đầu tranh cho phẩm giá và lợi ích dân tộc ở các nước Á, Phi, 
Mỹ la tình, làm bùng lên gọn lửa đầu tranh phản đối Mỹ, ủng hộ Việt nam ở ngay các nước 
phương Tây, kể cả ở Mỹ. L!òL với nhiều người, Việt nam là nước nhỏ, lại thắng các "đề quốc to”, 
được ví như chiên thắng của một Đa-vít tí hon với một QGô-li-át khổng lò, chiên thắng của kẻ yếu 
trước kẻ "gạo mạn. Sự kiện này đá đem lại động lực mới Ở nhiều nơi trên thê giới. Chính từ nhiên g 
lẽ đó, uy tín của Việt nam ngày càng được củng cô và nâng cao, dân tộc Việt nam trở thành biểu 
tượng của chủ nghĩa anh hùng. 


*% 
* *% 


530 năm qua là giai đoạn đặc biệt của cách mạng Việt nam, là thời gian mà đất nước ta phải 
chấp nhận và vượt qua những thách thức to lớn, có lúc rất hiểm nghèo. Nhưng mỗi lần VƯỢI qua 
thử thách là một lần dân tộc Việt nam tự vươn lên, tạo những móc son lịch sử đánh dâu những 
thắng lợi vẻ vang. 


Đó là thắng lợi của việc bảo vệ chính quyên nhân dân non trẻ ngay sau khi Cách mạng Tháng 
Tám thành công, trong hoàn cảnh nên kinh tê - tài chính quốc gia, kiệt quệ, giặc đói, giặc đốt 
hoanh hành, lại thủ trong giặc ngoài quây đảo với sức mạnh và ý đô tưởng chừng có thê vóa bỏ 
trong chóc lát chính quyên cách mạng. Thê nhưng, với sự lanh đạo sáng suôt và tài tình của Đảng 
ta, đứng đâu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, con thuyền cách mạng Việt nam đã vượt qua ghènh 
thác, lướt sóng tiên lên. 


Đó la chiến thắng lây lừng của hat cuộc kháng chiên toàn dân, toàn diện, lâu dài, gian khổ, 
chiên đầu chóng những thê lực thực dân đề quốc hung bạo, lam nên một “Điện biên chân động 
địa câu", "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thông nhất đất nước, 
mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt nam. 


Đó là thành tựu võ cùng tfo lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nhà 
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, từng bước xây dựng nền kinh tế hàng 
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hóa nhiêu thành phân vận động theo cơ.chê thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, vây dựng nên văn hóa tiên tiên đậm đa ban sắc dân tộc Việt nam và tiêp 
thu những tình hoa văn hóa nhân loại. 


Đó la những thanh tựu quan trọng của C ông cuộc đổi mới toàn điện đời sống đất HHƯỚC [rong 
điều kiện vô cùng khó khăn do sự bao vây cảm vận của chủ nghĩa đề quốc và sụp đồ chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Liên xô và các nước Đông Âu. Việt nam không nhưng đứng vững ma côn phát 
triển, chính trị - xa hội ôn định, nền kinh tê thoát khói khủng hoảng và tiên bước vững chắc, đời 
sông nhân dân được cải thiện đáng kê. Thành quả của sự n ghiệp đổi mới đã tạo ra thể và lực 
mới cho đất nước ta, tạo tiền đề để đất nước tiền vào thời kỳ công nghiệp hóa. luện đạt hóa. 


Đó là thắng lợi to lớn trong việc mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập với thẻ giới. Có thể 
nói, chưa bao giờ Việt nam có nhiều bạn be nhất lực này. Việt nam đã có quan hệ ngoại giao với 
!55 nước, trong đỏ có tất cả các CƯỜNG quốc hàng đầu của thể giới, có quan hệ kinh tế với hơn 
100 nước và rất nhiều tổ chức quốc tế. Gần đây, với việc bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, với 
việc Việt nam hợp tác với Cộng đồng châu Âu. Việt nam gia nhập ASEAN, uy tín và vị trí của 
nước ta trên thể giới càng được nâng lên, tạo môi trưởng thuận lợi cho công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. 


Những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt nam trong nửa thé kỷ qua la minh chứng hung 
hôn về sức mạnh diệu kỳ của dân tộc ta. Sức mạnh ấy được kết tinh va nhân lên bởi sự lạnh đạo 
tài tình của Đảng cộng sản Việt nam cộng với lòng yêu nước nông nàn, ý chí độc lập tự ciưởng 
và tỉnh thân chủ động sáng tạo của nhân dân Việt nam. Điều đó cảng. khẳng định răng sự lạnh 
đạo của Đảng c ông sản Việt nam là một tắt yêu khách quan. la nhân tô quyết định hàng đâu đổi 
với mọi thành công của cách mạng. Đảng ta đã. kết hợp đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lê-Hin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa, yêu nước, truyền thông quý báu của cân tộc, tiếp thu tình hoa 
của nhân loại, biết quy tụ và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại để đưa đất nước vượt lên. 


+ 
* % 


Hiện nay cách mạng nước ta đang đứng trước thời điểm có ý nghĩa quyết định. Chúng ta đa 
đạt được nhiều thanh tự võ củng quan trọng trong nửa thế kỷ qua. Những kết qua đó đã đưa 
Việt nam lên tâm cao mới với những thuận lợi mới và thời cơ mới. Tuy nhiên, trước mắt nhân dân 
ta cũng'có những khó khăn và thách thức mới. Bởi vạy, nhiệm vụ của cách mạng Việt nam trong 
giai đoạn sắp tới rất nặng nè, khó khăn, phức tạp : tiếp tực thực hiện và hoàn thành những nhiệm 
vụ chiến lược do Đại hội VII của Đảng vả các hội nghị của Trung ương Đảng sau đại hội đề ra, 
tiền hành thắng lợi đạt hội đảng các cáp, tiên tớt Đại hội toan quốc lần thứ VIHI của Đáng - đại 
hội của niềm tín và hy vọng, tạo tiền để để nước ta tiễn bước vững chắc vào thể kỳ XXI. 


- Để giải quyết được các nhiệm vụ đó, toán đáng, toàn dân ta ra sức phân đâu, biết tận dụng 
thế "a lực hiện có, khai thác các thuận lợi, nắm bắt thời cơ. đây lùi ngHY CƠ, vượt qua thách thức. 
tiế ẠP Tục [417 1/11‹ ôn định chính trị, cũng cô quốc phong an nình, đây mạnh công cuộc đổi mới. 
tiền hành công nghiệp hóa, hiện đạt hóa, đưa đất nước ra khỏi nghèo nản lực hậu, nâng cao đời 
sông vật chất và văn hóa của nhân dân, nỗ lực thụ(C luện dân giàu nước mạnh, vũ hỘi c ông bằng 

văn mình, lai cho nước ta không ngưng phát triển, tiền kịp các HưỚC trong khu vực vd trên thê 
giới, xây dựng thành công chủ nghĩa xa hội trên đất nước ta. 


Nhân dịp kỳ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Tam thanh công và 50 năm xây chựng, trưởng 
thanh của Nha Hước tq, toàn đăng, toan quân và toán đân ta tăng cường đoản kết. ra sức phần 
đâu bảo vệ vững chắc thành qua cách mạng, đây tới sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đạt hóa. 
xây đựng Tô quốc Việt nam ngay cang hìng mạnh, phỏn wnh. 


NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NA»! ! 
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DỰA VÄ0 NHÂN DÂN, TĂNG CU0Nđ VAI TR0 
LẠNH DẠ0 CUA DANE, TIẾP TỤC DƯA CŨNE 
PUỘC DŨI MŨI ĐÊN THĂNổ LỤI H0AN T0AN 


Mua xuân 65 năm trước đây, Đảng 
LIỊ cộng sản Việt nam ra đời, đánh dấu 

một bước ngoặt vĩ đại của cách 
mạng Việt nam. 1Š năm sau sự Kiện trọng 
đại ây, cách đây 50 năm, vào những ngày 
mùa thu lịch sử tiếp tục diễn ra một sự kiện 
trọng đại nữa, đó là thăng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám huy hoàng, dẫn đến sự ra đời 
của nước Việt nam hoàn toàn độc lập. của 
một chế độ dân chủ nhân dân mới ở Việt 
nam. 


Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng và Bác Hô kính yêu, nhân dân ta đã 
lam nên những sự nghiệp rất vĩ đại là tiến 
hành thăng lợi hai cuộc cách mạng lớn : 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và 
cách mạng xã hội chú nghĩa ; các cuộc 
kháng chiên giữ nước lâu dài chông chủ 
nghĩa thực dân cũ, thực dân mới và bọn tay 
Sai, Và ngày nay đang vững bước trên con 
đương đổi mới, tiên lên xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, phù hợp với đất nước và con người 
Việt nam. 


Nhnn lại „chặng đường qua, chúng ta xiết 
bao tự hao về nhần dân ta anh hùng, về Đang 
ta vĩ đại ! Chúng ta tự hào và cảng biết ơn 
sâu sắc Bác Hô kính yều, lạnh tụ thiên tai, 
ngươi thây vĩ đại của cách mạng Việt nam, 
người sáng lập ra Đăng ta, Nhà nước ta. 
Người đã và mãi mái tượng trưng cho tình 
hoa trí tuệ và khí phách của dân tộc, cho 
thời đại chiến thắng của những tư tưởng độc 
lập, tự do và chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. 


Chúng ta đã nhiêu lần phân tích và tông 
kết rút ra nhiêu bài học quan trọng của cách 


NGUYÊN VĂN LINH ° 


mạng nước ta. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm 
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 
năm nay, tôi muôn một lần nhấn mạnh hai 
vấn đề rất cơ bản trong cuộc cách mạng của 
dân tộc ta tư khi thành lập Đẳng cho đến 
ngày nay và cả sau này nữa. Đây là những 
vân đề cơ bản trong các nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác- Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Đây là hai bài học vỡ lòng, nhưng cũng la 
hai bài học suốt đời của mỗi người đẳng 
viên cộng sản chân chính. Bất cứ trong thời 
kỳ cách mạng nào, bất cứ tham gia cách 
mạng trong tình huông nào, khi chưa có 
chính quyên cũng như khi đã có chính 
quyên, trong lúc đang tiễn hành chiến tranh 
cách mạng củng như khi đã có hoa bình, 
môi người đảng viên cộng sản dù ở cấp bậc 
nào đều luôn luôn phải ø ghi nhớ và thực hiện 
cho bằng được hai vấn đề cơ bản này. Ở nơi 
nao đó, lúc nào đó chỉ lơ là thiếu thận trọng 
trong nhận thức và thực hiện hai vấn đê này, 
thì ở nơi đó, lúc đó dê dẫn tới những Sal 
lầm nghiêm trọng có hại cho tiến trinh thắng 
lợi của cách mạng nói chung, nều không I{ 
nhất cũng gây hại cho một lãnh vực nao đó 
của cách I mạng. Hai vấn đề đó là: Thứ nhất: 
phải có một Đảng cách mạng chân chính 
nêu ra được một đường lôi đúng, sáng suôt 
đê cứu nước và xây dựng nước. Thứ hai : 
Đảng đó phải biết dựa vào quần chúng và 
phát huy đây đủ sức mạnh của quần chúng 
nhân dân. Đảng bao gôm những đang viên 
luôn luôn yêu dân. yêu nước. trọn đời phục 
vụ nhân dân, phục vụ đất nước ; hề còn là 
đảng viên, cán bộ thì phải trau dồi phâm 


* Cố vẫn BCHTƯ Đăng cộng sản Việt nam 
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chât, đạo đức và tỉnh thân chiên đâu cách 
mạng, nhât là khi cách mạng đã giành được 
chính quyền. 


Trước khi Đăng ra đời, dân tộc ta chìm 
đắm trong ngục tủ đen tối của bọn thực dân 
phong Kiến. Không chịu làm nô lệ, noi theo 
truyền thống anh hùng của ông cha ta, nhân 
dân ta đả liên tục đứng lên chồng lại ách ap 
bức bóc lột của thực dân, phong Kiến nhưng 
đều thất bại. Sở dĩ như vậy là do các phong 
trào đó chưa có được một đúng cách mạng 
có một đường lối cách mạng đúng lãnh đạo. 
Sự ra đời của Đang đã phá vỡ tình trạng bể 
tắc ấy. Trên cơ sở năm vững nguyến lý chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, Bác Hồ đã đem áp dụng 
vào hoàn cảnh thực tế của Việt nam, mở ra 
cho nhân dân ta con đường đâu tranh hoàn 
toàn đúng đăn mới mc, con đường phải 
thanh lập một đưng cộng sản đi sâu giác 
ngộ, giáo dục. tô chức nhân dân đoàn kết 
đứng lên lam cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân rồi tiến lẻn làm cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Thế là sức mạnh to lớn của nhân 
dân Tạ được sự lãnh đạo của một đang cách 
mạng chân chính tạo ra một sức mạnh vĩ 
đại chưa từng có trong lịch sử. Ngay khi 
chuẩn bị thành lập Đảng. trong cuôn 2ø 
cách mệnh, sách huấn. luyện. cán bộ, Bác 
Hồ đã khẳng định : muốn cách mạng thắng 
lợi phải có đảng cách mạng lạnh đạo, đảng 
ây phai lây chủ nghĩa Mặc - Lê-nin làm nên 
tạng tư tưởng. Một mặt khác, đang ây phải 
biết vận động, tập hợp, huần luyện quản 
chúng. tạo ra sức mạnh đề thực hiện đường 
lối cách mạng của đăng. Người đã nói rõ 
ràng : Cần phải có một "đảng có đường lối 
đúng lãnh đạo ; nhưng cách mạng có thành 
công hay không là do quần chúng được hiệu 
biết, được tô chức lại, quyết liệt đấu tranh 
thực hiện đường lối đó. Thắm nhuân lời dạy 
ây, trong tât cả các thời kỷ cách mạng Ở 
nước ta như thời ky vận động thanh lập Đảng 
(1925-1930), cao trao xô việt Nghệ tĩnh 
(1929-1930), mặt trận dân chủ (1931-1936), 
mặt trận phản đề (1936-1939), mặt trận Việt 
minh (1940-1945). kháng chiến chống để 
quốc Pháp (1945-1954), kháng chiến chống 
đề quốc Mỹ (1955-1975) và 20 năm nước 
nhà thông nhất xây dựng chu nghĩa xã hội 
hiện nay, lúc nào Đảng. ta cũng øIữ vững 
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vai trò lãnh đạo của mình bằng hai vấn đề 
mẫu chốt: ø2/ id nêu ra được những chủ 
trương đúng đắn thích hợp VỚI từng giai 
đoạn cách mạng; hứi lá giáo dục, phô biên 
chủ trương ấy trong quảng đại nhân dân để 
họ, đấu tranh thực "hiện. “Cho nên lúc nào 
ĐANG với DÂN cũng có kết với nhau như 
máu thịt. Phần tích kỹ từng thơi kỳ, chúng 
ta càng thấy rõ mỗi thời ky cách mạng. sự 
kết hợp chặt chế giữa sự lãnh đạo của Đang 
và sức mạnh của nhân dân, đã dẫn đến thắng 
lợi ve vang. 


Những ngày đầu tiên sau Cách 
mạng "Tháng Tâm thành công, Bác 
Hỗ đã dự báo răng, có chính quyên 
trong tay rồi. những người ¡ cách mạng đề sa 
vào bệnh hanh chính quan liêu mệnh lệnh, 
để xa rời quân chúng. ức hiếp quân chúng 
và tham ô. lãng phi, hủ hóa. Căn bệnh này 
chăng những ở bộ may chính quyền mà ca 
tronø tô chức đẳng và đoàn thê. Bởi vậy, 
Người luôn luôn nhắc nhở chính quyền của 
ta "phải la chính quyên cưa đán, do đạn và 
w đán. Mọi việc chúng ta làm. phái đê đân 
biết. đân bàn, dân làm - và dân kiêm tra. Tất 
cả cán bộ, đảng viên phải là người đây tớ 
trunø thành của nhân dân. Tuần theo lời dạy 
của Người. chúng ta đã và đang cô găng 
ngăn ngừa và khắc phục căn bệnh hiệềm 
ngheo này. 


Phải khẳng định rằng, ngày từ khi mới 
thanh lập. Đảng ta đã biết đôi mới ; và trong 
quá trình lãnh đạo cách mạng, Đăng ta luôn 
luôn đôi mới. Đường lối đối mới của Đại 
hội VI và Đại hội VII... là sự tiếp nồi truyền 
thông đó. Lúc nao Đăng ta cũng tự kiêm tra 
lại mình, tự đôi mới mình đê xứng đáng là 
người lành đạo. Đang ta luôn luôn trung 
thành với chủ nghĩa Mặc - Lẻ-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh : luôn luôn vì hạnh phúc cua 
nhân dân, độc lập của dân tộc mà phần đầu. 
Nhưng rõ ràng răng vừa qua, khi ta đã có 
chính quyền và từ khi do tình hình đòi hỏi, 
ta phai tiên sâu vào công cuộc đôi mới thi 
trọng nhận thức và ca trong thực tiền, hai 
vấn đề "Đang lãnh đạo” và “Vai tro quân 
chúng nhân dân" đã và đang bị đặt lại. Một 
số cán bộ, kê cả ở Cập cao. đã có ý hạ thấp 
vai trò lãnh đạo của Đăng, thậm chỉ đòi đa 
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đảng. Rôi có không ít người, nhất là được 
giao phó công tác hanh chính và quan lý 
kinh tê. thi chỉ thích ra mệnh lệnh, chỉ thị, 
phạm vào tham ô, lãng phí, vơ vét của công 
làm giau bất chính. Nhiêu cán bộ Ở các cơ 
quan đảng, nhà nước và đoàn thê rất ít đi 
sâu giải thích, tuyên truyên, vận động. tập 
hợp nghe ngóng nguyện vọng quân chúng. 
Hằng ngay "nhân. dân có bao - điêu bức xúc 
cân phải g giảl quyết nhưng gặp người đại diện 
chính quyên. đại diện đẳng. đại diện các 
đoàn thể rất khó. Nhiều chủ trương. chính 
sách tư trên xuông dưới, từ dưới lên trên cứ 
ách tắc. Một bộ phận cán bộ, đảng viên sa 
ngã, hồng hách với dân, tham nhũng nhiều 
kiểu... Tất cả những biêu hiện trên nếu 
không được khắc phục thị chính nó sẽ là 
yếu tô bên trong làm suy yêu vai trò lanh 
đạo của Đang, của Nhà nước và sức mạnh 
của nhân dân. Ke thù từ đó lợi dụng thời cơ 
tắn công ta, thực hiện ý đô "diễn biến hoa 
bình” đen tối của chúng. 

Công cuộc đôi mới toàn điện của chúng 
ta đá và đang thu được những thành tựu rât 
to lớn và quan trọng. Nó đánh dấu bước 
trưởng thanh của Đang ta trong lãnh đạo 
cách mạng xa hội chủ nghĩa. Nhưng nêu 
chúng ta thưởng xuyên làm VIỆC chỉnh đốn 
và xây, dựng Đảng, chúng ta quan tâm thực 
hiện sắc bén hơn nữa vân đề vai trò lãnh 
đạo đúng đắn của Đảng và quyền làm chủ 
cua nhân dân. đưa môi quan hệ găn bó giữa 
Dân với Đang lên tâm cao, thì chắc chắn sự 
nghiệp đôi mới của chúng ta còn thu được 
thăng lợi nhiêu hơn. 


Để tăng cường sức chiến đấu và vai trò 
lãnh đạo, Đảng phai kiên định lập trường 
cách mạng, trung thành với chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh, và phải 
dựa vào dân để xây dựng Đảng, lãnh đạo 
thanh công sự nghiệp đổi mới Ø nước ta. 


Nha nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa. 
kinh tế thị trường theo định huởớng xã hội 
chủ nghĩa. kinh tê đối ngoại rộng mở... tât 
cả đều hết sức mới mẻ, vậy để lãnh đạo 
đúng Đang phải biết nghe dân. Nghe như 
thê nào ? Phải nghe thường xuyên, chứ đừng 
đợi kỳ họp theo lịch ; nghe từ cửa miệng 
nông dân ở xã âp, thậm chí tại nơi xóm vãng, 


nghe từ những xóm thợ cân lao, từ người 
công chức, viên chức, chiến sĩ thấp nhật ; 
nghe qua đại diện các cân bộ đoàn thể, các 
động chí về hưu hằng ngày gần gu, tâm sự 
VỚI nhân dân. Phải luôn luôn đặt ra câu hỏi 
vì sao quân chúng chưa nói hết, vì Sao quần 
chúng không dám nÓI, VI SaO quân chúng 
nói không cụ thê, không chính xác. Nghe, 
nhưng lại phải phân tích, chọn lọc, xem xét 
đâu là vân đê cân giải quyết trước, đâu là 
vân đề giải quyết sau, và rôi lại phải xin ý 
kiến dân cách giải quyết. 


Đăng lãnh đạo, Nhà nước quản lý mà 
không đi vào quân chúng tuyên truyện giải 
thích thì làm sao biêt được đường lôi, chủ 
trương của mình đúng, phù hợp với thực tế 
hay là chưa đúng, chưa phù hợp. Sự đời là 
có quyết ( định chúng ta tưởng đúng, nhưng 
ra thực tê chi đúng một phần hoặc quyêt 
định đúng rồi nhưng chính sách, tô chức 
thực hiện. lại không phù hợp, chông chéo 
nhau. Thậm chỉ có quyêt định chưa thật 
đúng, chưa thật phù hợp, nhưng đền quân 
chúng thi quân chúng lại chủ động, sáng 
tạo, làm cho quyềt định phù “hợp với thực 
tiền, vì vậy đê tránh khỏi sai lầm, để bớt sai 
làm, đê phát huy vai trò làm chủ của quân 
chúng, Đang và Nhà nước phải biết nghe 
quân chúng, phải, kiểm tra thường xuyên, 
liên tục và phai tông kết, thường xuyên các 
việc làm sáng tạo của quần chúng. Kiểm tra 
thật kỹ lưỡng, khách quan. cụ thê, và tông 
kết cũng phải ngăn gọn, dễ hiêu, đề phô 
biến người tồt, việc tốt rộng rãi ra cho mọi 
người cùng biết, cùng làm, biến thanh phong 
trao hanh động các mạng sôi nôi của quân 
chúng. 


Đang lãnh đạo đệ nhân dân thật sự được 
làm chủ. rong Quốc hội, Hội đông nhân 
dân các câp, các đoàn thể, dưới sự lanh đạo 
của Đảng, phải khuyến khích những người 
đại diện của dân phát biêu và chúng. ta phái 
đê cho các đại biêu của dân tranh luận, chât 
vần các cơ quan hanh pháp, tư pháp, thêm 
được quyên bãi miền những cán bộ hành 
pháp, tư pháp mắc nhiều Sal SÓI. Đăng viên 
sinh hoạt trong các tô chức đó, phải biết 
tranh luận lại các ý kiến chưa đúng, nhưng 
phải lắng nghe và tôn trọng các ý kiến đúng 
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của những, người đại biểu của dân đê nói 
lên những ý y kiên, những nguyện vọng chính 
đáng của dân. Pháp luật là ý chí của giai 
câp, ý chí của nhân dân, là điều kiện đề 
nhân dân làm chủ. Chính quyên dựa vào 
pháp luật đê quản lý, dần dựa vao pháp luật 
đề làm chủ, vi vậy các đạo luật phải do đại 
biểu Quốc hội, tức đại biểu của dân tham 
gia kỹ lưỡng. Khi đã thành luật rôi thì cả 
Đảng, cả chính quyên, cả nhân dân nghiêm 
chính thi hành. 


Hội đồng nhân dân các cấp, cao nhất là 
Quốc hội, không nên bao gôm quá nhiều, 
quá đông cán bộ cao câp của chính quyên. 
Cần để cho những đăng viên không tham 
gia chính quyên, thậm chí những công dân 
tôt chưa vào Đảng tham gia Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân các câp. Những người 
này hằng ngày gân gũi các tầng lớp nhân 
dân, gom góp những ' ý kiến, những nguyện 
vọng nhân dân phản ảnh với Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân, có như vậy các quyết 
định của Quốc hội và Hội động. nhân dân 
mới gắn VỚI cuộc sống, có như vậy mới thể 
hiện câu nói của Bác Hồ : Nhà nước của 
Dân ; mới thể hiện đúng phương châm 
"Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà 
nước quan lý”. 


Dựa vao dân đê lãnh đạo còn phải biết 
dựa vao dân đê làm tốt việc xây dựng Đảng. 
Đại đa số nhân dân nay trình độ chính trị 
đã cao, rất nhạy cảm chính trị, họ hiệu rất 
rö đang viên nao thoái hóa biến chất, cán 
bộ nào tham nhũng cưa quyền, ai lợi dụng 
danh nghĩa. đảng viên, danh nghĩa cân bộ 
nhà nước để ứC hiếp quân chúng, lang phi, 
tham ô, ăn cặp tiên của nhà nước và nhân 
dân. Nhân dân cũng hiệu rõ cơ sở đang nào 
mất đoàn kết nội bộ. Vấn đề là Đăng làm 
sao phát động được nhân dân góp ý đê Đảng 
sửa chữa, uốn nắn và khắc phục. Trong hoàn 
canh hiện nay, Đảng phải cử các, đảng viên 


của mình đi về các cơ sở sản xuất (ngay cả. 


những cơ sở kinh tế tư nhân, cơ sở kinh tế 
có vôn người nước ngoal) để lãnh đạo quan 
chúng. Đảng viên sinh hoạt ở những nơi đó, 
cùng với quân chúng Ở đÓ sẽ được ì trau dồi 
thêm ý thức giai cập, dân tộc, lập trường 
cách mạng và kỹ năng tác nghiệp chuyên 
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môn của minh. Đảng đây mạnh tốc độ phát 
triên Đang trong trí thức và thanh niên, trong 
công nhân và nông dân. Chúng ta coi trọng 
chât lượng nhưng cũng không được hẹp hỏi, 
thanh kiên... Vân đề cơ bản đặt ra là những 
đang viên được kêt nạp ây mức độ trung 
thanh với lý tưởng đên đâu, dũng khí đâu 
tranh đên đâu và tác dụng với quân chúng 
đền đầu. 


Dựa vào dân, công tác cần bộ của chúng 
ta chắc chăn sẽ có "hiệu quả cao. Kinh 
nghiệm cho hay là dân sẽ phát hiện cho ta 
ai là người trung kiên, ai là người có năng 
lực, ai là người đang đầu hàng. phan bội lại 
lý tưởng, ai đang ăn phải bả "diễn biến hòa 
binh”. . Bởi vậy hỏi ý kiến dân vệ vấn đề 
này, chắc rằng chúng ta đở mắc sai lầm .¬ 
việc đề bạt ai, cân nhắc ai, bãi miễn ai.. 
Phải mau chấm dứt tình trạng hiện nay có 
nhiều cán bộ đảng viên phạm sai lầm đáng 
lẽ phai hạ tẳng công tác, phải đưa ra khỏi 
Đăng, phai truy tỐ trước pháp luật, nhưng 
vân được an toàn, thậm chí còn được nâng 
lên câp bậc cao ; trong khi đó có nhiêu quân 
chúng tôt không được kêt nạp vào Đảng 
hoặc nhiều cân bộ xứng đáng không được 
cât nhắc. 


Đê nhân dân làm chủ, để nhân dân tự 
giác, chủ động ØÓp sức xây dựng Đang, cần 
xây dựng các quy định, các quy chê thích 
hợp, cân thiết. Khi có rôi thi chính câp ủy 
và chính quyền các câp phải thực hiện cho 
thật tôt. Nơi nao, người nào không thực hiện 
phai kiên quyệt trừng trị. 


Trong những, bước ngoặt của đời người, 
con thường trở về với mẹ tìm hơi ấm và sự 
tiếp sức của mẹ hiền. Trong những bước 
ngoặt của cuộc cách mạng, đặc biệt khi 
Đẳng lãnh đạo trở thành Đăng câm quyền, 
và trong công cuộc đôi mới hiện nay, Đang 
và nhân dân Tại càng phải gắn bó hơn bao 
HIỜ hết. Nhân dân vững tin Ø Đang, Đăng 
thây nguôn sức mạnh ở nhân dân, dựa vao 
nhân dân đê tăng cưỡng vai trò lãnh đạo của 
Đảng, chắc chăn công cuộc đôi mới của 
chúng ta sẽ thắng lợi hoàn toàn , và mọi 
mưu đồ ' diễn biến hòa bình” của để quốc, 
tư bản nhất định sẽ thất bại ~l 
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N60AI 6IA0 VIỆT NAM BÚP PHẦN XỨNG ĐẤNG 
VÀ0 SỰ NGHIỆP 0ẤCH MANG CUA DÂN TÔP 


* đây 50 năm, cùng với thanh công 
của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời 

của nước Việt nam độc lập sau bao năm 
đài bị đô hộ, nên ngoại giao hiện đại Việt 
nam được hình thanh. Ngành ngoại giao 
Việt nam có vinh dự lớn được Chủ tịch Hô 
Chí Minh trực tiếp lãnh đạo, tÔ chức và điều 
hành ngay từ những ngày đầu mới thành 
lập. Ngày 28/8/1945, danh sách các thành 
viên Chính phủ lâm thời được công bố đứng 
đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kiêm Bộ 
trưởng Bộ ngoại giao. Từ đó đến nay, những 
chặng đường hoạt động đầy gian truần vất 
va nhưng cũng rực rỡ chiến công của ngành 
ngoại giao luôn gắn liên với những 8 giải đoạn 
lịch sử đầu tranh vô cùng anh dũng của dân 
tộc vi độc lập, tự do dưới sự lãnh đạo sắng 
suốt của Đảng cộng sản Việt nam quang 
vinh. Hoạt động ngoại giao phong phú suôt 
nửa thế kỷ qua được tiễn hành nhiêu khi 
trong những hoàn cảnh ngặt nghẻo giữa một 
thế giới đây biến động, như con thuyền nhỏ 
giữa biên cả sóng to, gió lớn. 


Nước Việt nam dân chủ cộng hòa - Nhà 
nước công nông đầu tiên ở “Đông - Nam Á 
ra đời cùng một lúc với chiến tranh thế giới 
thứ hai kêt thúc và phong trào giải phóng 
dân tộc bắt đầu nhen nhóm, đặc biệt ở khu 
vực Đông - Nam Á và Nam Á. Lúc này 
phong trao cách mạng trên thế giới còn non 
yêu, Liên xô - nước xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên - bị chiến tranh tàn phá nặng nề, các 
nước đồng minh thắng trận thỏa "hiệp VỚI 
nhau sắp đặt trật tự thế giới sau chiến tranh; 
lợi ích và tiếng nói của các nước khác, nhất 
là các nước nhỏ, ít được quan tâm. Nước 
Việt nam độc lập và dân chủ thoát thai từ 
một thuộc địa không có tên trên bản đồ thế 


NGUYÊN MANH CÂM ' 


giới, chính quyền còn non trẻ, giặc đói, giặc 
đôt hoanh hành, lực lượng vũ trang mới hình 
thanh, trong thê đơn cô bị bao vây tứ phía, 
chưa được nước nao công nhận, lại cùng 
một lúc phải đương đầu với nhiều kẻ thù : 
quân Nhật đang trong quá trình giải giáp ; 
quân Tưởng vào miền Bắc đê tước vũ khí 
quân Nhật, kéo theo các lực lượng phản 
động ra sức thực hiện mưu đô lật đô chính 
quyền cách mạng vừa mới ra đời ; quân 
Pháp, nấp dưới bóng ø quân Anh vào giải giáp 
quân Nhật, trở lại xâm lược miễn Nam. Bọn 
phản động trong nước câu kết với lực lượng 
phan động ở ngoài về, được sự che chở của 
quân đội nước ngoài, ra sức hoạt động chống 
phá chính quyên mới. Trong tình thê vô 
cùng khó khăn, hiêm ngheo đó, nên độc lập 
Mẹ mới giành được như ” ngan cân treo sợi 
CỐ . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng 
tài tình sách lược ngoại giao ngăn chặn 
những hành động quá khích ‹ của quân Tưởng 
ở miễn Bắc, hòa hoàn với Pháp đê đầy hêt 
quân Tưởng về nước. ký Hiệp định sơ bộ 
6/3/1946 rỒi Tạm ước 14/9/1946, cô cứu văn 


"hòa bình đến phút chót đê vạn nhất không 


hòa được thi cũng có thêm thời gian. chuẩn 
bị lực lượng nêu "buộc lòng phải chiến. 
Thời kỳ 1945-1946 đó mãi mãi đi vào 
lịch sử hào hùng của dân tộc như những 
năm tháng không thê nào quên. Nền ngoại 
giao Việt nam non trẻ do Chủ tịch. Hồ 'Chí 
Minh đích thân điều hành với sự tham giả 
của những học trò ưu tú của Người, đã góp 
phân xuất sắc bảo vệ chủ quyền và nên độc 
lập còn non trẻ trong khi thể và lực của ta 
còn yếu, đông thời tạo điều kiện tranh thủ 


* Ủy viên Hộ chính trị. Bộ trưởng Bộ ngoại giao 
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thời gian xây dựng lực lượng để đối phó với 
tỉnh hinh có thê xâu hơn. Hoạt động ngoại 
Ø1aO phong phú, sôi động nhưng cực kỳ phức 
tạp của thời kỳ này đã trở thành mâu mực 
về sách lược đấu tranh cùng một lúc với 
nhiều kẻ thù, lợi dụng mâu thuần trong hàng 
ngũ đối phương, hòa hoàn và tranh thu 
nhưng lực lượng có thể tranh thú được dù 
là tạm thời để bảo toàn và củng cố nên dân 
chủ cộng hòa, từng bước đưa cách mạng qua 
khói tỉnh thế hiểm nghèo. Chúng ta đã kiên 
quyết bao vệ độc lập. đông thơi kiên tri tìm 
kiềm hòa bình, nhưng đôi phương không 
ngưng lấn tới, chiến tranh trở thành không 
thể tranh khỏi. 


_Vị độc lập dân tộc và thống nhất Tổ 
quốc, chúng ta đa phải tiền hành liên tiếp 
hai cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ. Hoàn 
cảnh lúc này so với thời kỳ cách mạng mới 
thanh công tuy còn không It phức tạp nhưng 
đã có nhiêu thuận lợi hơn : mặc dâu chiên 
tranh diễn ra trên khắp đất nước, nhưng 
chính quyền nhân dân ngày càng vững 

mạnh, lực lượng vũ trang trương thanh và 
ngày càng được. củng cô ; trên thế ØIỚI CÁC 
lực lượng cách mạng phát triển nhanh 
chóng, hệ. thống xã hội chủ nghĩa hinh thành 
và không ngừng lớn mạnh, phong traàO giải 
phóng dân tộc và phong trào đâu tranh cho 
hòa bình, dân chủ phát triên mạnh mẽ. Cuộc 
chiến đấu chính nghĩa của nhân dân ta phù 
hợp với xu thế của thời đại, nguyện vọng 
thiết tha của các dân tộc và đã trở thành bộ 
phận tiền phong, tiêu biêu cho cuộc đấu 
tranh chung của nhân dân thê BIỚI vị hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội, nên được anh em, bè bạn khắp năm 
châu đồng tình và ủng hộ. 


Trong suốt hai cuộc kháng chiến anh 
dùng đó, ngoại giao đã góp phân làm sáng 
to chính nghĩa cua dân tộc, vừa biểu thị 
quyết tâm vừa thê hiện nguyện vọng hoa 
bình của nhân dân ta, và trên cơ sở đó, cùng 
với các binh chúng khác của mặt trận đôi 
ngoại ra sức tranh thủ sự đồng tình ủng hộ 
và giúp đỡ của nhân dân các nước. Đâu 
những năm 50, tiếp theo chiên thàng biện 
giới, khi cuộc kháng chiến chống Pháp 
chuyển sang bước ngoặt mới, một loạt "NƯỚC 
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công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao 
với nước ta, chấm dứt thời kỳ bị cô lập. Nước 
Việt nam dân chủ cộng hòa bắt đầu mở rộng 
cửa ra với thế giới bên ngoài. 


Mặt khác, phối hợp chặt ché và nhịp 
nhang với mặt trận quân sự và mặt trận chính 
trị, ngoại giao với tư cách là một mặt trận 
đã tích CỰC góp phần tăng cường thế và lực 
của ta qua các thời kỳ. Và khi quân dân ta 
giành được những thăng lợi có ý nghĩa trên 
chiên trường, ngoại giao đã tranh “thủ thời 
điêm thích hợp kéo đôi phương vào bàn đàm 
phán, mở ra cục diện vừa đaănh vừa đam tạo 
điêu kiện cho chiên trường øianh thêm chiên 
thắng, trên cơ sở đó cô đạt được thỏa thuận 
từng bước, thắng lợi từng phần, thắng lợi 
trước tạo tiền đề "cho thắng lợi sau lớn hơn, 
tiễn tới thắng lợi hoàn toàn. Đó là cuộc đàm 
phán Giơ-ne-vơ năm 1954 đưa đến ký kết 
Hiệp định lập lại hòa bình tiếp theo chiến 
thăng lịch sử Điện biên phủ, giải phóng hoàn 
toàn miễn Bắc, đưa nửa nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội, xây dựng hậu phương lớn 
mạnh cho cuộc kháng chiên của nhân dân 
miền Nam. Đó là cuộc đàm phán Pa-ri kéo 
dài gần 5 năm, lúc đầu giữa hai bên Việt 
nam dân chủ cộng hòa và Mỹ, đưa đến thỏa 
thuận Mỹ châm dứt hoàn toàn nêm bom 
miễn Bắc ; tiếp đó là giữa bốn bên, phối 
hợp ngoại ø1ao của Chính phủ Việt nam dân 
chủ cộng hòa với ngoại giao của Chính phủ 
cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam 
Việt nam, kết hợp đam phán công khai với 
nói chuyện bĩ mật. đưa đến ký kêt Hiệp định 
Pa-ri về Việt nam thang 1/1973, theo đó, 
Mỹ cam kêt tôn trọng độc lập, chủ quyên, 
thông nhật. toàn vẹn lãnh thô và quyền tự 
quyết của nhân dân Việt nam, rút hêt quân 
VỆ nước, tạo sự thay đôi so sánh lực lượng 
rầt quan trọng ở miễn Nam. mở đường cho 
đại thăng mùa Xuân lịch sử 1975. 


Đất nước thống nhất và hoàn toàn giải 
phóng, ngoại giao chuyên sang giai đoạn 
mới với nhiệm vụ cùng cô hòa bình, tranh 
thu những điêu kiện thuận lợi cho công cuộc 
khỏi phục kinh tẻ, chuyên phong trào nhân 
dân thê giới đoàn kết với Việt nam trong 
chiên đâu thành phong trào quốc tế ủng hộ 
Việt nam trong hàn pgăn vết thương chiên 
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tranh, xây dựng và bảo vệ Tô quốc. Nhiều 
nước đã dành cho chúng ta sự giúp đỡ quý 
báu và to lớn với không It công trình quan 
trọng nay đang phát huy tác dụng va hiệu 
quá, gÓp phân tăng cường sức mạnh của nên 
kinh tế Việt nam. 


Nước Việt nam độc lập và thống nhất 
kế thừa thắng lợi của Việt nam dân chủ cộng 
hòa va cộng "hòa miễn Nam Việt nam đã trở 
thanh thành viên tích cực cua Phong trao 
không liên kết (năm J976). thanh viên chính 
thức của Liên hợp quốc (năm 1977) và nhiều 
tô chức quốc tê khác. Cùng với các sự kiện 
nói trên, việc thiết lập quan hệ ngoại giao 
với hàng chục nước ở thời điểm này đã tạo 
thêm điêu kiện đê chúng ta mở rộng quan 
hệ hữu nghị và sự hợp tác với các nước trong 
cộng đồng quốc Lê. 


Bước vào thời kỳ đôi mới, chấp hành 
Nghị quyết Đại hội VIT của Đảng, ngoại 
giao đây mạnh hoạt động, ra sức "g1 vững 
hoa bình, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp 
tác, tạo điệu kiện quốc tế thuận lợi cho CÔNG 
cuộc xây dựng chu nghĩa xq hội và bạo vệ 
Tổ quốc, đông thời g0j phản tích cực vdo 
cuộc đâu tranh của nhân dán thể giới vị 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiền 
bộ xã hội”. Trên cơ sở đổi mới tư duy găn 
liên VỚI đôi mới chiến lược đối ngoại trong 
một bối cảnh quốc I tê đã biến đôi sâu sác 
và phức tạp sau chiến tranh lạnh, chúng ta 
tích cực thực hiện chính sách đối ngoại độc 
lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa. đa phương 
hóa, trực tiếp hỗ trợ cho sự nghiệp đôi mới 
Ở trong nước thanh công. Băng những hoạt 
động phong phú và chủ động, khân trương 
và linh hoạt, ngoại giao hiện đại Việt nam 
đã trở thành nhân tô tịch cực của hòa binh, 
ốn định và hợp tác đê phát triên. 


Cùng với thắng lợi trong công cuộc đôi 
mới, thành tựu của hoạt động ngoại g1ao nói 
riêng và đôi ngoại nói chung đã nâng cao 
uy tín quốc tê của nước ta, đưa Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt nam vươn lên sánh 
Vai cùng các nước tiên tiến trong cộng đông 
quốc tế. Lần đầu tiên trong lịch sử, nước ta 
mở rộng quan hệ với hàu hết các nước ở 
khắp các lục địa, đặc biệt là với tất cả các 
nước lớn và các trung tâm chính trị, kinh tế 


hàng đầu trên thể ĐIỚI. hợp tác thần thiện 
va cö hiệu qua với các nước láng giêng va 
các nước trong khu vực, thúc đây quan hệ 
VỚI nhiều tô chức quốc tế quan trọng, bao 
gôm các tô chức tài chính - tiên tệ. kinh tế 
- thương mại thế SIỚI Và Các tô chức thuộc 
hệ thống Liên hợp: quốc. Trong khi phát huy 
Val trÒ thành viên tích cực của tô chức Liên 
hợp quốc va Phong trào không liên kết, ta 
đa chủ động tham. gia các diễn đạn mang 
tỉnh joan câu như các hội nghị toàn thê giới 
về phát triên, môi tr ƯƠnØ, nhân quyền, dân 
số, xã hội, phụ nữ v. v.. Gắn bó chặt chẻ 
ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế, 
chúng ta đã tranh thủ được sự viện trợ phát 
triên quan trọng của các nước, lôi cuôn hàng 
trăm tập đoan, công ty, hàng công nghiệp 
từ hơn năm mươi nước có tiềm năng lớn đâu 
tư vao Việt nam. Trước yêu câu mới của 
công cuộc xây dựng và phát triển đất, nước, 
ngành ngoại Ø1ao nỗ lực góp phần thiết thực 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa. hiện 
đại hóa nước nhà. bạo vệ vững chắc độc lập 
chủ quyên và toàn vẹn lãnh thô của Tô quốc 
thân yêu. 


* + 


Thắng lợi của 50 năm hoạt động ngoại 
giao bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng dắn. của 
Đảng cộng sản Việt nam, từ tư tưởng Hồ 
Chi Minh vĩ đại. Ôn lại chặng đường phần 
đấu đa qua, chúng ta có thê và cần rút ra 
một số kinh nghiệm đề ứng dụng vào hoạt 
động trên bước đường đi tới, tiếp tục phát 
huy chính nghĩa chói ngời và truyền thông 
tôt đẹp của dân tộc : 


I. Nêu cao tỉnh thần độc lập tự chú 
là nhân tổ có ý nghĩa quyết định bảo đảm 
thanh công trên mặt trận ngoai giao. 


Chủ tịch Hỗ Chí Minh từng chỉ rõ : 
"Trong tình hình quốc tễ liện nay, những 
đặc điểm dân tộc và những điều kiện rIÊNHg 
biệt ở từng nước ngày cảng trở thành nhân 
tô qJHAH PrỌNG trong việc vạch ra chỉnh sách 
của môi đang cộng sản và đăng công nhán... 
Dán tóc Việt nam chẳng hạn phái vạch ra 
nhưng phương pháp và những biện pháp 
riêng của mình...". Độc lập tự chủ không 
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đông nghĩa với dân tộc hẹp hòi. với chủ 
trương. biệt lập, chỉ thấy cái riêng mà không 
thây cái chung. Chính vì thê mà Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đồng thời đã nhân mạnh : 

„không thể nào hạn chê những hoạt động 
ii nay và tđØng lát... trong khuôn khô dân 
tộc thuận túy, răng nhưng hoạt động đỏ có 
muôn ngàn sợi dạy liên hệ với tỦi đầu 
tranh chung của thê giới tiên bộ... 


Thực tiền cách mạng Việt nam đã chứng 
tỏ mọi sự sao chép đều dẫn đến sai lầm, mọi 
sự áp đặt đều mang lại hậu quả tệ hại. Hoạt 
động ngoại g1ao lại càng phai quán triệt tình 
thần dựa vào sức minh đà chính, phải có tư 
duy độc lập và sáng tạo, biết nắm vững 
những nguyên lý cơ "bản, tranh thủ những 
kinh nghiệm quỹ báu - kết tỉnh trí tuệ của 
các dân tộc, đê ứng dụng phù hợp với điều 
kiện đặc thủ của nước ta vào việc xử lý quan 
hệ cụ thê VỚI từng nước, từng đối tượng, tự 
chủ quyết định chủ trương va hành động 
của minh, không đê bị biến thành con bài 
trong tay người khác. Đường lối và hoạt 
động ngoại giao Việt nam phải thấm nhuần 
và thể hiện ở bất cứ giai đoạn nào tư tưởng 
"Không có ØÌ quý hơn độc lập, tự do” mà 
Tuyên ngôn độc láp ngày 2-9-1945 mang 
tính chất một bản thông điệp ngoại g1aO 
quan trọng đầu tiên đã khăng định trước toàn 
thê giới : "Nước Việt na có quyên [H001 
tự do, độc lập và thực sự đã trở thành một 
nước tự do, độc lập”. Trong mọi chủ trương 
và hành động cua minh, ngoại giao phải bao 
đam trọn vẹn lợi ích của dân tộc, trung thành 
tuyệt đôi với nguyện vọng của nhân dân mà 
cũng là mục tiêu đầu tranh của Đang ta là: 
xây dựng một nước Việt nam dân chủ, giàu 
mạnh, xã hội công băng, văn minh, thực 
hiện thành công chủ nghĩa xã hội. Đó là căn 
cứ và là sợi chi đỏ xuyên suốt hoạt động 
đối ngoại của Đang và Nhà nước tà. 


Trong lịch sử đấu tranh của dân tộc ta, 
với tinh thân độc lập tự chu, sáng tạo Đang 
ta đã năm bắt đúng thời cơ động viên nhân 
dân đứng lên lam "Cách mạng Tháng Tam 
thành công, giành thắng lợi trong cuộc 
kháng chiến chồng thực "dân Pháp, "đánh 
cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” giải phóng 
miễn Nam. thống nhất đất nước. Chính phát 
12 
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huy tình thần độc lập tự chủ mà trong cuộc 
chống Mỹ cứu nước, mặc dù trong phong 
trào cộng san, công nhân quốc tê và hệ thống 
xã hội chủ nghĩa lúc bây 817 CÓ bất đông 
nghiêm trọng và chia rẽ sâu sắc, ta vẫn tranh 
thủ được sự ủng hộ và giúp đỡ của tất cả 
mọi người. Và cũng với tỉnh thân độc lập 
tự chủ, ngoại ø1aO đã g1ữỮ vững được tư thế 
và làm tôt nhiệm vụ kết thúc chiến tranh 
vào thời điểm thích hợp nhất đối với lợi ích 
của dân tộc. Trong quá trình đôi mới, nhờ 
đường lối độc lập tự chủ, đa dạng hóa. đa 
phương hóa quan hệ, ta đã tăng cường. được 
thế và lực, nâng CaO VỊ trí quôc tê của ta, 
mở rộng hợp tác với các nước, tranh thủ 
được điều kiện thuận lợi đề phát triên kinh 
tế, Xây dựng và bảo vệ Tô quốc. trong một 
thế giới có nhiều đảo lộn sâu sắc và phức 
tạp, cơ hội xen lẫn với thách thức, nguy cơ. 
Chỉ có thê có đường lối độc lập tự chủ nếu 
trong hoạt động cách mạng nói chung và 
hoạt động ngoại giao nói riêng, chúng ta 
luôn xuất "phát tư ý thức phục vụ lợi ích cao 
nhất của quốc gia - dân tộc, đặt lợi ích quốc 
g1a - dân tộc lên ngang tầm cao của nó, đồng 
thời kết hợp chặt chẻ lòng yêu nước với tinh 
thân Â ướt tê trong sáng. 


. Nắm bắt xu thế và quy luật vận 
động của thế giới kết hợp với tư duy thực 
tiền và biện chứng là tiên đề cần thiết cho 
việc xác định đúng đắn mục tiêu và chính 
sách đối ngoại trong từng giai đoạn lịch 
sử, 

Hoạt động đối ngoại không chi xuất 
phát từ tình hình và yêu cầu của đât nước, 
mà luôn luôn liên quan chặt chế đến sự phát 
triên của tình hình thế giới cũng như sự vận 
động của các xu thể của thời đại. Đánh giá, 
dự báo chính xác chiêu hướng phát triển của 
tình hình thể giới là cực ky cân thiết đê xác 
định đúng đãn đường lối, chủ trương đối 
ngoại. Điều này đã trở thành một vân đề 
mang tính nghệ thuật cao trong sự nghiệp 
cách mạng nói chung cũng như trong hoạt 
động ngoại Ø1ao nói riêng. 


() Hỗ Chí Mình - Kết hp chất chỉ? loHự YÊH HƯỚC với tình 
tÍAH quốc tế võ sản, Nxh Sự thật. Hà nội. 1976, tr 126-127 
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Nhờ đánh giá đúng tình hinh, phân đoán 
đúng kết cục của cuộc chiến tranh thế giới 
thứ hai mà Đảng ta đã kịp thời đề ra VIỆC 
chuyển hướng chiến lược, chuẩn bị lực 
lượng, đón được thời cơ, tiến hành Cách 
mạng Tháng Tâm thành công. Trong kháng 
chiến chống Pháp, do đánh giá đúng tỉnh 
hình, tận dụng thời cơ, mở chiến dịch Điện 
biên phủ giành chiến thắng lẫy lừng đưa đến 
kết thúc chiến tranh, ký kết Hiệp định 
Giơ-ne-vơ năm 1954. Trong kháng chiến 
chống Mỹ, chúng ta đã nắm bắt những xu 
thế, phân tích đúng và dự báo chính xác 
diễn biến tình hình nên đã kịp thời khai thắc 
các cơ hội kéo Mỹ xuống thang từng bước, 
đưa đến ký kết Hiệp định Pa-ri năm 1973 
chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa binh, rôi 
tận dụng thời cơ năm 1975, tiến hành thắng 
lợi chiên dịch Hỗ Chí Minh lịch sử, giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thông nhất Tổ 
quôc. Trong quá trinh đồi mới, ở vào giai 
đoạn chuyên tiệp tư trật tự thế giới hai Cực 
đã tan rã sang một trật tự thế giới mới đang 
từng bước định hinh, trong diễn biến phức 
tạp của tình hinh, do sớm nhận thức, được 
xu thế tủy thuộc lần nhau glữa các quốc B13, 
ta đã đề ra chính sách đôi ngoại rộng mở, 
đa dạng hóa và đa phương hóa. Kịp thời 
năm bắt xu thế khu vực hóa và toàn câu hóa 
ngày một gia tăng, trong triển khai đường 
lôi đối ngoại, chúng ta đã ưu tiên coi trọng 
quan hệ với các nước lâng giềng và các nước 
trong khu vực, thúc đây quan hệ với các 
nước lớn, đồng thời mở rộng quan hệ với 
các nước ở tất cả các khu vực, đây nhanh 
quá trình hội nhập khu vực hội nhập thế 
giới, tranh thủ được những điều kiện quốc 
tÊ ngày cảng thuận lợi „phục VỤ Công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


3. Là cầu nối giữa nước mình với thế 
giới, ngoại giao phải gắn được sức mạnh 
của dân tộc với sức mạnh của thời đại để 
tạo cho đất nước sức mạnh tông hợp, bảo 
đảm thắng lợi trong mọi giai đoạn cách 
mạng. 


Thành bại về ngoại g1aO của mọi quốc 
gia Ở vào bất kỳ thời đại nào cũng tùy thuộc 
chủ yếu vào thực lực của đất nước kết hợp 
với sự vận dụng khéo léo của con người. 


Việt nam có đặc thù là trong thời chiến phải 
đối chọi với những địch thủ mạnh hơn mình 
bội phân ; trong thời binh thì sức mạnh vật 
chất so với các đối tác lại, yếu kém hơn 
nhiêu. Do đó, chúng ta đã kết hợp mọi lĩnh 
vực và hinh thức hoạt động, huy động mọi 
lực lượng của đất nước, đông thời găn SỨC 
mạnh đó với những khả năng bên ngoài mà 
mình chủ động ra sức tranh thủ, nhằm nhân 
sức mạnh của minh lên gấp bội bảo đảm 
giành thắng lợi trong mọi thời kỳ. 


Trong sự nghiệp đầu tranh giải phóng 
dân tộc, ngoại glao đã phối hợp chặt chế 
với mặt trận quân sự và chính trị tạo thành 
sức mạnh chung của cả nước để đương đầu 
với kẻ thù xâm lược. Sự phối hợp và bổ 
sung cho nhau giữa quân sự, chính trị và 
ngoại giao là sự ứng dụng sáng tạo phương 
pháp cách mạng lấy ít thăng nhiều, lây nho 
thắng lớn của Đảng. ta. Trong chiến tranh, 
thắng lợi quân sự và chính trị là nền tảng 
và cơ sở đê triên khai có hiệu quả hoạt động 
ngoại giao ; ngược lại, hoạt động ngoại Ølao 
hô trợ, bô sung điều kiện và trong những 
thời điểm nhất định tạo tiên đề cho đấu tranh 
quân sự và đấu tranh chính trị giành thắng 
lợi. Trong cuộc chống Mỹ, Cứu nước, ngoại 
giao là một mặt trận có vai trò quan trọng. 
Hội nghị Trung Ương lần thứ 13 (năm 1967) 
đã nêu rõ : "Đầu tranh ngoại giao không 
chi đơn thuân phản ánh cuộc đâu tranh trên 
chiên trường, mà trong: tình hình quốc rễ 
hiện nay, với tính chất của chiên tranh giữa 
ta và địch, đẫu tranh ngoại giao giữ một 
vai trô quan trọng, tích cực va chủ động”. 
Nghị quyết của Bộ Chính trị tháng 4/1969 
khăng định thêm : "Ngoại giao trở thành 
một mặt trận quan trọng có ý nghĩa chiễn 
lược". Thực tê chứng tỏ do sự phối hợp của 
3 mặt trận mà ta phát huy được các nhân tố 
tích cực trong nước và trên quôc tế để tăng 
cường lực lượng, tạo cho mình một hậu 
phương rộng lớn và vững mạnh, thu hẹp hậu 
phương địch, làm suy giảm lực lượng đối 
phương. Trên cơ sở thắng lợi trên chiến 
trưởng, ngoại Blao mở ra cục diện "đánh - 
đàm", đàm mà không hạn chế đánh của ta, 
đành mà không phá vỡ đàm đê cuối cùng 
đi đến một thỏa thuận, một kết cục làm thay 
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đổi so sánh lực lượng có lợi cho ta. Đó là 
một mặt của hoạt động ngoại giao. Một mặt 
nữa cũng cực ky quan trọng là mặt trận ngoại 
g1aO phôi hợp chặt chế với hoạt động đối 
ngoại theo đường Đảng, và hoạt động đối 
ngoại của các đoàn thê nhân dân, các tô chức 
chính trị - xã hội tranh thủ sự đồng tinh, 
ủng hộ rộng rãi và sự B1IÚP ‹ đở ngày càng to 
lớn của nhân dân thế giới đối với cuộc chiến 
đâu của nhân dân ta. 


Trong cuộc chống Mỹ cứu nước, ngoại 
giao đã góp phân tạo được một mặt trận 
rộng lớn chưa từng có của nhân dân thế giới 
đoàn kết với nhân dân Việt nam. Cùng với 
ý chi kiên cường, bất khuất của nhân dân ta 
"tha hy sinh tât ca chứ nhật định không chịu 
mắt nước, nhất định không chịu lam nô lệ”, 
tinh đoàn kết và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn 
đó thể hiện sức mạnh của thời đại là một 
yếu tỐ Cực kỳ quan trọng đê giành chiến 
thắng. Như các văn kiện của Đảng ta đã chì 
rõ, việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại là một trong nhưng bài học 


kinh nghiệm bao trùm của sự nghiệp đầu: 


tranh giải phóng dân tộc và thống nhất Tô 
quốc. Đây cũng là bài học rât quan trọng 
về tư duy biện chứng, kết hợp cái riêng VỚI 
cái chung, đặt cái riêng trong cái chung, lấy 

cải chung tác động vào cái riêng, tạo nên 
thế và lực, cơ sở của mọi thành công. Bài 
học kinh nghiệm đó vấn giữ nguyên giá trị 
Ở giai đoạn lịch sử hiện nay. Chúng ta tiến 
hành công cuộc đôi mới, thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà trong khi 
trên thế giới cách mạng khoa học ky thuật 
đang phát triển như vũ bão, đặc biệt là những 
bước tiên nhanh không lưỡng trước được của 
công rzhệ tin học đang ảnh hưởng sâu sắc 
và lam biến đôi nhanh chóng các mặt của 
đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, gắn bó 
chặt chế ngoại giao chính trị với ngoại Ø1aO 
kinh tế, chúng ta mở rộng và tăng, cưỡng sự 
hợp tác với các nước, tranh thủ các tiên bộ 
khoa học kỹ thuật và thế mạnh của mỗi đối 
tác nhăm đây nhanh quá trình phát triên của 
đất nước, đưa nước ta vào dòng chảy tiền 
hóa chung của loài ngươi. Chúng ta kẻt hợp 
được sức mạnh dân tộc với sức mạnh của 
thời đại nhờ cuộc đấu tranh của nhân dân 
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ta luôn luôn thuận chiều với xu thế phát 
triên của thời đại, với quy luật của lịch sử; 
mục tiêu đấu tranh của nhân dân ta luôn phù 
hợp với mục tiêu đâu tranh của nhân dân 
thê giới. 

4. Phát huy truyền thống hòa hiếu của 
dân tộc, ngoại giao kiên trì thực hiện 
chính sách đối ngoại hoa bình, săn sang 
la bạn của các nước trong cộng đồng quồc 
tế. 


Tư tưởng hòa hiểu, tinh thần yêu chuộng 
hòa bình vôn là truyền thông, là di sản quý 
báu, là đạo lý của dân tộc ta, nay đã trở 
thanh một trụ cột của nên ngoại giao Việt 
nam hiện đại. Là nạn nhân của biêt bao cuộc 
chiến tranh xâm lược tan khốc, con người 
Việt nam vẫn trọn vẹn lòng nhân ái, bởi 
chính lòng nhân ái là nguôn sức mạnh của 
dân tộc ta và la nguôn gôc nhân văn của 
nên ngoại giao Việt nam hiện đại. Nguyễn 
Trái trong Bình Ngõ Đạt Cáo đã đúc kết 
truyền thông của dân tộc thành phương 
châm : “Đem đạt ngÌĩa thăng hung tan, lay 
trí nhân thay cường bạo” 


Người Việt nam không bao giờ nuôi 
dưỡng hận thủ, ngay dưới bom đạn vân xác 
định ranh giới dứt khoát, rõ ràng giữa kẻ 
xâm lược, gây tang tóc và những người dân 
lương thiện của nước đi xâm lược, Binh thư 
của Tràn Quốc Tuấn đã từng khẳng định : 
"Hòa mục là đạo rất l1q4Y cỉịo VIỆC tr HHỚC, 
hành bình. Hóa ở trong nước thì ít phải dũng 
bình, hòa ở ngoài biên thì không sợ báo 
động Mọi động thái ngoại giao của chúng 
ta ở mọi thời kỳ đều mang dấu ân đậm nét 
của xu hướng hòa hiệu ây. Trong suốt lịch 
sử mấy ngan năm dựng nước và giữ nước, 
từ thuở xa xưa cho đến. tận bây giờ, cứ sau 
môi cuộc chiến tranh ma chúng ta buộc phải 
tiến hành đê bảo vệ độc lập, chủ quyên của 
dân tộc, ngoại giao Việt nam luôn chủ động 
"khép lại qua khứ, nhịn về tương lại”, săn 
sàng thiết lập quan hệ bình thường với các 
đôi thủ cũ vi lợi ích của cả đôi bên, và cũng 
vì lợi ích của sự phát triên chung. 


Trong suốt 50 năm hoạt động, ngoại 
giao Việt nam luôn g1ương cao ngọn cở "hòa 
bình, phần đấu không mệt mỏi cho tình đoàn 
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kết và quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc. 
Từ năm 1947, Chủ tịch Hô Chí Minh đã 
từng tuyên bố : "Việt nam muốn làm bạn 
với tât ca các nước dân chủ và không gây 
thù oán với ai". Ngày nay, tư tưởng lớn này 
bất 8ặp xu thế hòa bình và hợp tác phô biên 
trên thê gIỚI, được phản ánh nhất quán trong 
tư duy và trong hoạt động thực tiên với 
phương châm : "Việt nam muốn la bạn với 
tât cả các nước trong cộng động thể giới, 
phân đấu vì hòa bình, độc lập và Öệh (riên ”. 


5. Kiên tri nguyên tắc, nắm vững 
đường lối chiến lược, vận dụng linh hoạt, 
sáng tạo biện pháp và sách lược. 


Phù hợp với phương châm "đï bất biên, 
ứng vạn biên” mà Bắc Hô thường căn dặn, 
ngoại giao Việt nam vừa kiên trì nguyên 
tẮC, giữ vững lập trường cơ ban, vừa linh 
hoạt trong sách lược, trong bước đi và biện 
pháp. châp nhận thắng lợi từng bước để tiễn 
lên giành thắng lợi hoàn toàn. Trong khi 
quyêt tâm theo đuôi mục tiêu cao nhât của 
dân tộc là độc lập và chủ nghĩa xã hội, ngoại 
giao Việt nam biết nhân nhượng, thậm chi 
châp nhận bước lùi tạm thời ở thời điểm cần 
thiết để rồi tạo điều kiện tiếp tục tiến lên. 
Mặt khác, ngoại giao Việt nam không những 
kiến quyết bảo vệ lợi ích dân tộc minh, mà 
còn đông thời biết tôn trọng lợi ích chính 
đáng của các dân tộc khác, vì vậy chủ trương 
chính sách của chúng ta luôn thấu tình đạt 
lý, được sự đồng tinh, ủng hộ và sự hợp tác 
quốc tế rộng rãi. Sự mêm dco và linh hoạt 
trong sách lược, không máy may làm giảm 
tính chiến đấu, không hệ lam phai mờ bàn 
sắc dân tộc đậm đà vốn là bản chât của ngoại 
giao Việt nam. 


Các cuộc đàm phán đi đến ký Hiệp định 
sơ bộ 6/3 và Tạm ước 14/9/1946, tiêp đó 
Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 và đặc biệt 
Hiệp định Pa-ri năm 1973 đã đi vào lịch sử 
quan hệ quốc tế như mâu mực của phương 
châm giữ vững nguyễn tắc chiến lược, linh 
hoạt vê sách lược gianh thăng lợi từng bước 
đê tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. 


Ngay nay, trong điều kiện sự tùy thuộc 
lẫn nhau giữa các quôc gia ngày càng gia 
tăng, lợi ích đan xen, đối tượng hoạt động 


ngày càng đông đảo và đa dạng với những 
yêu câu, lợi ích và trình độ phát triên khác 
nhau thi chính sách và hoạt động ngoại giao 
lại càng cân phải hết sức linh hoạt, phù hợp 
với từng đối tác, từng ¡ nơi, từng lúc, đồng 
thời giữ vững nguyên tắc không để quan hệ 
giữa ta với nước này hay nhóm nước này 
làm thiệt hại đên quan hệ giữa ta với nước 
khác, hoặc nhóm nước khác. Có như vậy 
mới tranh thủ được mọi tiêm năng có thê 
tranh thủ được, mới tạo được những điều 
kiện quốc tế thuận lợi phục vụ công cuộc 
xây dựng và phát triên đât nước. Song cũng 
như trong cuộc, sống bình thường, trong 
quan hệ quốc tế không phải lúc nào và ở 
đầu mọi việc cũng đều : suôn sẻ thuận chiều 
như minh mong muôn, do đó nêu có bất 
đồng, thậm chí tranh chấp, thì chúng ta cũng 
kiên trì chủ trương thông qua thương lượng 
đề giải quyết. trên cơ sở tồn trọng độc lập, 
chủ quyền của mỗi nước, cô găng tối đa 
đừng đề bât đông ảnh hướng đền quan hệ, 

nhằm duy trì và đây mạnh hợp tác có lợi 
cho cả đôi bên, lẫn cho khu vực và thế BIỚI. 

* 


* * 


Thế giỚI chúng ta đang trải qua một thơi 
kỳ chuyên tiếp đây biên động tư trật tự quốc 
tê cũ đã tan rä sang một trật tự quốc tê mới 
đang trong quá trình hình thành với những 
yều tô khó lường trước. 


Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 
mới phát triên như vũ bão mang lại cho loài 
người những cơ hội mới, đông thời cùng đặt 
các dân tộc trước những thách thức mới. Thế 
giới chúng ta đang sông đầy phức tạp và 
mâu thuần, nhưng đồng thời lại là một thế 
IỚớI tổng thê và thông nhất, trong đó hòa 
binh, ôn định, hợp tác đê phát triên đã trở 
thành xu thế chủ đạo „ xu hướng liên kết 
khu vực, xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu 
hóa ngay một gia tăng. 

Trong bối cảnh quốc tế đó, châu . 
Thái bình dương với tôc độ tăng trương cao 
và ôn định, có khả năng trở thành trung tâm 


kinh tế năng động nhất của thế ø1ới khi bước 
vào thế kỷ Đi. 


(Xem tiếp trang 24) 


h 
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1): với chủ nghĩa Mác - 
Lê-nn, Hô Chí Minh 

được trang bị một thê 
giới quan và một phương 
pháp tư duy biện chứng. 
Người đã tìm thấy chân lý : 
Cách mạng là sự nghiệp của 
quân chúng ; nhân dân là 
người sáng tạo ra lịch sử. Từ 
tư tưởng cách mạng sáng ngời 
của Mắc, Áng-ghen, Lê-nin, 
Hồ Chí Minh đã nhận thức 
một cách rõ ràng răng muốn 
tiến hành cách mạng thành 
công thì nhất thiết phải rập 
hợp. đoàn kết được mọi lực 
lượng : từ lực lượng của mỗi 
dân tộc đến lực lượng Của các 
dân tộc trên phạm vi toàn thế 
giới ; từ những lực lượng gỗc 
rề nhự giai cầp công nhân, 
giai câp nông dân đền các lực 
lượng “bâu bạn” khác. 

Đên được với chân lý cách 
mạng của thời đại là chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, đó là 
hạnh phúc lớn, là phát. hiện 
có tính quyềt định của Hỗ Chí 
Minh. Nhưng Người vần chưa 
thöa mãn, không chịu dừng 
lại, không tự trói minh trong 
những câu chữ và sách vở của 
Mác - Lê-nin. Ra đi tim 
đường cứu nước tử một nước 
thuộc địa, nửa phong kiên, 
với một tấm lòng yeu nước 
thương dân sâu sắc, Hô Chí 
Minh coi đân rộc vừa là mục 
đích, vừa là động lực : giải 
phóng dân tộc trước hết, giải 
phóng dân tộc trên hết, và sự 


lồ 


ĐINH XUÂN LÂM * 
vỏ BUI ĐINH PHONG “°* 


nghiệp giải phóng chỉ có thể 


thực hiện thăng lợi hoàn toàn 
trước hêt băng lực lượng của 
dân tộc minh. Với nhận thức 
đó, từ rât sớm, Hồ Chí Minh 
đa "Việt nam hóa”, cụ thê hóa 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vận 
động tuyên truyền dân tộc 
Việt nam để họ tình dậy, đứng 
lên, đoàn kết nhau làm cách 
mạng. Trong Đường cách 
mệnh, Hỗ Chí Minh đã khẳng 
định quân chúng nhân dân 
luôn đứng Ở vị trí trung tâm, 
là chủ thê của cách mạng, và 
cách mạng hướng tới việc giai 
phóng dân tộc, giải phóng xã 
hội, giải phóng con người. 
Chiến lược đại đoàn kết 
dân tộc của Hồ Chí Minh 
trong thời kỳ Cách mạng 
Thậng Tám là sự kề thừa, phát 
triền ở một mức cao hơn chủ 
nghĩa yều nước truyền thông 
và đạo đức nhân á! Việt nam. 
Quá trình phát triên của cách 
mạng giải phóng dân tộc Việt 
nam mà đỉnh cao là Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945 
đa vận động trong tình thân 
đại đoàn kết và trong Mặt trận 
dân tộc thông nhât mà Hồ Chỉ 
Minh la ngươi sáng lập. Hô 
Chí Minh đặt cách mạng 
thuộc địa, cách mạng giải 
phóng dân tộc Việt nam trong 
quỹ đạo cách mạng vô san, 
trong đó độc lập, tự do được 
xác định là khát vọng không 
có gi quý hơn của quân chúng 
nhân dân. Trong thời kỷ 


Chiên tranh thê giới thứ hai 
(1939-1945), khi các dân tộc 
Đông dương bị hai tâng áp 
bức, bóc lột của Pháp và Nhật, 
khi quyền lợi tât ca các giai 
câp bị cướp giật, vận mạng 
dân tộc nguy vong thì độc lập, 
tự do đôi với mọi người Việt 
nam yêu nước càng trở thành 
một đòi hỏi câp bách và là 
khát vọng cháy bong. Vị thể, 
tuy khâu hiệu đâu tranh giai. 
câp là vân đê côt tử cua chủ 
nghĩa Mác, nhưng trong thời 
kỳ Cách mạng Tháng Tám, 

Hô Chí Minh không r nêu khẩu 
hiệu đó. Tìm thầy điểm. chung 
tạo nguôn sức mạnh để giành 
thắng. lợi la chủ nghĩa yêu 
nước Việt nam, là đại gia định 
"con Lạc cháu Hồng” , CÓ KẺ 
thù chung là chủ nghĩa để 
quộc Pháp. Hồ Chí Minh đã 
chi rõ : "Không nên chỉ hô hào 
thợ thuyền, dân cày chung 
chung. Không nền nói vô sản 
một cách cứng nhắc. Trước 
mắt chúng ta là phải đánh đồ 
thực dân Pháp. giải phóng dân 
tộc, cho nẻn phải khơi " 
yêu nước của mọi người 


Để hoàn thành sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, Hộ Chỉ 
Minh nhận thấy phải gấp rút 
lập một hinh thức mặt trận, 


* GS§ sử học, Trường đại học quốc 
gia Hà nội 
_*#*# PTS sử học. Học viên chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) Nguyễn Lương Hãng - Những lần 
gặp Bác, Trong - Đứớu ngướn, Nxb Vẫn 
học, Hà nội, 1975, tr 25 
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có thành phân rộng rãi, có tên 
gọi thích hợp, có khả năng 
khơi dậy lòng yêu nước của 
"con Rông cháu Tiên”, có sức 
mạnh hiệu triệu đồng bào 
toàn quôc để đoàn kết toàn 
dân, thực hiện nhiệm vụ trung 
tâm là cứu nước, giải phóng 
dân tộc. Sáng kiên lập Viết 
nam độc lập đồng mình ( Việt 
mình) của Hồ Chí Minh đã 
được Hội nghị lần thứ 8 của 
Trung ương '(5- 1941) nhất trí 
thông qua. Việt mình là một 
tô chức mặt trận không phân 
biệt thợ thuyền, dân cay, phú 
nông, trung và tiểu địa chủ, 
tư sản dân tộc, tiểu tư sản. 
Tóm lại, ai có lỏng yêu nước 
thương nöòi, không phân biệt 
khuynh hướng chính trị, tôn 
giáo, tín ngưỡng, giai cầp xã 
hội, nam, nữ và tuôi tác, đều 
được tổ chức lại để đánh Pháp 
đuôi Nhật giành lại độc lập, 
tự do cho dân tộc. Từ đó, các 
hội cứu nước đã ra đời. Các 
hội này đều đứng dưới ngọn 
cờ Việt minh, tức là cả dân 
tộc quy tụ dưới ngọn cỡ độc 
lập, tự do. 

Việt minh là biểu hiện tư 
tưởng chiên lược đại đoàn kết 
của Hô Chí Minh đê ra từ 
những năm 30, khi Đang ta 
mới ra đời. 


Dân tộc và con người là 
điểm xuất phát đi đên thanh 
lập Mặt trận Việt mình. Độc 
lập tự do là động lực và mục 
tiều của toàn dân, là nên tảng 
vững chắc tạo nguồn sức 
mạnh dân tộc và sức mạnh 
quốc tê. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
đại đoàn kêt dân tộc trong 
Cách mạng Tháng Tám dựa 
trên sự điều chỉnh đường lối 
chính trị. Tại Hội nghị lần thứ 
8 của Trung ương (5-1941), 
Hồ Chí Minh nêu vân đề tập 
trung ø giải quyết một nhiệm vụ 
cần Kíp là dân tộc giải phóng 
và tạm gác khẩu hiệu cách 


mạng ruộng đất. Người tin 
tưởng. sâu sắc răng, mặc dầu 
lúc này chưa nêu nhiệm vụ 
giải quyết vấn đề ruộng đất 
cho nông dân, nhưng nông 
dân vân theo cách mạng và 
vân hãng hái đấu tranh vì 
trong cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc, họ cũng được 
hưởng nhiều quyền lợi to tắt. 
Từ đó, Việt minh đã giải 
quyết đúng đắn vấn đề dân tộc 
với vẫn đề giai cấp, kết hợp 
tài tỉnh hai nhiệm vụ chông 
để quốc và chống phong kiền, 
trong đó cách mạng ruộng đất 
phải. xoay quanh và phục vụ 
cách mạng giải phóng dân 
tộc. 

Đặt trúng vấn đề giải quyết 
mâu thuẫn cơ bản và chủ yêu 
của xa hội Việt nam là mâu 
thuân giữa toàn thê dân tộc 
Việt nam với bọn thực dân áp 
bức, đồng thời gliương cao 
ngọn cờ giải phóng dân tộc, 
Hỗ Chí Minh đã tạO ra điều 
kiện quy tụ toàn dân, đoàn kết 
dân tộc vì mục tiêu phản đế. 
Chủ trương cách mạng phản 
để và cách mạng ruộng đât 
không lam song song và nhất 
loạt ngang nhau là một quyết 
định đúng é đắn, sáng tạo tuyệt 
vời của Hồ Chí Minh trong 
hoàn cảnh Việt nam lúc bấy 
giờ, thê hiện tư tưởng đối mới, 
luôn găn liên lý luận cách 
mạng với thực tiên, nhạy. bén, 


. năm bắt thời cơ trên cơ sở giữ 


vững nguyên tắc chiến lược. 


Xây dựng trên nên của chủ 
nghĩa yêu nước, Việt minh - 
hạt nhân trung tâm rực sáng 
trong thời ky Cách mạng 
Tháng Tâm - đã phát triển 
nhanh chóng từ thấp đến cao, 
từ cơ sở đến trung ương, từ 
rưng núi tới đồng băng và đã 
lanh đạo toàn dân đi tới cuộc 
Tổng khởi nghĩa tháng Tám 
thăng lợi. 

Sự ra đời và phát triển của 
Mặt trận Việt mình khăng 


định chiến lược đại đoàn kết 
dân tộc của Hồ Chí Minh là 
hoàn toàn đúng đắn hợp lý, 
hợp lòng người. Do đó, Mặt 
trận Việt minh đã trở thành 
nhân tố cơ bản quyết định 
thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám. Thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Tám mãi 
mãi gắn liền với Mặt trận Việt 
minh, với tên tuổi Hồ Chí 
Minh, là thắng lợi của chiến 
lược đại đoàn kêt dân tộc dưới 
sự lãnh đạo của Đảng và Chủ 
tịch Hô Chí Minh. 


Tại Đại hội đại biểu toàn 
quỗc lần thứ hai của Đẳng 
(2- J951), Hồ Chí Minh đã 
đánh giá cao việc Đảng ta xác 
định đúng tính chât cuộc cách 
mạng là cách mạng giải 
phóng dân tộc và lập Mặt trận 
Việt minh để đoàn kết toàn 
dân trong thời kỳ Cách mạng 
Tháng Tám : "Tháng 5 năm 
I94I, Trung ương họp Hội 
nghị lân thứ Tám. Vân đề 
chính là nhận định cuộc cách 
mạng trước mắt của Việt nam 
là một cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc ; lập Mặt trận 
Việt mình, khẩu hiệu chính là: 
đoan kết, toàn dân, chống 
Nhật, chống Pháp, tranh lại 
độc lập ; hoán cách mạng 
ruộng đât. 


8. 


Cải tên Việt nam độc lập 
đông mình rất rõ rệt, thiết thực 
và hợp với nguyện vọng toàn 
dân. Thêm vao đó, chương 
trinh giản đơn, thiết thực mà 
đầy đủ của Mặt trận gôm có 
I0 điểm như bài ca tuyên 
truyền đã kể. (...) 

Vị chính sách của Đảng 
đúng, và thi hành chính sách 
äy kịp thời và linh động, cuộc 
Tông khởi nghĩa 2) nể Tâm 
đa thanh công 


(2) Hỗ Chí Minh : Toởn tập, Nxb Sự 
thật. Ha nội, 1986, tÓ. tr l6-l8 
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ĐâU PHảiI CÁCH MÔNG THẮNG TđNM 


không có tôi trọng cụ thế, 


HÁM hạ thấp ý nghĩa lịch sử của Cách 

mạng Tháng Tám, phủ nhận vai trò lãnh 

đạo của Đảng và thành quả vĩ đại của 
nhân dân ta, mây năm gần đây có người nêu 
lên luận điệu "Cách mạng Tháng Tám là 
thứ của ngọt trời cho”. Theo họ, Cách mạng 
Tháng Tâm không có đối tượng cụ thể, trực 
tiếp ; những người làm cách mạng Tháng 
Tám chỉ tiễn công vào một cánh cửa chính 
trị khép hở (!) 


Sự thật hoàn toàn ngược lại. Cách mạng 
Tháng Tám là kết quả đầu tranh lâu dai gian 
khổ của nhân dân ta chống thực dân Pháp 
xâm |ược và tay sai của chúng từ giữa thê 
kỷ trước. Đảng cộng sản Đông dương. kê 
tụC Val trÒ lãnh. đạo của các sĩ phu yêu nước, 
đưa cuộc đấu tranh _BlảI phóng dân 'tộc tử 
năm 1930 lên một tầm cao mới về trình độ 
- chính trị và tô chức xã hội. Phong trào giải 
phóng dân tộc trải qua nhiều bước thăng 
trầm quyết liệt, phức tạp, dẫn tới cao trào 
mới sau khi Mặt trận Việt minh thanh lập 
và phát triên dưới sự lãnh 
đạo của Trung ương Đảng 
cộng sản Đông dương. 


Hội nghị lần thứ tám 
BCH TƯ Đảng họp mở 
rộng nhận định : lực lượng 
phản cách mạng gôm cô 
bọn thông trị Pháp và bọn 
phát xít Nhật ở Đóng 
dương cùng với tay sai CÚ: \ 
chúng. Nguyện vọng v 
mục -đích của nhân dân 
Đông dương hiện nay là 
đánh Pháp, đuổi Nhật, làm 
cho xứ Đông dương độc 


lập. 
Lực lượng cách mạng 
Đông dương hiện nay là 


Ï§ 


frưực tiếp 
NGUYÊN THÀNH ° 


nhân dân Đông dương, không phân biệt dân 
tỘc nao, ø1a1i cập nào ; đánh Pháp, đuổi Nhật 
la nhiệm. vụ chung của toàn thê nhân dân 
Đông dương. 


_ Sau ngày đảo chính 9-3-1945, Nhật lật 
đô quyên thông trị của Pháp, tỉnh hình chính 
trị ở Đông dương có những thay đôi lớn. 
Chi thị ngày 12-3-1945 của "Bạn thường vụ 
Trung ương Đảng cộng sàn Đông dương 
nhan đề Nhật, Pháp băn nhau và hành động 
của chúng ta chỉ rõ : 


- Để quốc Pháp không phải la kẻ thù cụ 
thể trước mắt ta nữa - mặc dâu ta vẫn phải 
đề phòng cuộc vận động của bọn Đờ Gôn 
định khôi — quyên thông trị của Pháp ở 
Đông dương 


- Nhật la kẻ thù chính - kẻ thù cụ thê 
trước mắt - duy nhất của nhân dân Đông 
dương ; 


* Nguyên phó giảm đốc Bao tàng cách mạng Việt nam 


Những ngày Thang Tám năm 1945 ở Háa HỘI 
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- Bọn Pháp kháng chiến đang đánh Nhật 
là đồng minh quân 'khách quan cua nhân 
dân Đông dương lúc nay. 


Ngày 24-3-1945, chính phủ Pháp ra 
Tuyên bô với những lời lẽ hết sức xảo trả 
hòng che đậy và lừa. dối dư luận nhưng vẫn 
đề lộ dã tâm sẽ chiêm lại Đông dương sau 
khi Nhật bại. Từ đó, Pháp ráo riệt hoạt động, 
từ Pa-ri dưới sự chi đạo trực tiếp của Đờ 
Gôn, qua Bộ phận liên lạc của Pháp ở Viễn 
đông (SLFEO) đặt ở Can-cút-ta. đến Phái 
bộ s do Xanh-tơ-ny đứng đầu đặt bản doanh 
ở Côn minh. Đông thời, 'chính phủ Pháp chì 
thị cho đại sứ của minh ở Trung quốc và 
các viên tướng câm đầu số lính Pháp bị Nhật 
đánh bại chạy sang Hoa nam phôi hợp với 
Phái bộ 5 thực hiện các âm mưu trên đât 
Đông dương. 

Chỉ kể từ khi Ủy ban chỉ huy lâm thời 
khu giải phóng ra mệnh lệnh khởi nghĩa 
ngay 12-8-1945, đo đã có những hoạt 
động như sau : Ngày, 3-8, Đơ Gôn gặp lại 
Đác- -giăng-li-ơ nói răng sẽ cứ ông ta làm 
Cao ủy ở Đông dương nắm toàn bộ quyền 
lực trong tay. Ngày I4- -8, Đờ Gôn quyết định 
cư Lơ-cléc lam Tông tư lệnh các lực lượng 
vũ trang Pháp ở Đông dương. Ngay 13-8. 
Bộ phận liên lạc của Pháp Ở Viễn đồng tại 
Can-cút-ta quyết định cho máy bay thả dù 
xuông Đông dương một bộ sậu chính trị gồm 
các uy viên của nước Cộng hòa Pháp, nhưng 
việc này phải đến ngày 22-8 mới thực hiện 
được. Cùng ngày |3-8. tướng A-léc-xan-đĩi 
quyết định. cư một đội tiên trạm gôm các sĩ 
quan tinh báo chạy trồn sang Trung quốc 
vao Hà nội. chuẩn bị đón một phái đoàn 
chính tr đầy đủ đến ! 


Pháp tổ chức những toán biệt kích đố 


bộ vào Việt nam theo hai đường : đường 
biển, do Phái bộ 5 chỉ huy, xuất phát t tử một 
số đao ở Hoa nam ; đường không, xuât phát 
từ căn cứ quân sự ở Can-cút-ta, do máy bay 
của tình báo Anh đưa vào và nhảy dù xuông 
những nơi đã định. 

Theo điện số 399/VP của Văn phòng 
Khâm sai Bắc kỳ gửi Thu tướng Trần Trọng 
Kim ở Huế ngày 16-8-1945, hồi |8 giờ ngày 
15-8, có hai ca nô máy có vũ trang chở chừng 
30 người cả Pháp và Việt đi qua Quảng vên, 


hướng về cảng Hải phong. Cùng ngay 15-8, 
một toán biệt. kích đường biên do "Blăng-sa 
cầm đâu đô bộ vào Hài phòng. gồm 5 tên, 
định đi ngược sông Hồng lên Hà nội. Đường 
sông bị cắm. năm người nay bị Nhật bt 
giam, đên ngày 23-8 mới đẻn được Hà nội. 
Ngày 21-8, một toán 5 người Pháp và một 
người Việt nhảy dù xuống vùng thạp Mỹ 
Sơn, nhh Quang noäãi, bị du kích ta bắt gọn. 
Ngày 22-8, 5 người Pháp do thiếu tá tình 
báo Xanh- tơ-ny, người phụ trách Phái bộ 5, 
cầm đâu liều mạng bám theo máy bay chở 
đoàn OSS cua Mỹ từ Côn minh đên Hà nội. 
Đêm 22-8, có ba tốp biệt kích nhảy dù : 
một tốp do Mét-xme cằm đầu nhày xuống 
Phúc yên. bị dân quân ta bắt gọn (đến tháng 
0-1945, mới được ta "phóng thích) : một 
tốp do Xê- địn cảm đầu nhay xuông Tây 
ninh, Nhật bất được và đưa đi Sài gòn : một 
tỐp nhảy xuống vùng Hiền sĩ (Nam Ø1aO, 
tỉnh Thừa thiên) định bắt liên lạc với "Bảo 
Đại nhưng bị dân quân tà bắt gọn. Ngày 

23-8, một tốp 4 tên đột nhập băng xuông 
lớn vào cửa Thuận an, bị dân quân ta bắt. 
Ngày 27-8, một tốp biệt kích nhảy dù xuống 
vùng Lai bằng, cách Huế 20km, bị dân quân 
ta bắt. Tàu biên Cray-xắc đưa 16 tên đô bộ 
lên đảo Cát bà bị dân quân phát hiện từ xa. 
khi chúng vừa đặt chân lên đât thì rơi ngay 
vao Ô phục kích và bị bắt gọn. Ngày 28-8, 
một tốp nhảy dù xuống vung đường ven 
biên gân thị trần Lagi và mãy ngày sau, 
lại một tốp nhảy dù xuống khu vực suối 
Kiết ở Tánh linh, Bình thuận, đều bị dân 
quân ta bắt. V.v.. 


Đấy là những kẻ thủ từ nước ngoài xâm 
nhập chống phá. Cách mạng Tháng Tám. 
Chúng vào băng đường không hay. đường 
thủy không chỉ với những hành động đơn 
độc, mà có ý đô móc nôi với những tên tay 
sai cũ của Pháp, những viên quan lại và hào 
lý đã từng phục vụ chính quyên thực dân, 
hòng tô chức lực lượng chống đối, chuẩn bị ' 
cơ sở cho quân Pháp trở lại xâm lược Việt 
nam sau khi Nhật đầu hàng. Hầu hết những 
tên biệt kích mạo hiêm đều bị các đơn vị 
vũ trang ta bắt cùng với vũ khí, điện đài. 
tai liệu. 


L9 
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Còn đối với quân Nhật thi sao 2 Quân 
Nhật đã đầu hàng đồng, minh, nhưng vân 
còn nguyên đơn vị và vũ khí trong tay. 


Ta chủ trương vận động sĩ quan và bình 
lính Nhật ở yên tại chỗ, trao vũ khí cho Việt 
minh, cho quân giải phóng Việt nam, để 
được bảo toàn tính mạng và giúp một phân 
vào công cuộc giải phóng của dân tộc Việt 
nam. Có nơi họ hưởng ứng lời kêu gọi của 
ta, vừa giao vũ khí của Pháp bị tước trong 
cuộc đảo chính 9-3, vừa giao một phân vũ 
khí của chính họ. Nhưng ở không ít nơi họ 
vẫn có hành động quân sự chống phá ta. 
Như ở huyện Lý nhân, tỉnh Hà nam, quân 
Nhật không những không giao kho thóc cho 
ta, mà còn gọi viện binh từ Phủ lý về nô 
súng chống ta vào ngày 20-8. Ta vừa thuyết 
phục, vừa bao vây và chặn xe của chúng từ 
thị xã về, buộc chúng phải lao kho thóc 
và rút lui ngày 21-8. Ở Hà nội, ta tiến công 
trại bảo an binh. Nhật đưa xe tăng đến bao 
Vây trại, “hô trợ cho những phân tử bảo an 
ngoan có, và đòi tước vũ khí của tự vệ ta. 
Ta thuyết phục, Nhật phải rút lui. Ở Lộc 
ninh, viên quan tư Nhật ra lệnh bắn vào dân 
quân và đồng bào ta. Cuộc đọ súng đã nô 
ra. Tên quan tư Nhật đầu hang, lồ Tính và 
2 SĨ quan Nhật bị ta bắn chêt. Ta thu một 
số vũ khí, quân trang. Ở Ba tơ, Nhật vẫn đi 
khủng bố Việt minh, bị dân quân đánh, buộc 
phải co về thị xã. Ở Huế, 400 người Pháp 
gồm quân đội và thưởng dân bị. Nhật bất 
giam sau ngày 9-3, nay được Nhật thả ra, 
có những hành động khiêu khích, ta bắt lại. 
Đáng chú ý nhất là cuộc chiến đấu chống 
Nhật ở thị xã Thái nguyên từ ngày 19 đến 
- ngay 24-8. Ta tiêu diệt một số tên, buộc bọn 
Nhật ở thị xã và các đồn lẻ phải hạ vũ khí, 
bức hàng toan bộ hệ tống ngụy quân, ngụy 
quyền tay sai của Nhật. Ta thu trên 500 súng 
các loại, 4 ô tô, trên 300 tấu g;o và nhiều 
quần trang quân dụng. 


Với tỉnh hình như trên, 82 260 quân 
Nhật chỡ ngày nộp vũ khi cho Đông minh 
và mong được về nước rất hoang mang. Lực 
"+; .aV vấn là một đối tượng mà ta phải 
jé= á, nhưng trong điều kiện. cụ thê mới, 
(:! ¡:..cn phải có sách lược mới, phù hợp. 


20 


Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3), 
một hệ thông chính quyền làm tay sai cho 
Nhật thực tê đá được dựng lên trên cơ sở hệ 
thống chính quyên của Pháp Vừa SỤP đô. 
Nhật. vừa sử dụng hệ thống cũ, vừa thay thế 
từng bộ phận và cho nó những tên gọi phù 
hợp với nước Việt nam "độc lập” được Nhật 
ban cho. Trong cao trao kháng Nhật, trước 
Sức tiến công của Việt minh, "chính quyền 
này bị suy yêu, bất lực và tan ra từng bộ 
phận, trước hết là ở Cập xa, rôi đến. cầp 
huyện. Trước ngày tông khởi nghĩa, rât 
nhiều xã đã có Ủy ban giải phóng "dân tộc; 
một sô huyện có Ủy bạn giai phóng dân tộc 
câp huyện. Có nơi vân còn hình thức bộ 
may ngụy quyền đứng đầu là huyện trưởng. 
nhưng huyện trưởng đã có liên lạc bí mật 
với Việt minh, chờ cơ hội trao huyện đường. 
số sách, lính bảo vệ và vũ khí cho cách 
mạng. Đến tông khởi nghĩa, chính quyên 
của nhiều huyện nhanh chóng thuộc vẻ tay 
nhân dân. Có huyện. cán bộ vận động, 
thuyết phục huyện trưởng có kết qua, nhưng 
không ít nơi phải dùng áp lực của quân 
chúng kết hợp với trần Áp bằng. vũ lực, trừng 
trị những tên ngoan cô nhất đề øianh chính 
quyên. Ở cầp tình và câp kỳ, đầu tranh xóa 
bo ngụy quyên diễn ra gay 8O, phức tạp hơn. 
Dựa vào lực lượng bảo an, vào tô chức phản 
động và hy vọng Ở quân đội Nhật vân bảo 
vệ họ. hâu hết tỉnh trưởng, thị trưởng và 
khâm sai đều làm ngơ trước Cao trao quần 
chúng đứng lên giành chính quyền. Đôi với 
bộ máy ngụy quyên cầp cao, ta chủ trương 
kết hợp thuyệt phục với dùng áp lực cua 
quân chúng và lực lượng vũ trang, nên chị 
trong vòng mười ngày đã giải quyết nhanh 
øọn. 


Ngày 23-8, cuộc khởi nghĩa giành chính 
quyền ở Huế thắng lợi, nhà vua và nội các 
do Nhật lập ra đa bị sụp đô. 


Cùng với việc đánh đổ ngụy quyên. 
Cuộc đầu tranh với các lực lượng vũ trang 
do Nhật tô chức và các đảng phái chính trị 
phản động diễn ra gay go, phức tạp hơn. 


Hang chục vạn lĩnh bảo an và cảnh sát 
do Nhật tô chức, trang bị và huân luyện. đã 
được giao cho những tên tay sai người Việt 
chì huy, bọn này vốn ở trong các tô chức 


My niệm 5G năm €áech mạng Tháng Tám và Quốc Nhánh 21-9 (10945 09905) 


chính trị phan cách: 
mạng hoặc sĩ quan thời 

Pháp nay chuyên sang 
làm tay sai cho Nhật. 

Băng việc triên khai 

mùi binh vận. Việt 
minh đã xây dựng cơ sở 
bí mật trong lực lượng 
vũ trang của địch. Đên 
ngay tông khơi nghĩa, 

theo tiếng gọi cứu nước 
của Việt minh, cùng 
với hoạt động của các 
cơ sở cách mạng ở bên 
trong cũng như sức Ép 
mạnh mề của quân 
chúng nôi dậy. không 
¡it đơn vị vũ trang địch 
đã xin hàng, tự nguyện 
nộp vũ khí. Tuy vậy. ở 
nhiều nơi, đê đập tan sự kháng cự của những 
tên cảm đầu ngoan có, chúng ta đã phải dùng 
lực lượng vũ trang. 

Ở miễn Nam, hai triệu người theo đạo 
Cao đài có vũ trang khá mạnh uụ Trân 
Quang Vinh câm đầu theo Nhật chồng lại 
cách mạng. 

Cả nước lúc ấy có tới mấy chục tô chức 
chính trị phan động có vũ trang hoặc không 
có vũ trang. Đó là các tổ chức do Pháp. 
Nhật hoặc Quốc dân đang Trung hoa... dựng 
nên. Một sô tô chức từng theo “Pháp sau 
chuyển sang theo Nhật ; một số tô chức theo 
Nhật bị Pháp đàn áp và bo tù, khi Nhật lật 


nTưNn t 


Pháp thi họ được Nhật nâng đỡ đưa lên múa. 


may trên sân khâu chính trị. Trong Cách 
mạng Tháng Tâm, các tô chức theo Nhật 
hoang mang, sợ cách mạng trừng trị. Các 
tô chức và cá nhân tưng làm tay sai cho 
Pháp và phải năm im sau ngày Nhật đạo 
chính, trước tỉnh hinh mới, bất đầu ngóc đầu 
dậy, hy vọng Pháp trở lại. Còn các tô chức 
từng được sự ủng hộ và nâng đỡ của bọn 
quân phiệt phan cách mạng Trung hoa thì 
trong bôi canh quân đội Tưởng kéo- vào Việt 
nam với danh nghĩa quân đông minh vào 
giải giáp quân đội Nhật, đương” nhiên có 
điều kiện thuận lợi hơn bao giờ hết đề thực 
hiện mọi ý đồ đen tối.. . Dừ nÚp. dưới tẻn 
gọi øì, dù chủ trương đường lôi và phương 


c3 xu + Neứu bộ cúng lực Hư fị( vẻ vũ trang 
tham eía giình chính quyên tại Sai gòn (29.8.1945) 


thức hoạt động có thê khác nhau. các tổ chức 
chính trị phần động nói trên đều thống nhất 
mục tiêu là chống cách mạng, chống Việt 
mình. 


Trong hoàn cảnh như vậy, để giảnh 
thắng lợi, Cách mạng Tháng Tám phải làm 
tÊ liệt và tan rã tất cả các loại tổ chức chính 
trị phản động đó. Rõ ràng , đây là công việc 
không dễ dàng, đơn giản, „ nhất là trong điều 
kiện Tực lượng vũ trang cách mạng chưa 
mạnh. Để đập tan mọi sự chống đồi của các 
thế lực thù địch, đạp tung cánh cửa can trở 
con đường tiên lên giành tháng lợi, những 
người. làm Cách mạng Tháng Tám đã phải 
lam rât nhiều việc và sử dụng nhiều hinh 
thức đấu tranh. Không chi biết tuyên truyện, 
vận động quân chúng đấu tranh, không chỉ 
biết phân hóa ke thù, thuyết phục, giáo. dục 
người lầm đường, khoan hông với ke có tội 
biết ăn năn hôi lôi, mà còn đi đầu lanh đạo 
quần chúng nôi dậy kiên quyết trừng trị 
những tên ác ôn ngoan cô, dù phải hy sinh 
Xương mâu. 


Những thực tế nêu trên hoàn toàn bác 
bỏ luận điệu xuyên tạc của những phân tử 
xâu về Cách mạng Tháng Tám, cho răng 
Cách mạng Tháng Tám không có đôi 
tượng, những người làm cách mạng chi 
khéo lợi dụng thời cơ, ăn may mà có chính 
quyên (!) a1 
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ĐẠI HỘI QUỐC DÂN TÂN TRÀO 
ÿ[ (IIÍ I\W (IIIfY [LUfU KỊP THỨ, $\( BE\ (I1 01A TỊ 


RONG không khí sục sỏi chuẩn bị Cách 

mạng Tháng Tám, tiếp sau Hội nghị toàn 

quốc của Đảng, ngày I6-8-1945 Đại hội 
quốc dân họp tại Tân trào (Tuyền quang) tân 
thành chủ trương Tông khởi nghĩa của Đảng 
và thông qua 10 chính sách lớn của Mặt trận 
Việt minh. Đại hội cử ra Uy ban dân tộc giải 
phóng Việt nam, tức Chính phủ lâ¡¡ thzi của 
nước Cộng hòa dân chủ Việt nam do đồng chí 
Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Đại hội cũng quy 
định Quốc kỳ và Quốc ca của nước Cộng hòa 
dân chủ Việt nam. Trong Thư kêu gọi Tổng 
khởi nghĩa, Chủ tịch Hỗ Chí Minh việt : 


"Hỡi đồng bào yêu quý ! 


Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đá 
đến. Toàn quốc đông bào hay đứng dậy, đem 
sức ta mà tự giải phóng cho ta. 


Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang 
ganh nhau tiến bước gianh quyền "độc lập. 
Chúng ta không thể chậm trễ. 


Tiến lên ! Tiến lên ! Dưới lá cờ Việt minh, 
đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!" Œ) 


* 
* * 


Khi bàn về thời cơ cuộc Cách mạng Thắng 
Tám, đồng chí Trường Chinh, Tổng bí thư của 
Đảng lúc "đó cho răng: Thời cơ cuộc Cách 
mạng Tháng Tâm như đám mây hồng, giơ tay 
sớm cũng không thể đón được, giơ tay muộn 
sẻ mất. Để năm được thời cơ, Đảng phải vạch 
được chiến lược sắc bén. Đại hội quốc dân 
Tân trào phản ảnh một cách tập trung tính sắc 
bén trong chỉ đạo chiến lược cách mạng của 
Đăng ta. Vấn đề này được thể hiện trên các 
mặt sau : 
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NGUYÊN KHANG “ 


|- Thông gua Đại hội quốc đân Tân trào, 
Đảng đã phát huy được cao độ sức mạnh vật 
chất - tỉnh thân của cả dân tộc. 


Yêu cầu của chỉ đạo chiến lược cách mạng 
đối VỚI Việc phát huy sức mạnh dân tộc là một 
vần đề hết sức quan trọng. Đứng trên toàn cục, 
sức mạnh tông hợp của hinh lãi ta trong Cách 
mạng Tang Tám có đủ khả năng đập ' tan sự 
phan kháng của phát xít Nhật. Nhưng trên một 
SỐ mặt như lực lượng vũ trang, ưu thế còn 
nghiêng về phía kẻ thù ; đội quân phát xít, 
Nhật ở nước ta lúc đó số lượng còn khoảng 
I0 vạn tên, và chúng có cả Bộ. tư lệnh "Nam 
Th-: binh dương ở Sài son. Như vậy, về mặt 
nào đó, lực lượng quân đội Nhật ở Việt nam 
mạnh hơn một số nơi khác. Về phía lực lượng 
vũ trang của ta, tuy có tình thần dũng cảm hy 
sinh rất cao, nhưng số lượng ít, trang bị còn 
thõ sơ. Do vậy, việc phát huy SỨC mạnh quân 
chúng càng có ý nghĩa to lớn. Bọn Nhật sau 
khi đạo quan Quan đông thất trận phải đầu 
hàng vô điều kiện, đã rệu rã t'nh thần. Ở nhiều 
nơi, trước sức mạnh áp đảo của cuộc nôi dậy 
toàn dân, quân Nhật không dâm kháng cự, 
nhưng vân gây cho ta không ít khó khăn. Ở 
Huế, chính phủ Trần Trọng Kim dựa vào lưỡi 
lê của lĩnh Nhật mưu toan chống lại việc chúng 
ta gianh chính quyên. Trong. tinh hình đó, 
Đăng phải phát huy cao độ sức mạnh của khối 
đoàn kết toàn dân, lấy lực lượng chính trị kết 
hợp với lực lượng vũ trang đê giải phóng đất 
nước. 


Về hình thái của cuộc tông khởi nghĩa trong 
Cách mạng Tháng Tám, Đang ta đã phân tích 


vị trí của nông thôn cũng như thành thị, môi 


* Viện lịch sử Đảng thuộc Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác 
- L£-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, 
t 3, tr 380 


Hà nội. 1983. 
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địa bàn có tác dụng khác nhau trong mối quan 
hệ thống nhất, chặt chẽ với nhau. Song địa 
bàn thanh thị có vai trò đặc biệt vì ở đó có cơ 


quan đầu não của địch. Nếu khởi nghĩa không - 


đập tan bộ máy chính quyền ở thành thị thì sẽ 
không giành thắng lợi trọn vẹn trong toàn 
quốc. Bởi vậy đề đảm bảo thắng lợi nhanh 
chóng và triệt đề, Đảng phải huy động SỨC 
mạnh của cả hàng triệu nông dân ở ngoại 
thành, thống nhất lực lượng của toàn dân phát 
huy mọi tiềm năng vật chất, tỉnh thần của cả 
dân tộc. 


Trong Thư gửi đồng bào toàn quốc tháng 
IỦ-1944, đồng chí Nguyễn Ái Quốc nêu rõ 
phải triệu. tập ' một cuộc toàn quốc đại biểu 
đại hội gõm tất cả các đảng phái cách mệnh 
và các đoàn thể ái quốc trong nước bầu cử ra. 
Một cơ câu như thê mới đủ lực Tượng và OaI 
tín, trong thì lãnh đạo công việc cứu quốc, 
kiến đồ) n ngoài thì giao thiệp với các hữu 
bang"), Trước đây chúng ta đã có Mặt trận 
Việt minh, là tổ chức có uy tín rất lớn. Việc 
ra đời của Đại hội quốc dân Tân trào là sự 
phát triển của Mặt trận Việt mình trong thời 
điểm g1ành chính quyên. Đại hội bao gôm các 
đại biêu Bắc, Trung, Nam ; đại biểu của giai 
cấp công nhân (Hoàng Quốc Việt), đại biểu 
nông dân (Trần Đức Thịnh), đại biểu các nhân 
sĩ (Nguyễn Văn Tố, Dương Đức Hiền, Nguyễn 
Đình Thi, Cù Huy Cận) ; và đại biêu của cả 
nhưng khuynh hướng yêu nước, những lực 
lượng ngoài Đảng. Đại hội chủ trương phải 
tập trung vào hướng chủ yếu là chống ách 
thống trị của phát xít Nhật, do đó đã hạn chế 
được các lực lượng đối lập, quy tụ được sức 
mạnh của toàn dân từ Nam chí Bắc, của các 
giai cấp, các nhân sĩ yếu nước tiến bộ, tranh 
thủ các tổ chức và cá nhân ít nhiều có tinh 
thần dân tộc. 


Đại hội quốc dân Tân trào là hình ảnh của 
sức mạnh dân tộc, tiêu biêu cho khối đại đoàn 
kết dân tộc. Ở một số địa phương như Trung 
bộ, Nam bộ dựa trên tình thần của Đại hội, 
nhân dân tự đứng lên giành chính quyền. Đó 
là tác dụng quan trọng của Đại hội trong việc 
phát huy sức mạnh toàn dân. Việc đó chứng 
tô sự nhạy bén, sáng tạo, sắc sao của Đảng ta 
và Bác Hộ trong chỉ đạo chiến lược cách mạng 
ở thời điêm quyết định. 


2 - Kết hợp chặt chẽ giữa chiên lược và 
sách lược trong điều kiện lịch sử cụ thể ở Việt 
nam. 


Đại hội quốc đần Tân trào là tô chức có đủ 
cơ sở pháp lý về phương diện đối nội cũng 
như đôi ngoại, do đó không chỉ có tác dụng 
thống nhất lực lượng trong dân tộc mà còn là 
một bước: ngăn chặn cuộc xâm lược của các 
thê lực đế quốc bên ngoài đang lăm le nhây 
vào, âm mưu phá hoại việc giành tự do, độc 
lập của nước ta. Đại hội quốc dân Tân trào 
với tư cách nhà nước thay mặt nhân dân giao 
dịch với quốc tế. Đại hội là sự khẳng định 
Việt nam là nước có chủ quyền độc lập. Bọn 
đề quốc không thể vào nước ta với địa vị "hợp 
pháp”, áp đặt những thê chế chính trị cũ. Mặt 
khác, Đại hội quốc dân Tân trào còn là phương 
sách thực hiện giảm bớt sự chống đối của các 
thế lực phản động người ' Việt nam ở trong và 
ngoài nước đang muốn trở về hoạt động chống 
phá cách mạng. 


Mục tiêu của Đảng trong việc triệu tập Đại 
hội quốc dân Tân trao là thống nhất các lực 
lượng bền trong, tiếp thu sự giúp đỡ của cách 
mạng bên ngoài, hạn chế sự phản kháng của 
kẻ thù, là phương pháp có hiệu quả trong hoàn 
cảnh lúc đó. Nó cho thấy sự vận dụng đúng 
đắn, kịp thời của Đảng trong việc kết hợp sách 
lược cụ thể, mềm dẻo với việc thực hiện được 
mục tiêu chiến lược cách mạng. 


3 - Đại hội quốc dân Tân trảo tiếp tục đặt 
đúng lợi ích dân tộc lên hàng đầu. 


Đề cập I tỚi vai trò của chiến lược cách mạng, 
Mác và Ăng- ghen đã khẳng định : "Những 
người cộng sản chiến đấu cho những: lợi ích 
và những mục đích trước mắt của giai cấp công 
nhân, nhưng đồng thời trong phong trào hiện 
tại, họ cũng bảo vệ và đại biêu cho tương lai 
của phong trào"), và Những người cộng sản 
chi khác với các đẳng vô sản khác... trong các 
giai đoạn khác nhau của cuộc đấu tranh giữa 
vô sản và tư sản, họ luôn luôn: đại biểu cho 
lợi ích của toàn bộ phong trào” 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập. Nxb Sự thật. Hà nội, 1987, 


L3, tr 375-376 

(3) C.Mác - Ph Ang-ghen : Tuyên tập, Nxb Sự thật, Hà 
nội, l980, t l, tr 5§4 

(4) C.Mác - Ph Ảng-ghen : $đd, tÓ, tr 8 
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Vận dụng các quan điểm trên, Đảng ta cho 
rằng : Sự phát triên của dân tộc trong thời đại 
ngày nay găn liên với Sự phát triên của các 
giai cập, nhất là giai cấp công nhân. Vị vậy, 
nhin tông quát, lợi ích của dấn tộc gắn với lợi 
ích giai câp, thống nhất với lợi ích giai cấp. 
Ở Việt nam có nhiều giai cấp, mối giai câp 
có lợi ích riêng biệt. Lợi ích của giai cầp không 
trùng hợp hoàn toàn với lợi ích dân tộc. Trong 
giai đoạn giành chính quyên. sự khác biệt lợi 
ích giữa các giai cấp, các tầng lớp vẫn tôn tại 
rất lớn. Nhưng sự sáng tạo của Đảng là đã 
thống nhất được các loại lợi ích. Đảng đã phát 
hiện trong sự khác nhau về lợi ích, các giai 
cấp đều có lợi ích chung là đánh đô ách thông 
trị của phát xít Nhật. Đây là lợi ích sống còn 
của tuyệt đại bộ phận các giai cấp, các tầng 
lớp nhân dân lao động. 

Chính do nắm được yêu cầu đó. Đảng đã 
đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc, đạt lợi ícn 
của dân tộc lên hàng đầu. Tháng 5-1941, Hội 
nghị Trung ương Đảng họp tại Pác bó đã nhấn 
mạnh : "Trong lúc này, nêu không giải quyết 
được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi 
được độc lập tự do cho toàn thê dân tộc thì 


Ngoại gia0 Việt nam... 


( Tiếp theo trang Ì5) 


Là một nước mà số phận gắn liền với 
khu vực quan trọng và đầy hứa hẹn này, 
mặc dù thê và lực của ta còn có hạn, chúng 
ta có quyết tâm cao, có điều kiện mới đề 
phần đấu nâng cao vị thế của mình, 8Óp 
phần xứng đáng vào quá trinh đi lên của 
khu vực. Tiệp tục thực hiện đường lối đối 
ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa 
đã được thực tế kiểm nghiệm, chúng ta cần 
tận dụng và phát huy thời cơ đã tạo dựng 
được, phần đâu nhanh chóng hội nhập với 
khu vực và thế giới. 


Theo hướng đó, điều quan trọng là phải 
phối hợp chặt chế chính trị đối ngoại với 
kinh tế đối ngoại, tạo được sự gắn bó trong 
quan hệ với các nước láng giêng và các nước 
ở khu vực, sự hài hòa trong quan hệ với các 
nước lớn và các trung tâm kinh tế - chính 
trị lớn ; phấn đấu hết lòng đê duy trì hòa 
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chăng những toàn thê quốc gia dân tộc còn 
chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyên lợi của bộ 
phận, giai cập đến vạn năm cũng không dồi 
lại được" (Š), Tháng 6-1941, trong thư gửi đồng 
bào toàn quốc, Chủ tịch Hỗ Chí Minh vict 
"Trong lúc quyền lợi dân tộc giải phóng cao 
hơn hét thảy, chúng tạ phải đoàn kết l¿i đánh 
đồ. bọn đế quốc và bọn việt gian đặng cứu 
giống nòi ra khỏi nước sâu lửa nóng" (6), 
Không xuất phát từ quan niệm đúng đắn sáng 
tạo nói trên không thê triệu tập được Đại hội 
quốc dân Tân trào - một tô chức đại diện cho 
lợi ích của các giai cấp và của cả dân tộc. 
Đại hội quốc dân Tân trào diễn ra trong một 
thời gian ngăn, nhưng có ý nghĩa sâu sắc trên 
nhiều mặt. Đồng chí Hồ Chí Minh đã nói : 
"Đó là một tiến bộ rất lớn trong lịch sử tranh 
đấu giải phóng của dân tộc ta từ ngót một thể 
kỷ nay" Œ „1 ‹ 


(5) Văn kiện Đăng 1930 - 1945, Bạn nghiên cứu lịch sử 
Đang trung ương xuất bạn, Hà nội, 9277, tr 196 

(6) Hỗ Chí Minh : %#. t3. tr 148 

(7) Văn kiện Đăng 1930 - 1945. Bạn nghiên cứu lịch sử 
Đăng trung ương xuất bản, Hà nội, 1977, tr 404 


bình và ốn định, chuyên mối tương tác với 
các nước thực sự thành động lực thúc đây 
sự phát triển của đất nước ta, góp phân tích 
cực vào sự phát triển chung của khu vực và 
toàn câu. 


Trong hành trang bước vào thế kỷ 21, 
ngoại giao nước ta có những bai học thành 
công của nửa thế kỹ hoạt động, tuy răng 
con "không 1Í yếu kém, thiếu sót mà chúng 
ta cần ra sức sớm khắc phục vươn lên. 


Kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng 
Tám và Quốc khánh 2-9, đông thời cũng 
la 50 năm thanh lập ngành ngoại giao, 
nhìn lại chặng đường đã. qua đầy gian lao 
nhưng cung rạng rở chiến công, chúng ta 
có đây đủ căn cứ để tự hào về những gì 
đã làm được, từ đó củng cố quyềt tâm và 
niêm tin cao độ tiếp tục phấn đấu góp 
phân xây dựng một nước Việt nam dân 
Øølàu, nước mạnh, xa hội công bằng, văn 
minh, sánh Vải cùng các nước tiên tiến 
trong cộng đồng quốc tê 


_ Jhuục tien - Ñ,H HỢ1!C11 


ÁĂM học 1994 - 
1995 vừa kết thúc. 
Đây là dịp để 
chúng ta nhìn lại những 
gì đã làm được và chưa 
làm được sau hai năm 
thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa 
VII) về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục- 
đào tạo, từ đó có những định hướng đúng 
cho tương lai. Điều cơ bản dễ nhận thấy 
nhất mà nghị quyết trên mang lại cho giáo 
dục đào tạo là những chuyển biến bước đầu 
về nhận thức. Từ trước đến nay, Đảng ta 
luôn luôn quan tầm và COI trọng giáo dục. 
Nhân dân ta có truyền thống hiểu học, tôn 
sư trọng đạo. Tuy nhiên, ở thời điểm hôm 
nay, trong hoàn cảnh đất nước đang cần tăng 
tốc phát triển để trãnh nguy cơ tụt hậu, trong 
bối cảnh các quốc gia trong khu vực và trên 
thế giới đang tích cực chuẩn DỊ hành trang 
bước vào thế kỷ 21, thế kỷ của nền văn minh 
tin học, chúng ta cần nhận thức đây đủ vai 
trò và vị trí của giáo dục đào tạo. Những 
quan điểm cơ bản trong nghị quyết COI giáO 
dục là động lực phát triên kinh tế - xã hội, 
giáo dục đào tạo (cùng với khoa học và công 
nghệ) là quốc sách hàng đầu, có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng đối với nhận thức của 
toàn đảng, toàn dân ta. Nhờ vậy, sự quan 
tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội 
đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo được thể 
hiện một cách đậm nét hơn. Trong một số 
chương trình mục tiêu và kế hoạch phát triên 
dài hạn ở các địa phương, vị trí của giáo 
dục đào tạo bước đâu được chú trọng ; đầu 
tư của nhà nước vài năm gần đây cho giáo 
dục đào tạo có khá hơn. Nhiều địa phương 
đã đây mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, 
huy động mọi nguôn lực trong xã hội cho 
giáo dục, chăm lo xây dựng đội ngũ giáo 
viên, động viên, khuyến khích con em đến 
trường... 


[CS 
TRÓNGBUÓC 7 LÊN CHAĐẤT NUỚC 


TẤN HÔNG QUÂN “ 


Riêng bản thân ngành giáo dục đào tạo, 
nhìn lại 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4, có thê nhận thấy, trên một số mặt, 
đã bảm sát định hướng của nghị quyết và 
có những chuyển biến đáng kê : 


1. Kể từ năm học 1992-1993, quy mô 
giáo dục được phục hôi và bắt đầu phát triển 
Ở các cập học. Số học sinh mầm non, đặc 
biệt là mâu giáo, tử sau năm 1992 đã tăng 
dần. Số học sinh tiểu học tăng liên tục. " 
lệ học sinh bỏ học gần đây đã giảm đi : 


- 12,7% năm học 1989-1990 xuống 6, 6% năm 


học 1993-1994. Về công cuộc chống mù 
chữ và phô cập giáo ở dục tiểu học, năm 1994 
đã có 8 trong tông sô 53 tỉnh và thanh phố, 
157 trong gần 500 huyện, thị trấn và 3 700 
trong 10 000 xã đạt tiêu chuẩn xóa mù chữ 
và phô cập giáo dục tiểu học. 


Từ năm học 1992-1993, hiện tượng 
giảm sỐ học sinh tạm thời ở bậc trung học 
đã chấm dứt ; học sinh bỏ học ở trung học 
CƠ SỞ (cấp 2) đã. giam: từ 16,1% năm học 
J992-1993 xuống 2,52% năm học 
1993-1994 ; học sinh bỏ học ở phô thông 
trung học cũng giảm : từ 14,4% xuông 
4,14%. 


So VỚI năm học 1987- 1988, số “học sinh 
học nghề đã tăng lên gấp nhiều lần ; sinh 
viên đại học, cao đẳng đá tăng gấp Ai 7 lần; 
dâng chú ý là số người học ở các hình thức 
giáo dục không tập trung, không chính quy 
đã tăng rât nhanh. 


* Ủy viên Trung ương Đảng. Bộ trưởng Bộ giáo dục và 
đào tạo 
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2. Hệ thống giáo dục đang được đổi mới 
về nhiều mặt : đa dạng hóa phương thức đào 
tạo, thay đổi cơ cấu và cơ chế, tạo điều kiện 
cho nhà trường thích ứng với nền kinh tế 
thị trường và mở cửa, đồng thời tạo nhiều 
khả năng vươn tới cho người học ; có khá 
đông người theo học những lớp ngắn. hạn 
(ngoại ngữ, tin học, kinh doanh, nghề kỹ 
thuật, dịch vụ v.v.), những lớp bồi dưỡng, 
đào tạo lại, chuyển nghề để bảo đảm công 
ăn việc làm phù hợp với tỉnh hình mới. 


Đã hình thành một số trường bán công, 
dân lập, tư thục, vừa huy động thêm nguồn 
lực cho giáo dục, vừa tạo điều kiện so sánh 
hiệu quả, rút kinh nghiệm giữa cách làm 
của các trường công lập và các trường ngoài 
công lập, góp phần thúc đấy quá trình cải 
tiên giáo dục đảo tạo. Hiện có 2 302 trường 
mẫu giáo dân lập (chiếm 1⁄3 tông số trường 
mẫu giáo) ; có 108 trường trung học cơ sở 
(cấp 2) và 51 trường phô thông trung học 
(cấp 3) bán công, dân lập ; hơn 300 trung 
tâm dạy nghề quận huyện có tính chất bán 
công ; khá rhiêu trường lớp dạy nghề dân 
lập và tư thục (riêng Hà nội và TP Hà Chí 
Minh đã có hơn 330 trường lớp) ; đã cược 
phép mở 7 trường đại học dân lập. Quá t:ình 
này còn có thê làm rộng hơn, nhanh hơn. 


Cơ cấu các bậc cấp học và hệ thống văn 
bằng của toàn bộ hệ thống giáo dục quốc 
dân được thể chế hóa theo Nghị định 90/CP 
ngày 20/1 1/1993 của Chính phủ. Cơ cấu này 
được xây dựng theo hướng lam cho hệ thống 
được hoàn chỉnh, thống nhất, đa dạng, liên 
thông, mêm dẻo. 


Quá trinh đào tạo đại học được tô chức 
lại theo ngành rộng, thực hiện chế độ đào 
tạo 2 giai đoạn : đào tạo cơ bản (7 chương 
trình trong ] năm rưỡi) và đào tạo chuyên 
môn hóa (tử 2 năm rưỡi trở lên, tùy ngành). 
Tổ chức lại VIỆC đào tạo sau đại học (thạc 
sĩ, tiến sĩ). Thống nhất giáo dục bô túc và 
đào tạo tại chức thành hệ thống giáo dục 
thường xuyên (hiện nay đã hình thành một 
hệ thông giáo dục thường xuyên với 172 
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trung tâm cấp quận, huyện và 49 trung tâm 
cấp tỉnh, thành phố). 


Mạng lưới trường đại học đang được sắp 
xếp lại theo 4 loại hinh là : a) đại học đa 
lĩnh vực (gồm các đại học quôc gia ở Hà 
nội và TP Hồ Chí Minh ; các đại học vùng 
ở Huế, Đà năng, Thái nguyên, Cần thơ, Tây 
nguyên ; b) đại học chuyên ngành (gồm 
phân lớn các trường hiện nay) ; c) đại học 
cộng động (chuẩn bị làm thử ; là loại trường 
được mở ra dựa vào tình hình cung cầu nhân 
lực của địa phương) ; d) đại học mở (một 
trường tại Hà nội - công lập ; một trường 
tại TP Hồ Chí Minh - bán công). 


Đã có quyết định tô chức 3 trường trung 
học chất lượng cao (tiếp cận dân chất lượng 
quốc tế ) trên cơ SỞ các trường Chu Văn An 
(Hà nộ!), Quốc học (Huế), Lê Hồng Phong 
(TP Hỗ Chí Minh). Ngoài ra, một sô cơ sở 
đào tạo của nước ngoài cũng đã được mở Ở 
Việt nam, như các trung tâm về công nghệ 
(AITICV), khoa học vật liệu qIIMS), In 
học (IFI) v.v. ; chủ yếu hệ thống này đào 
tạo sau đại học: 


Giáo dục miễn núi và vùng dân tộc ít 
ngươi hai năm qua có những chuyển biến 
tích cực. Đến đầu năm 1994 đã hoàn thành 
5 trường phô thông dân tộc nội trú trung 
ương, 38 trường tỉnh ; bắt đầu thi công xây 
dựng 60 trường huyện, theo hướng trường 
học chu£: mực. Sô học sinh nội trú từ 
10 000 (năm 1990) đã lên đến 35 000 em 
(năm 1994), trong đó có khoảng 15 000 em 
có nơi học và sinh hoạt tương đối tốt. 


3. Chất lượng giáo dục đã có chuyển 
biến trên một số yêu tô : 


- Đang tiếp tục đổi mới mục tiêu, đổi 
mới chương, trinh nội dung ở các bậc, cấp 
học. Đang có những cố gắng đổi mới phương 
pháp dạy - học theo hướng giáo dục tích 
cực, bôi dưỡng năng lực tự học, sáng tạo, 
năng lực biết đặt và giải quyết vấn đề. 


- Mở rộng việc dạy ngoại ngữ và tin 
học ở các trường đại học, chuyên nghiệp, ở 
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các trường phố. thông. trung học, trung học 
CƠ SỞ ; tăng cường giáo dục hướng nghiệp, 
bồi dưỡng kỹ năng lao động, dạy nghê cho 
học sinh phô thông (từ 60 trung tâm kỹ thuật 
tin học, hướng nghiệp dạy nghệ năm 199], 
đến nay đã có 285 trung tầm Ở hầu hết các 
tỉnh, thành phố). 

- Đổi mới việc giảng dạy học tập các 
môn giáo dục đạo đức, giáo dục công dân, 
lý luận chính trị, quốc phòng, thể chất ; tăng 
Cường giáo dục tư tưởng Hô Chí Minh, lõi 
sông và đạo đức mới, góp phần từng bước 
nâng cao ý thức công dân và tư tưởng chính 
trị cho học sinh, sinh viên ; xây dựng nên 
nếp kỷ cương dạy và học, giữ gìn sự ôn định 
ở nhà trường, an ninh và trật tự xã hội. 


- Chất lượng giáo dục dần dần được cải 
thiện ; bộ phận học sinh sinh viên chăm học, 
ham học trong vài năm gân đây tăng lên, 
nhất là ở những ngành học, lớp học có triển 
vọng tạo ra công ăn việc làm, đem lại thu 
nhập khá ; hệ thông trường chuyên được mở 
rộng tới huyện, nhiều trường phô thông có 
lớp chọn ; sô học sinh khá và giỏi đã tăng 
từ 5 đến 10%. Việc tô chức cho học sinh 
thì Ôlympic quốc tẾ, quốc gia vẫn được đều 
đặn và có những tiến bộ. 


4. Khắc phục rất nhiều khó khăn, đội 
ngũ giáo viên là lực lượng chủ đạo SÓp phần 
trực tiếp nâng cao chất lượng giáo dục. 
Nhiều nhà giáo tâm huyết và tài năng Ở các 
cấp học, các địa phương có nhiều sáng kiến 
cải tiến nội dung, phương pháp giáo dục 
cho sát với yêu câu của xã hội, nguyện vọng 
của học sinh. Trong điều kiện khả năng kinh 
tế của đất nước còn rất nhiều hạn chế, công 
cuộc xã hội hóa giáo dục đang thu hút toàn 
xã hội tham gia làm giáo dục. Phương thức 
hoạt động đa dạng, phong phú : hỗ trợ tài 
lực, nhân lực ; kết hợp với nhà trường, tạo 
môi trường giáo dục ở gia định, cộng đồng, 
xã hội, mở đại hội giáo dục... Ở một sô lĩnh 
vực, nếu nhà nước đầu tư l thi có thể huy 
động xã hội đóng góp từ 0,5 đến 2 lần. Nhà 
nước cũng đã có nhiều cố găng đầu tư cho 


giáo dục, giữ cho tỷ trọng trên dưới 11% 
tông ngân sách ; những chương trình mục 
tiều mang lại hiệu quả rõ (như về xóa tình 
trạng học 3 ca, củng cố và mở rộng trường 
dân tộc nội trú, phô cập tin học v.v.). Việc 
cung cấp đủ sách giáo khoa, trang bị đồ thí 
nghiệm, "ngói hóa”, kiên cô hóa" trưởng 
lớp đã bước đầu thay đôi thực sự bộ mặt 
giáo dục ở nhiều địa phương. Về mặt quản 
lý giáo dục, đá có những cô gắng tham mưu 
với Đảng, Quốc hội, Chính phủ ra nhiều 
nghị quyêt, chủ trương chính sách nhằm 
thực hiện đường lôi đôi mới giáo dục đào 
tạo. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn 
được tăng cường. 


Tóm lại, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 
Trung \ương 4, ngành giáo dục đào tạo đã 
có nhiêu cô gắng ôn định, đổi mới và phát 
triển. Tỉnh trạng suy giảm cả về số lượng 
và chất lượng đá bước đầu được khắc phục; 
xuất hiện nhiều nhân tố mới và trên một sô 
mặt đã có những chuyển biến tích cực, tạo 
tiên đê cho những chuyển biến mạnh mẽ 
hơn trong giai đoạn mới, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 


Hai năm là một quang thời gian ngắn 
ngủi đối với việc thực hiện một nghị quyết 
có tính chiến lược như Nghị quyết Trung 
ương 4. Trong điều kiện đất nước VỪa ra 
khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đời sống 
còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất nghẻo 
nàn, thiếu thốn, đầu tư của nhà nước còn có 
hạn, đội ngũ giáo viên vừa yếu vừa thiếu, 
thi những thành tích của chúng ta trong thời 
gian qua là đáng tự hào. Chúng ta đã đổi 
mới một bước hệ thống giáo dục quốc dân 
theo hướng hiện đại hóa, đã đào tạo được 
một đội ngũ lao động có học vẫn, có khả 
năng tiếp thu và sử dụng nhanh nhạy các 
công nghệ mới, được bạn be quốc tế thừa 
nhận và đánh giá cao. 


Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực trạng giáo 
dục đào tạo hiện nay, cần phải thắng thắn ' 
thừa nhận rằng : cái bắt cập, lạc hậu, cái 
chưa được còn rất lớn. hi 
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Một trong những nguy cơ mà đất nước 
ta đang phải đương đâu và vượt qua đề bước 
vào thế kỷ 21 là nguy cơ tụt hậu. Nguy cơ 
này ngày càng lộ rõ trong quá trình chúng 
ta mở cửa, hòa nhập với thê giới hiện đại. 
Và điều cần nói là, trong mọi sự tụt hậu thi 
tụt hậu về giáo dục là nguy hiểm nhất và 
phải trả giá "đắt" nhất, bởi nó liên quan đến 
"lợi ích trăm năm” như Bắc Hồ đã dạy. 
Chúng ta đang phải chấp nhận một cuộc 
cạnh tranh trên nhiều lính vực giữa các quốc 
gia mà trước hết là các quốc gia trong khu 
vực. Tập trung nhất và quyết định nhất là 
cuộc cạnh tranh trên lĩnh vực trí tuệ, chất 
xám. Vậy chúng ta sẽ vươn lên như thế nào 
trong cuộc cạnh tranh này, khi hầu hết các 
chi tiêu về giáo dục của ta như phô cập giáo 
dục, số đầu sinh viên trên số dân, SỐ người 
có học hàm học vị trên số người tốt nghiệp 
đại học, nguôn lực để phát triên giáo dục... 
đều thấp xa so với các nước trong khu vực? 


Muốn hướng tới mục tiêu như Nghị 
quyết Trung ương 4 đã nêu, muốn giáo dục 
đào tạo thực sự là ' 'quốc sách hàng đầu", 


cần phải có hàng, loạt chính sách, thê chế: 


Và CƠ chế tương ứng đi kèm, thê hiện trên 
các mặt : 


+ mục tiêu giáo dục đào tạo phải là mục 
tiêu quốc gia, do Quốc hội và Chính phủ 
bàn luận, quyết định và thực thi ; 


+ đầu tư nguồn lực, cả vật chất và con 
người, phải tương đương với mục tiêu đó ; 


+ có hệ thống chính sách thích hỢp, đặc 
biệt là chính sách đối với giáo viên và với 
học sinh ngheo ; 


+ công tác chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý 
cũng phải ở tầm quốc gia, nghĩa là : cân có 
một cơ quan đủ thấm quyền phối hợp hanh 
động của tât cả các cấp, các ngành cùng 
tham gia phát triển giáo dục. 


Một trong những phương pháp tiền hành 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước ma 
Hội nghị lần thứ 7 BCHTU Đảng (khóa VI) 
đề ra là : tận dụng lợi thế của nước đi sau 
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để "đi tắt", "đón đầu", đi thăng vào những 
công nghệ mới hiện đại, những phương thức 
quản lý tiên tiến. Điều này đương nhiên phụ 
thuộc rất lớn vào thành tựu phát triên giáo 
dục. Giáo dục đào tạo cũng phải "đi tắt”, 

"đón đầu", hơn nữa còn phải đi trước các 
nganh kinh tế. Phải xây dựng một nên giáO 
dục tiên tiến trong điều kiện kinh tế chưa 
phát triển ; giáo dục phải đi trước kinh tẾ 
một bước đề tạo tiền đề cho sự phát triển 
nhanh và bền vững của kinh tế - xã hội. Dây 
là một nhận thức hết sức quan trọng, có ý 
nghĩa định hướng chiến lược cho sự phát 
triên của giáo dục đào tạo. 


Bước vào cơ chế thị trường. giáo dục 
bộc lộ bư thuộc tính cơ bản. Thứ nhất, giáo 
dục là một nhân tố phát triển thuộc cơ sở 
hạ tầng, cân được ưu tiên đầu tư hàng đầu. 
Thứ hai, giao dục la phúc lợi xã hội, là một 
trong những nhu cầu cơ bản găn với quyên 
con người đã được Hiến pháp quy định. Thứ 
ba, trong cơ chế thị trường, dù muốn dù 
không, một bộ phận giáo dục cũng mang 
tính chất là một dịch vụ xã hội. Thuộc tính 
này chính là sản phẩm trực tiếp của cơ chế 
thị trường, muốn hay không muốn nó vẫn 
chịu sự chi phối của những quy luật thị 
trưởng : CÓ cung có cầu, có sự trao đồi, mua 
bán sản phẩm, có mặt tích cực cần khuyến 
khích, có mặt tiêu cực cân. hạn chế. Như 
vậy, một chiến lược phát triển giáo dục cần 
phải tính đến cả ba thuộc tính nêu trên. 


Trong khi chú trọng bảo đảm quyên lợi 
học tập chính đáng cho toàn thê nhần dân 
bằng pháp luật, bằng các cơ chế và chính 
sách thích hợp, thi đông thời chúng ta cũng 
phải chấp. nhận sự phân hóa về điều kiện 
học tập, về trinh độ, kiến thức để bảo đảm 
tốc độ phát triên nhanh cho giáo dục. Một 
bộ phận trong xã hội có điều kiện, có kha 
năng sẽ bứt lên trước để có thê đạt trình độ 
cao trong một thời gian ngắn. Bộ phận này 
sẽ là các chuyên gia và những người lao 
động lành nghề tương đương trinh độ quốc 
tê. Đó thực sự là cái giá phải trả về mặt xã 
hội trong điều kiện hiện nay. 


Từ những định . hướng nêu trên, tôi xin 
đề cập đến một số giải pháp cụ thể cho 
giáo dục đào tạo trong thời gian tỚiI : 


1- Bảo đảm hoàn thành phô cập giáo 
dục tiểu học cho những đối tượng trong độ 
tuôi một cách có chất lượng vao năm 2000 
như kế hoạch đã đề ra. Học sinh phải được 
học đủ số môn theo quy định ; đưa thêm 
một số môn học mới vào chương trinh như 
ngoại ngữ, tin học. Đôi mới một số chương 
trình, nội dung sách giáo khoa, đặc biệt là 
phải đổi mới cơ bản về phương pháp dạy 
học, khắc phục tính xơ cứng, thụ động, triệt 
tiêu tính sáng tạo của cả giáo viên và học 
sinh (hiện đang tôn tại khá phô biển). Thời 
gian qua, chúng ta đã phần đấu xóa bỏ cơ 
bản tình trạng học 3 ca trong tiểu học; thời 
gian tới, phải phần đấu mạnh hơn nữa để 
tât cả các học sinh tiểu học có thể học cả 
ngày như ở đa sỐ các nước trong khu vực 
và trên thế gIỚI. Điều này liên quan đến 
những. khoản đầu tư không lỗ về cơ sở vật 
chất và đội ngũ giáo viên. 


2- Đối VỚI trung học cơ SỞ (cấp 2), do 
sự giả tăng số học sinh tiểu học mấy năm 
trước, hiện đang đứng trước sự gia tăng đột 
biến vê sô lượng học sinh, dẫn đên tình trạng 
thiếu giảo viên nghiêm trọng. Đây là vân 
đề chúng ta phải tập trung sức giải quyết. 
Đồng thời, ngay từ bây giờ, cần thực hiện 
VIỆC phô cập trung học cơ sở ở những nơi 
có điêu kiện theo lối "cuốn chiếu". 


3. Đối với trung học phố thông (cấp 3), 
từng bước tiến tới chuyên ban hóa (hiện đã 
thực hiện ở 116 trường, năm học tới sẽ nâng 
lên trên 200 trường và tiến tới thực hiện 
trong toàn quốc). Chủ trương phân ban ở 
bậc trung học thể hiện tính mêm dẻo, đa 
dạng của hệ thống giáo dục, nhờ nó có thê 
phân luông sớm ở bậc phô thông theo xu 
thế sở trường và liên thông với giáo dục 
chuyền nghiệp. 


4 - Ở bậc đại học và giáo dục chuyên 
nghiệp, kiên quyết sắp xếp lại mạng lưới 
các trường đại học theo hướng đa ngành, đa 
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lĩnh vực. Trước mất, tập trung đầu tư chiêu 
sâu vào những bộ phận có chât lượng : các 
đại học quôc gia, đại học vùng... 


5 - Đối với hệ thống dạy nghề, một lĩnh 
vực có vai trò hết sức quan trọng trong việc 
đào tạo nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, cái khó hiện nay là kinh phí đầu tư 
quá hạn hẹp trong khi yêu cầu phát triển 
các trung tâm dạy nghề lại rất tốn kém. 
Chúng ta chưa có khả năng đầu tư khá hơn 
cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực 
có ưu thế trong việc xã hội hóa. Vị vậy, 
phương hướng trước mắt là tiếp tục đẩy 
mạnh xã hội hóa, khuyến khích các doanh 
nghiệp mở trường nghề. 


Tư tưởng chi đạo cho những g giải pháp 
giáo dục trước mắt là "liệu cơm gắp mắm" 
phần đấu đạt hiệu qua tối đa trong điều kiên 
"con nhà ngheo”, không dàn trai, phân tán, 
mà tập trung đầu tư một cách có hiệu quả 
vào hai bộ phận : tháp nhất (tiểu học) và 
cao nhất (đại học và chuyên nghiệp). Tiếp 
tục đa dạng hóa các loại hình trường lớp, 
đồng thời kiên quyết lập lại trật tự, kỷ Cương 
trong trường học, từng bước chuân hóa đội 
ngũ giáo viên, cải thiện đời sống giáo viên 
bằng chính nghề nghiệp của họ, nhằm khôi 
phục lại vị thế người thầy và nghề dạy học 
trong xã hội, bảo đam môi trường lành mạnh 
cho giáo dục. 


Với tất cả những bộn bề và ngôn ngang 
trước mắt, ý thức rõ vai trò và trách nhiệm 
của mình, ngành giáo dục đào tạo đang nỗ 
lực khắc phục khó khăn, khắc phục sự yếu 
kém về quản lý của minh, vượt qua mọi 
thách thức đê cùng cả nước tiến vào thế kỷ 
2]: 


Mong sao giáo dục đã, đang và sẽ là 
mối quan tâm của mọi người, mọi nhà. Nó 
chỉ có thê thành công khi toàn xã hội, tất 
cả các cấp, các ngành cùng ghé vai gánh 
vác và giải quyết. ˆ 
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XÂY DỤNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN, 
TIÊN ĐỀ ĐỀ ĐÔI MỚI VÀ PHÁT TRIÊN 
KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN 


ANG lưới giao thông nông thôn là một 
M những cơ sở hạ tầng kinh tế - xã 

hội quan trọng nhất để phát triển nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn. Kinh tế nông 
thôn muốn được mở mang. bộ mặt nông thôn 
muốn được đôi mới thì phải chăm lo xây dựng 
và phát triển cơ sở kỹ thuật hạ tầng, trong đó 
mạng lưới giao thông nông thôn cân được ưu 
tiên đi trước một bước. 

Mạng lưới giao thông nông thôn mà thông 
SUỐI, thuận lợi, thì VIỆC lưu thông hàng hóa từ 
đơn vị sản xuất cơ sở là "hộ nông dân”, tới thị 
trường tiêu thụ hoặc cơ sở chế biến cần thiết 
ở trong khu vực, trong nước hoặc ở nước ngoài 
sẽ được bảo đảm. Chất lượng và giá thành 
hàng hóa phụ thuộc một phần vào chất lượng 
mạng lưới giao thông. Nói cách khác, giao 
thông nông thôn chính là điều kiện không thể 
thiêu đê hình thành và phát triển sản xuất hàng 
hóa ở nông thôn, thúc đây giao lưu kinh tế 
giữa các vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
nhà kinh doanh đầu tư vào nông nghiệp và 
nõng thốn. 


Phong trào quần chúng xây dựng giao 
thông nông thôn đã được phát động từ những 
năm cuối thập ky 80, khi Đăng ta đề ra đường 
lối đổi mới nên kinh tế với các chủ trương, 
chính sách quan trọng như Chi thị !00 của 
Ban bí thư, Nghị quyêt LÔ của Bộ chính trị... 
nhăm tháo gỡ những rang buộc của cơ chế 
kinh tế cũ. giải phóng sức sản xuất. tạo bước 
phát triên mới cho kinh tẾ xã hội ở nông thôn. 
Kinh tế phát triển, đời sống nâng cao, tất yếu 
đòi hỏi xây dựng giao thông. Nắm bắt được 
yêu cầu đó, các tỉnh như Thái bình, Thanh 
hóa... đã dãy lên phong trào quản chúng xây 
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dựng hệ thống giao thông nõng thôn. Sau Hội 
nghị tông kết công tác xây dựng giao thông 
nông thôn toàn quốc năm 1993 tô chức tại 
Thái bình, với việc phát động phong trào thi 
đua giành cỡ thưởng luân lưu của Chủ tịch 
nước thi phong trào xây dựng giao thông nông 
thôn ngày càng được đấy mạnh và nhân rộng 
trong phạm vị toàn quốc. Phong trào này đặc 
biệt sôi nôi trong năm 993 và 1994, và đã 
đạt được những kết quả đáng kể. 

Qua tông hợp số liệu của 37 tỉnh, thanh 
phố, trong 4 năm (1991-199-) đã mở mới nèn 
đương : 1. 567 km: mở rộng nâng cấp : 20 266 
km ; rải mặt bằng bê tông xi măng : 553 km; 
rai mặt bê tông nhựa : 33 km : rải mặt thâm 
nhập nhựa : 2 348 km; rai mặt đá răm : 
5 041km ; rải mặt cấp phối : l6 784 km ; mặt 
đường lát gạch : 2 233 km. Đã xây dựng cầu 
bể tông và cầu thép : 4 838 cái với tông chiêu 
dài 5T 832 mét: câu BỒ : 7 827 cái với tông 
chiêu đài 86 582 mét: cầu treo ô tô đi : I8 cái 
VỚI tông chiều dài I 407 mét : cầu treo dân 
sinh : 192 cái với tông chiều dài J2 489 mét. 
Đặc biệt, đã xây dựng mới 7 232 cầu với tông 
chiều dài 80 459 mét đề thay các "cầu khi" 
đồng bằng sông Cửu lone, v.v.. Với kết vb: 
trên, đã mở thêm được đường ô tô xuống 89 
xa hoặc trung tầm cụm xã. Tính tới nay, trong 
toan mạng giao thông chung cả nước, có 
3l 264 km đương huyện va 9] 210 km đường 
xa (chiếm 81%); có 12 tình, thành phố đã xây 
dựng xong đường xuống tật cả các xã, có ]7 
tính có dưới 7 xã chưa có đường ô tô xuống 
tới nơi. Huyện. xã nào có đường giao thông 


* Giáo sự. v viên Trung ương Đăng, Bồ trướng Bồ giao 
thông văn tái 
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tốt thì sản xuất phát triển, đời sống nhân dân 
cải thiện, an ninh quốc phòng giữ vừng, bọ 
mặt nông thôn có sự chuyên biến rõ nét. Điều 
đó chứng tỎ xây dựng giao thông nòng thôn 
là tiên đề để tiếp tục đôi mới và phát triên 
kinh tế - xã hội nông thôn. 


Qua thực tiễn xây dựng và phát triên hệ 
thống giao thông nông thôn, có thê rút ra một 
sô bai học : 


I- Phải khơi dậy phong trào quân chúng 
rộng rãi, bởi lẻ sự nghiệp xây dựng giao thông 
nông thôn là của dân, do dân và vì dân: là đòi 
hỏi Đức bách của quân chúng nông dân và 
đồng bào các dân tộc muốn. nhanh chồng thoát 
khỏi tình cảnh tự túc tự cấp, kém phát trin. 
Đây là phong trào không chi được quân chúng 
hưởng ứng sôi nồi nhất. mà còn được lành đạo 
chính quyền các cấp quan tâm nhất. Vì vậy, 
nó đã được duy trị qua nhiều năm và ngày 
càng phát triên cả về bẻ rộng và bè sâu ở mọi 
miền đất nước. Trước năm 1990 phong trào 
chỉ nối lên ở một số tỉnh : còn hiện nay nó đã 
có ở hâu hết các tỉnh với sự tham gia rông rãi 
của quần chúng nhân dân và mang lại hiệu 
quả rõ rệt. 

Năm 1993 và 1994, hầu hết các tỉnh dưới 
sự lãnh đạo của tỉnh ủy và ủy bạn nhân dân 
đều đã tông kết phong trào xây dựng giao 
thông nông thôn, ra nghị quyết xác định rõ 


hương hướng, nhiệm vụ và biện pháp cụ thẻ 
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xây dựng giao thông nông thôn cho các năm 
I994, 1995 và năm 2000. Ban chỉ đạo xây 
dựng giao thông nông thôn đã được thành lập 
từ tính xuông tới các huyện, xã. Hội đồng nhân 
dân nhiều tinh, huyện, xa đa ra nghị quyết 
riêng về xây dựng giao thông làm cơ sở cho 
việc huy động tông hợp mọi tiềm lực sẵn có 
ở địa phương đê xây dựng giao thông. Hội 
nông dân, Hội cựu chiến bình. Hội phụ nữ và 
Đoàn thanh niên nhiều nơi đã tích cực tham 
gia, từ chí đạo phong trào cho tới đảm nhận 
từng phần việc, từng đoạn đường... Nhiều tỉnh 
lấy "đường" là mục tiêu hàng đầu. Công tác 
thi đua, khen thưởng hăng năm xoay quanh 
đó, có tác dụng to lớn thúc đây phong trào. 


Thực tiễn phong trào xây dựng giao thông 
nông thôn những năm qua đã cho thấy rõ : 


những chủ trương, chính sách nào xuất phát 
tư sự nghiệp “của dân. do dân và vị dân”, mang 
lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, thì chinh 
sách đó. chủ trương đó thực sự đi vào cuộc 
sóng và được nhân dân tin tượng và làm theo. 
Và để phong trao thật sự là phong trao cách 
mạng. có hiệu quả cao, thì nhất thiết phải có 
sự lãnh đạo của Đăng. sự chỉ đạo sát sao của 
UBND các cấp và cơ quan chuyện ngành cùng 
sự trợ giúp tích cực của các đoàn thể quần 
chúng. 


2- Nắm vững phtt0ng châm “nhà nước và 
nhan (lqnN c tìng lam, đán lam la chính và nhà 
nước hô trợ”. Các tỉnh huyện. xã có phong 
trào khá đều do tích cực, chủ động tìm biện 
pháp huy động mọi kha năng có thẻ khai thắc 
về vôn. về lao động trong dân, trên địa bàn, 
không ý lại, trông chờ vào sự đầu tư của nhà 
nước. Xây dựng giao thông phục vụ lưu thông 
đòi hỏi nhiều vốn. Đê có vốn, các địa phương 
thường tìm cách khai thác mọi tiềm năng hiện 

có. trước hết dựa chắc vào dân. động viên mọi 
Kha năng tài chính. lao động cửa các tầng lớp 
nhân dàn trên địa bạn ; động viên các thành 
phân kinh tê tùy sức và mức độ sử dụng mà 
góp phản vào xây dựng giao thông : huy động 
sự đóng góp của các đên, chùa, nhà thờ ; động 
viên bà con xa quê hương đóng góp xây dựng 
quê nhà. Tạn dụng các nguôn vốn trong các 
dự án kinh tế có liên quan tới giao thông. Đặc 
biệt. chú ý tận dụng mọi nguồn thu cho ngân 
sách xã như đất công điện. công thô. ao, vườn, 
và dành phản lớn ngân sách đó cho xây dựng 
giao thông. Tông hợp số liệu 4 năm 199] - I994 
của 37 tỉnh có báo cáo cho thấy : trong tông 
số vốn T 615 tỉ đồng huy động cho xây dựng 
giao thông nồng thôn thì nhân dân đóng SÓP 
ca thay Í 090 tI đông (67,5 ) và 65 triệu ngày 
công. Ở các tỉnh, số vôn huy động nhân dân 
đóng góp thường chiếm 60-70% tông số vốn 
xây dựng. Một số tỉnh đã huy động vốn lớn 
trong 2 năm 993-1994 như Thái bình : 123,7 
tỉ đông : Thanh hóa : [17.6 tỉ đồng ; Hải hưng: 
I05.5 tỉ đồng ; Quảng nam - Đà nẵng : 78,5 
tỉ đồng ; An giang 53.4 t đồng. Một số tỉnh 
miền núi đã huy động được nhiều như Sơn 
la: 12.40 đồng : Yên bái : II,1 t đồng : Hòa 
bình: IT.7 tì đòng. _ 


CẢI 


_ Yhưực tiễn - Minh nghiệm 


Nhiều nơi nhờ có nhiều nguồn thu đã tạo 
được vốn làm giao thông, giảm được phần 
đóng góp của nhân dân. Ngoài ra, tận dụng 
sức lao động dư thừa để sản xuất vật liệu làm 
đường (như gạch, đá) cũng là kinh nghiệm 
quý. Trong quản lý đường sã nông thôn, cũng 
phải dựa vào dân. Thực hiện giao khoán cho 
dân với chế độ khoán thích hợp cùng việc 
hướng dẫn kỹ thuật cụ thê và kiêm tra sắt sao. 
Sự trợ giúp vốn của trung ương và của tính 
có vai trò rất quan trọng, nó vừa tạo đà để 
thúc đây phong trào, vừa giúp giải quyết khó 
khăn ở những vùng khả năng huy động vốn 
của dân có hạn, như ở miền núi... Nhiều địa 
phương đã có các hình thức hỗ trợ thích hợp 
như : nhà nước làm cầu, nhân dân làm đường; 
dân xây mồ trụ, nhà nước cung cấp dầm ; dân 
rai đá, nhà nước cung cấp lu và nhựa. Ở miền 
núi, nhà nước hỗ trợ thuộc mìn, máy ủi, xe lu, 
nhân dân huy động lao động rải đường, v.V.. 


Có thể khẳng định răng, phương châm 
"nhà nước nhân dân cùng làm” là biện pháp 
huy động sức mạnh tông hợp, khai thác triệt 
để mọi tiềm năng để thực hiện những chủ 
trương, đường lối lớn của Đang và Nhà nước 
ta. Việc vận dụng nó trong xây dựng. giao 
thông nông thôn là hoàn toàn đúng đắn và 
mang lại hiệu quả cao. Trong điều kiện khả 
năng ngân sách có hạn, sự trợ giúp của nhà 
nước còn ít, thị việc sử dụng hợp lý và có hiệu 
quả vốn hỗ trợ của nhà nước là điều có ý nghĩa 
cực kỷ quan trọng. 


3- Xây dựng giao thông theo quy hoạch 
hợp lý va bước đt thích hợp. Xây dựng giao 
thông chính là xây dựng cơ sở hạ tâng kỹ thuật 
phục vụ phát triên kinh tế, lưu thông và các 
hoạt động văn hóa, xã hội, y tế trên địa bàn. 
Giao thông nông thôn là một bộ phận của cơ 
sở hạ tầng nõng thôn, đồng thời là một bộ 
phân của mạng lưới giao thông chung. Do đó, 
để tăng hiệu quả sử dụng và tránh lãng phí, 
nhất thiết phải xây dựng giao thông theo quy 
hoạch tông thể, có bước đi phù hợp với xu thế 
chung và hoàn cảnh từng địa phương. Hướng 
chủ yếu xây dựng giao thông nông thôn những 
năm qua là xây dựng đường huyện và đường 


xã là chính, nhằm tạo điều kiện mở rộng thị. 


32 


trường, thúc đây kinh tế xã hội nông thôn phát 
triển. Đông thời, chăm lo đường trong thôn 
xóm để cải thiện dân sinh, sửa sang đường ra 
đồng ruộng để cải thiện điều kiện lao động. 
Đấy là hướng đáp ứng đúng yêu cầu, nguyện 
vọng của nhân dân nên đã được nhân dân đông 
tình, ủng hộ. Trong năm 1993 và 1994, nhiều 
huyện đã xây dựng xong quy hoạch giao thông 
và được tỉnh duyệt (như Quảng nam - Đà nẵng, 
Vĩnh phú.. -). Nhờ có quy hoạch, việc xây dựng 
đường sá, câu cống kết hợp chặt chế với yêu 
cầu phát triển kinh tế, xã hội, với các chương 
trinh xây dựng thuy lợi và định canh, định cư, 
3 xếp lại các tụ điểm dân cư, tụ điểm kinh 

.. Đặc biệt ở miền núi, nhờ có quy hoạch, 
m xác định được trung tâm cụm xã là nơi cần 
có đường ô tô tới, còn các xã lân cận thì chỉ 
cần làm đường dân sinh nối với trung tâm cụm 
xã. Cũng nhờ có quy hoạch mà xác định được 
tiêu chuẩn kỹ thuật hợp lý nhất cho từng con 
đường. 

*$ 
* * 


Nông thôn là địa bàn rộng lớn với các 
vùng kinh tế - địa lý rất khác nhau. Xây dựng 
giao thông nông thôn đòi hỏi vốn rất lớn mà 
tiêm lực kinh tê ở đây hiện chưa đủ sức gánh 
chịu. Ngân sách nhà nước lại có hạn. Sự giúp 
đỡ quốc tế trong lĩnh vực này tới nay chưa cố 
bao nhiêu. Do đó, công tác xây dựng giao 
thông nông thôn phải kiên trì trong một thời 
gian đài với những bước đi vững chắc. Hiện 
nay, cả nước còn 5 huyện (tập trung ở tỉnh 
Minh hải) chưa có đường Ồ tÔ tới trung tâm 
huyện, với tống chiều dài cần làm là 60 km; 
721 xã (tập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền 
núi phía Bắc, ở các tỉnh miền tây Nam bộ và 
các tỉnh miễn Trung) chưa có đường ô tô tới 
trung tâm xã, với tông chiêu dài cân lam là 
9 696 km. Một tôn tại lớn cần đặc biệt quan 
tâm là chất lượng cầu đường. Cả nước mới có 
khoảng 8% đến 10% đường huyện, xã được 
rải mặt cứng. Số còn lại là đường đất, cấp 
phối, mùa mưa đi lại rất khó khăn, thậm chí 
ách tắc hoàn toàn. Khâu vượt sông, kênh ở 


(Xem tiếp trang 4Ì) 
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£ÑI? Tắt BẦU) TRINI 


PII[INI (HÌNIf TÔI P.III 
Tfif\f TÌNI HÌIIII HIẾN! WAY 


LÊ THÊ TIÊM “ 


RONG tình hình quốc tế và khu vực có 

những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo 

vệ an ninh quốc gIA, giữ gìn trật tự an toàn 
xã hội nói chung và phòng chống tội phạm 
nói riêng, có ý nghĩa rât quan trọng. 


Trong những năm qua, nhất là năm 1994 
và 6 tháng đầu năm 1995, tuy chúng ta đã có 
nhiều cố gắng trong lĩnh vực này, song diễn 
biến của tình hình tội phạm, tệ nạn xa hội, các 
hiện tượng vi phạm pháp luật vẫn xảy ra 
nghiêm trọng. Năm 1994 xảy ra 65 043 vụ 
phạm pháp hình sự, số vụ trọng ân nhiêu hơn 
so với năm 1993. Nếu so với thế giới và khu 
vực Đông-Nam Á thì tội phạm ở nước ta vào 
mức trung bình, nhưng mức độ nguy hiểm tăng 
lên do hoạt động tội phạm đã mang tính có tô 
chức, hoạt động xuyên quốc gia và có đường 
dây quốc tế. Nhiều loại tội phạm mới xuât 
hiện như buôn lậu xuyên quốc BIA, cướp biển, 
buôn bán phụ nữ ra nước ngoài, tây rửa tông 
tiền, giết người thuê, lừa đảo quôc tẾ.. 


_ Nhin tông quất, tình hình tội phạm ở Việt 
nam hiện nay có nhưng đặc điểm cơ bản sau: 


Về số lượng, có sự tăng, giảm thất thường, 
nhưng nhìn chung có xu hướng tăng, và hậu 
qua do những hành vị phạm tội gây ra cho xã 
hội ngày càng trầm trọng, đặc biệt là trong 
các loại tội phạm kinh tế. Khuynh hướng phạm 
tội, nhất là các loại tội đặc trưng có sử dụng 
bạo lực (như giết người, hiếp dâm, cố ý gây 
thương tích, CưỚp và chống lại người thi hành 
công vụ) ngày càng gia tăng, thậm chí trắng 
trợn, đã lam cho tình. hình trật tự, an toàn xa 


hội ngày càng phức tạp. Xu 
hướng phạm tội có chuẩn bị 
trước, có tô chức hoặc có sự câu 
kết thành băng, ô, nhóm hoặc 
dạng maphia, đã xuất hiện. Các 
loại tội phạm kinh tẾ (như tham 
ô, lừa đảo, hối lộ, cố ý làm trái, 
lạm dụng tín nhiệm) và bọn tội 
phạm "cô côn trăng” thường câu 
kết, móc ngoặc VỚi Các quan 
chức nhà nước, thông, đồng vỚi 
nhiều ngành, nhiều câp đê bòn 
rút của cải của nhà nước và che 
giấu hành vi phạm tội. Tệ tham 
những và buôn lậu, buôn bản hàng cấm, kinh 
doanh trái phép, trốn thuế, tiêu thụ hàng giả... 
ngày càng phát triển và gây ra những thiệt hại 
về vật chất và tỉnh thần. Bọn phạm tội kinh 
tế thường có quan hệ gắn bó với nhau, dựa 
vào nhau để cùng làm giàu bất chính. Bọn 
tham những thi lợi dụng cương vị công tác đề 
che chở và tạo điều kiện cho bọn buôn lậu và 
phạm tội khác hoạt động. Con bọn phạm tỘI 
kinh tế thì nuôi dưỡng bọn tham nhũng và lôi 
kéo bọn phạm tội khác (chống người thi hành 
công vụ, tô chức, môi giới mại dâm ; nghiện 
hút và cờ bạc). 

Tội phạm ở Việt nam xảy ra tập trung chủ 
yếu Ởở các đô thị, các thành phó, thị xã, thị 
trần. Riêng 4 thành phố lớn là Hà nội, Hải 
phòng, TP Hồ Chí Minh, Quảng nam - Đà 
năng, chiếm tới 40% tông SỐ tội phạm. Đa 
hình thành một số trọng điểm hình sự ở các 
tuyến giao thông Hà nội - Lạng sơn và Hà nội 

- Quảng nình ; Ở tuyển Tây Nam bộ - TP Hồ 
Chí Minh ; ; Ở các tuyên hàng không, viên 
dương ; ở các cửa khẩu sang Trung quốc, Lào, 
Cam-pu-chia... và ở một sô ngành kinh tê quan 
trọng (như dự trữ quốc gia, ngân hàng tín dụng, 
thương mại, du lịch, xây dựng cơ ban, và đặc 
biệt là hợp tác đầu tư với nước ngoài...). 


Tình hình xung đột trong dân cư biến thành 
những vụ phạm tội chiếm tỷ lệ cao (trên 90%) 
trong tông số vụ phạm tội nghiêm trọng. Đăng 


chú ý là, các vụ phạm tội do người chưa đến 


* Thiếu tướng. Thứ trưởng Bộ nội vụ kiêm Tông cục trưởng 
Tổng cục cảnh sát nhân dân 
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tuôi thành niên gây ra có chiều hướng gia tăng 
đáng kê : ty lệ tái phạm cao. đặc biệt là cướp, 
cố ý gây thương tích. lừa đảo tài sân riêng 
công dân, hành nghề mê tín dị đoan : lứa tuôi 
tái phạm nhiều là 18-30. 


Nguyên nhân cưa tình hình trên chủ véu 
do : 


I) Công tác quản lý nhà nước về trật tự an 
toàn xã hội nói chung và phòng chồng tôi 
phạm nói riêng còn bị xem nhẹ. hiệu lực và 
hiệu quả thấp. Chúng' ta thiểu một chương 
trình về phong chống tội phạm ở tâm vĩ mô : 
chưa có một chiến lược tông thẻ phòng chóng 
tỘi phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội : 
_ chưa có các biện pháp tô chức, chỉ đạo đồng 
bộ chặt chẻ đề huy động sức mạnh cua các 
ngành, các cấp và toàn thê nhân dân vào cuộc 
đâu tranh này. Hiệu lực hoạt động của các cơ 
quan bao vệ pháp luật còn thấp, thê hiện ở tất 
cả các khâu điều tra, truy tÔ. XU xử và thị 
hanh án. 


2) Sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức. công 
với sự thiếu kinh nghiệm về quản lý kinh tế - 
xã hội. Chu trương chính sách. pháp luật chứa 
theo kịp với tình hình. có nhiều kề hở tạo đicu 
kiện cho một số loại tôi phạm phát triển. Cùng 
với việc chuyên sang kinh tế thị trưởng. hàng 
loạt vấn đề xã hội ở tầm quốc gia ( (như : thiếu 
việc lam, phản hóa giàu ngheo, thị hoc, mũ 
chư...) chưa được giai quyết Kịp thời, 


3) Các anh hướng tiêu cực từ bến ngoài 
cộng với việc các thẻ lực thù địch ra sức Khai 
thác mọi khó khăn của ta hòng gây bạo loạn, 
lật đô. 


Ngoài ra, còn có các nguyên nhân cự thở 


như : 


- Lối sống vụ lợi, xa hoa trụy lạc, lười lao 
động đa phát. triên, lây lan trong điều kiện môi 
trường kinh tẾ - xa hội mới. đặc biệt là ở một 
số thanh, thiểu niên. 


- Sự kém hiệu biết, thiểu ý thức tôn trọng 
kỳ cương pháp luật của một bộ phận dân cư 
cùng với sự buông lỏng quản lý xã hội đã dân 
đến tình trạng tự do vô kỷ luật, ứng xử thô 
bạo trong các quan hệ xã hội. . 


- Sự thiếu trách nhiệm của gia định trong 
việc giáo dục, dạy dõ con cắi, chất lượng quản 
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lý và giao dục học sinh ở nhà trường bị giảm 
sút ; công tác quản lý, giáo dục của các tổ 
chức đoàn thể xã hồi bị buông lông, hoặc 
Không còn thích hợp trone tỉnh hình mới. 


Trong nhữnggnăm qua,Đăng và Chính phú 
đã ra nhiều chỉ: thị. nghị quyết và quyết định 
đồng viên các ngành. các cấp, các tô chức xã 
hội tịch cực tham gia quản lý trật tự. an toàn 
xã hội. phòng chống tôi phạm. Trong đầu tranh 
chóng tòi phạm hình sự, chúng ta đã tô chức 
nhiều đựt tần công, truy quét tội phạm, xóa 
các tụ điểm phức tạp vẻ tệ nạn xã hội, nhất là 
trên các tuyến và địa bàn trọng điểm, nhờ vậy 
đã kiềm chế được sự gia tăng của hoạt động 
tôi phạm, các tệ nạn xã hội cơ bạn như ma 
tủy. mại dâm, cờ bạc. Cùng với các đợt tần 
công truy quét tội phạm, chúng ta đã mở cuộc 
vận động “toàn dân tham gia quản lý giáo dục, 
cảm hóa, gIúp đở người lầm lôi tại địa bàn 
dân cư” và dây lên phong trào thực hiện Nghị 
quyết liên tịch của Bộ nội vụ và Trung ương 
Đoàn thành niên cộng sản Hồ Chí Minh về 
ngàn chặn tội phạm trong lứa tuôi thanh thiểu 
niên. 


Trong đầu tranh chống tham những, buôn 
lạu. Bọ nội vụ củng đã phôi hợp với các ngành 
tập trung đầu tranh ở các địa bàn, tuyến, ngành 
hàng trọng điểm, KỊP thơi phát hiện các sơ hở, 
(2U ÓC rong các văn bản về quản lý kinh 
tẻ - xà hội đề kiến nghị với Nhà nước ta sửa 
đói, Chính phú đã bạn hành Nghị định 149 vẻ 
chế đỏ tun giam, tạm giữ, chấn chinh công 
tác bất giam, giữ, Công. tác điều tra án cũng 
được tiền hành quyết liệt, nẻn đã dứt điểm 
được nhiều vụ án hình sự nguy hiêm, nhiều 
vụ ăn tham nhúng, buôn lậu lớn. 


Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, 
lực lượng canh sát nhân dân đã kiên quyềt chủ 
động và "liên tục tiến công, đây lùi tội phạm. 
Đặc biệt COI trọng công tác trình sắt, coi đây 
là biện pháp cốt yếu trong đấu tranh phòng 
chống tội phạm. Đã bố trí lại lực lượng đấu 
tranh theo tuyển, địa bàn, ngành hàng trọng 
điểm : kết hợp các biện pháp nghiệp Vụ của 
canh sắt nhân dân với phong trao vận động 
quân chúng tham gia chồng tội phạm ; kết hợp 
giữa tiễn công. trần 4p với công tác giáo dục 
phòng ngưa. lấy phòng ngửa làm cơ bản. Kinh 
nghiệm cho thấy, không thể " #iao khoán” hoàn 


toàn cho ngành công an và các cơ quan bảo 

vệ pháp luật. má cân có sự tham gia của tất 

cả các ngành, các cấp, các tô chức đoàn thể 

và kinh tẻ - xa hội, phát huy sức mạnh tông 

hợp của toàn bộ hệ thông chính trị, của khôi 
dại đoàn kết toàn dân. 


Đề nâng cao vai trò chủ động. sắng tạo của 
các ngành, các cấp trong bộ máy nhà nước 
tham gia công tác phòng chống tội phạm. căn 

xây dựng và triên khai thực hiện chương trình 
quốc gia về phòng, chồng tội phạm. Trone đó, 
tập trung thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 
huy động sức mạnh của toàn xa hội. ngăn chặn 
tỘi phạm tỪ CƠ sở. Đồng thơi, đánh mạnh bọn 
cướp trẻn các tuyến giao thông. các bến phà, 
bến tàu, Ở các nơi công cộng ; truy bất hệt số 
đối tượng truy na nguy hiệêm. số trôn thi hành 
án, trồn tủ. trôn trại. xóa các tụ điểm hình sự 
phức tạp. Tiếp tục đưa vào trung tâm giáo dục 
những đối tượng, lưu manh chuyên nghiệp. có 
tiền án, tiền sự. Bài học vẻ lãnh đạo thực hiện 
Chi thị của Thụ tướng Chính phú về cám đốt 
pháo dịp tết Ất Hợi vừa qua. là một minh 
chứng vẻ hiệu quả của việc sử dụng sức mạnh 
tông hợp của toàn xã hội trong giải quyết một 
vấn đề xã hội. 


Đấu tranh phòng chống tội phạm là một 
cuộc đấu tranh kiên trị. lâu dài. đòi hỏi phai 
sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp : pháp luật. 
kinh tế. xã hội. giáo dục. Mục tiêu cơ bản đến 

năm 2000 phai đạt là : giam tội phạm trước 
hết ở các đô thị, đặc biệt là giam các tội phạm 
về tham nhũng. buôn lậu. các tội phạm có bạo 
lực, các tội phạm trong thanh thiếu niên. góp 
phần giữ vững sự ôn định đất nước. 


Để giải quyết tốt vẫn đẻ tỘi phạm trong 
tình hình hiện này, chúng ta cần chú ý những 
vấn đề sau đây : 


l) Đôi mới chính sách nàng cao dân trí. 
Thực tế cho thấy. đa xố những người phạm tội 
trình độ văn hóa thấp hoặc rẤt thấp. Điều này 
khẳng định chính sách nâng cao dân trí có ý 
nghĩa to lớn đối với việc phòng ngửa tội phạm. 
Cân nhanh chóng xóa nạn mù chữ, tiên tới 
phố cập cấp Ï và cấp II, để mọi người dân có 
thê kiếm sông và đề dàng hòa nhập VỚI cộng 
đồng trong quả trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Trong việc đôi mới chính 
sách nâng cao dân trí. cần đôi mới tư duy về 


. những người tan tật, cô đơn... 


Thức tiền - Hinh nghiệm 


dân trí và con đường nâng cao dân trí : dân trí 
không chi găn với cội nguôn. những truyền 
thống. tốt đẹp của dân tộc qua các thời đại, mà 
còn gắn với VIỆC tiếp thu các yếu tổ tiến bộ 
của văn hóa thế giới. 


2) Có chính sách miễn. giảm học phí cho 
các em học sinh thuộc những gia định ngheo; 
trợ gia đặc biệt cho các học phảm (sách giáo 
khoa, bút, mực...) và các đô dùng cho thiếu 
nhi (quần áo, dày dép...) ; mở rộng các lớp 
học tình thương, các lớp dạy nghẻ.. . Đôi mới 
các chính sách xã hội góp phần ngăn chặn 
những hiện tượng có thể dẫn thanh, thiếu niên 
tới chỗ phạm tội, như : chán học. trồn học, bỏ 
học... 


3) Giai quyết việc làm là yêu cầu không 
thê thiếu trong phòng, chống phạm tội. Đôi 
mới hệ thống đào tạo và dạy nghè cho phù 
hợp với tình "hình kinh tế hiện ñaV Và tưỚng 
lai. Những nhóm người sau đây cần được ưu 
tiên đào tạo hoặc đạo tạo tay nghèẻ để họ có 
điều kiện tìm được việc làm hoặc được bố trí 
việc làm như : bộ đội xuất ngũ : những người 
có công với cách mạng hoặc con em họ : những 
người phải nghĩ việc do tỉnh giản biên chế ; 
Sinh viên đã tỐt nghiệp các trường đại học, 
cao đăng, trung cấp hay dạy nghệ ; những 
người đi lao động hợp tác quốc tế mới về ; 
các thanh niên mới lớn ở thành phố, thị xã ; 
Có biện pháp 
thoa đáng như dạy nghề không mất tiền hoặc 
trợ ØIúp dạy nghề cho những người vốn là đối 
tượng phai cài tạo (đi điểm, nghiện ma túy...) 
hoặc mãn hạn tù trở về. đê họ có điều kiện 
hoa nhập với cộng đồng. không quay. lại con 
đường phạm HỘI. Thực tê cho thấy, giải quyết 
việc tăm cho những người mãn hạn tù, cái tạo 
la biện pháp hưu hiệu. nhất đê phòng ngừa tái 
phạm tội. Tất nhiên. đối với số phần tử có tnh 
chảy lười. không chịu lao động, thích sông 
bám vào người khác hoặc bằng nghề phạm 
pháp (lưu mạnh chuyện nghiệp). Nhà nước ta 
cũng như. bất cứ nhà nước nào phải có luật 
cường chế lao động. 


4) Có chính sách cứu trợ xa hội đối với 
những trẻ em mô côi không nơi nương tựa, 
người già cô đơn. người tàn tật, người gặp rúi 
ro, bất hạnh trong cuộc SÔnØ, những người 
không biết cách lãi án Hoc: không có vôn 
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YThưc tiễn - Hinh nghiệm 


đầu tư... Gia đình liệt sĩ. gia đình có công với 
cách mạng, đặc biệt là gia ¡đình có nhiều thành 
tích trong cuộc đầu tranh chống tội phạm cũng 
như gia đình có người thân không may gặp 
rủi r0 trong quả trình giúp đỡ các cơ quan 
pháp luật đầu tranh với tội phạm cần được ưu 
tiên trợ giúp để khích lệ họ cùng những người 
khác tích cực đấu tranh chống tội phạm. 


5) Hủ tục và tệ nạn xã hội thường dẫn tới 
phạm tội, do vậy tăng cường chính sách bài 
trừ hủ tục và các tệ nạn xã hội sẽ góp phân 
tích cực phòng ngừa tội phạm. 

6) Tiếp tục đôi mới chính sách giáo. dục và 
cải tạo phạm nhân, trước hết là đôi mới nhận 
thức về trại giam và phạm nhân. Cần có 

- chương trinh quôc gia về dạy nghề cho phạm 
nhân đang CaI tạo trong tù, chú ý uốn nắn nhân 
cách, bản lĩnh sống, ý thức đạo đức và chấp 
hành pháp luật. 

7) Để làm tốt công tác phòng chống tội 
phạm trong điều kiện mới, cân tiếp tục đổi 
KHHỚI Các chi sách hình sự theo các hướng 
sau : 

a) Xác định rõ đối tượng cần phải đấu tranh 
trước hết là nhóm tội phạm hay những tội 
phạm nguy hiêm nhất đang hoặc có thể nôi 
lên như những vật củn đối với việc thực hiện 
các mục tiều "kinh tẾ - xã hội. Đó là các tội 
tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế, giết ñØƯỜI, 
cướp của, trộm cắp, chống lại người thì hành 
công vụ và gây rồi trật tự công cộng. 


b) Tăng hinh phạt tù đối với những kẻ tái 
phạm, phạm tội có tô chức, chống lại người 
thị hành công vụ ; hạn chế tối đa vIệc Ấp dụng 
an treo và tăng hình phạt kinh tế đối với các 
loại tội phạm kinh tê. 


c) Nghiên cứu, bỗ sung KỊp thời các quy 
phạm hinh luật để có thê xử lý về mặt hình 
sự những hành vị hiện cũng rất nguy hiểm cho 
xã hội như nghiện hút ma tÚY,. mua dâm, bán 
dâm, hay các hành vi nguy hiểm khác của vị 
thanh niền... 

d) Thực hiện đầy đủ nguyên tắc pháp chế 
xa hội chủ nghĩa. dân chủ và bình đăng trước 
pháp luật đề có thê phát hiện chính xác, nhanh 
chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành 
vị phạm tội, không đê lọt tội phạm. Các quyền 
và lợi ích hợp pháp của mọi công dân đều phải 
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được báo vệ, không kể địa vị chính trị và kinh 
tẾ của họ như thế nào. 


8) Tăng cường sức mạnh và phát huy vai 
trò của các cơ quan bao vệ pháp luật. Đặc biệt 
cần chăm lo xây dựng đội ngu cân bộ bảo vệ 
pháp luật có phầm chát trong ' sạch, có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, kiên định, luôn luôn giữ 
vững tính khách quai: trung thực, có kiến thức 
rộng, năng lực toàn diện, quán triệt đường lối 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
am hiểu quản lý kinh tế - xã hội, hiểu biết 
thực tế cuộc sông. Tạo điều kiện cho cán bộ 
các cơ quan bảo vệ pháp luật mở rộng quan 
hệ đối ngoại, học hỏi, khảo sát kinh nghiệm 
của các nước đê áp dụng vào thực tế của Việt 
nam, nâng cao hiệu lực bao vệ pháp luật. 


9) Trong bối cảnh hiện nay, tội phạm ần 
(tội phạm chưa bị phát hiện) còn chiếm tỷ lệ 
cao, phần lớn là do nhân dân không trình báo 
VỚI Các CƠ quan pháp luật. Do vậy, _ phải nâng 
cao uy tín của chính quyền các câp bằng việc 
giảm bớt các thủ tục phiên hà theo tinh thân 
Nghị quyết 38/CP của Chính phủ, tăng cường 
chất lượng điều tra, xét xử, kiên quyết: trần áp 
bọn trả thủ nhân chứng và người tô giác. Mặt 
khác, phải khuyến khích tính tích cực của quần 
chúng bằng tuyên truyền giáo dục ý thức pháp 
luật, khen "thưởng tỉnh thần và vật chất cho 
những người có công ØIÚp CƠ quan điều tra, 
xét xử năm được sự việc. Có như vậy, độ " ân" 
của các loại tội phạm mới dần dân bị thu hẹp. 
Cũng cân nghiên cứu thành lập các trung tâm 
xư lý thông : tin tội phạm ở các địa phương đề 

tạo điều kiện tiếp nhận các nguồn thông tin 
tội phạm, thu hẹp tội phạm ân. 


I0) Đông thời với việc đôi mới các chính 
sách và cơ chế quản lý, Nhà nước cần có một 
chương trình quôc gia phòng chống tội phạm, 
thanh lập Ủy bạn quốc gia phòng chống TỘI 
phạm do thủ tướng hoặc phó thủ tướng Chính 
phú lam chủ tịch, các bộ trưởng Bộ nội vụ, 
và Bộ quôc phòng làm phó chủ tịch, lãnh đạo 
các bộ, ngành khác làm ủy viên. Phải có 
chương trình cụ thê về tố chức cán bộ, kinh 


phí, phương tiện, kế hoạch phối hợp phòng - 


ngừa và đâu tranh chống tội phạm trong từng 
địa bàn và thời gian cụ thể, và xác định rõ ai 
la người chịu trách nhiệm trước Chính phủ về 
những kết quả cũng như tôn tại, thiếu sót L] 


# 


GÓP PHẢN ĐÁNH GIÁ 50 NĂM NỬA SAU THÊ KỶ 
€Ủ ĐĂIN 5ÓH Đ5ỆEC nam 


HẢ XUÂN TRƯỜNG 


ĂN hóa mà tôi đề cập bao gồm những 

hoạt động văn hóa tính thân, , những 

phong tục, tập quán cùng lối sống của 
con người Việt nam. Những lĩnh vực như 
giáo dục, thể dục thể thao, y tế, khoa học, 
kỹ thuật, tôn giáo. là thành phần của nền văn 
hóa theo nghĩa rộng không thuộc phạm vi 
của bài này. 

Văn hóa dân tộc là kết quả lao động bên 
bí, lâu dài, đầy sức sáng tạo của biết bao 
thế hệ nối tiếp nhau. So với lịch sử dân tộc, 
50 năm là một khoảng thời gian không dài 
và không thê tách khỏi quy trinh tiên hóa 
hàng mây ngàn năm của dân tộc. Nền văn 
hóa mới phải bắt nguôn từ truyền thống của 
dân tộc và biết khai thác, phát triên những 
tinh hoa của dân tộc, đông thời khắc phục 
những nhược điêm của truyện thông. Vị vậy, 
để đánh giá 50 năm xây dựng nên văn hóa 
mới, tôi thây cần thiết phải nêu một số đặc 
điểm lịch sử của Việt nam quan hệ thống 
nhất với nền văn hóa truyền thống nước ta 
cùng với đường lối văn hóa của Đảng ta từ 
trước tới nay. 


Mấy đặc điểm của lịch sử Việt nam 


1 - Việt nam là một nước văn hiến, là 
một trong những cái nôi của nhân loại. 
Trước khi bị đế chế phong kiến Trung quốc 
đô hộ trên nghin năm, Việt nam đã có một 
nên văn hóa bản địa đặc sắc (văn hóa đồng 
thau Đông sơn). Học thuyết Khổng Tử, Phật 
giáo vào nước ta sớm nhất SO VỚI một số 
nước trong vùng không, tôn tại nguyên gốc, 
mà thông qua tập quán, lối sông truyền 
thống đề ảnh hưởng tới tư tưởng, tâm lý Việt 
nam. Văn hóa bản địa tạo nên bản sắc dân 
tộc của văn hóa Việt nam. 


Cho đên khi thực dân Pháp xâm lược 
nước ta, xã hội Việt nam chưa từng qua một 
cuộc cách mạng văn hóa xã hội sâu sắc, nền 
kinh tế Việt nam là nền kinh tế sản xuất 
nhỏ, tự cấp, tự túc. Do đó, bên cạnh những 
truyền thống tốt đẹp của văn hóa Việt nam, 
những đức tính tôt đẹp của con người Việt 
nam, chúng ta cũng cần thấy : sự trì trệ, bảo 
thủ của một xã hội chậm tiền hàng ngàn 
năm, những ảnh hưởng của tư tưởng và 

hong cách của người sản xuất nhỏ, những 
ảnh hưởng của các loại tư tưởng phản động 
nảy sinh từ chế độ thực dân rất nặng nề. 


2 - Do vị trí địa lý - chính trị của mình, 
nét nối bật của lịch sử dân tộc Việt nam từ 
thời dựng nước cho đến nay là biết lợi dụng 
những ưu đãi của thiên nhiên cũng như biêt 
khắc phục những nghiệt ngã của thiên nhiên, 
đồng thời đâu tranh liên tục kiên cường 
chống ngoại xâm, giành độc lập và bảo vệ 
độc lập dân tộc. Việt nam là một nước đã 
chịu đựng nhiêu, cuộc chiến tranh dai dẳng, 
dài nhât qua nhiêu thời kỳ chống lại kẻ địch 
xâm lược mạnh hơn minh nhiều lần. Ngay 
nay, tuy sông trong hòa binh, Việt nam vân 
phải đôi phó trên nhiều mặt để bảo vệ độc 
lập, chủ quyên trên toàn bộ lãnh thổ của 
minh. 


Đặc điểm địa lý - chính trị đã tạo nên 
sức mạnh đoàn kết dân tộc, chí kiên CưỞng, 
bất khuất, tạo nên một chủ nghĩa yêu nước 
nông nàn, hiểm có của nhân dân, một biểu 
thị cao nhất của văn hóa truyền thống Việt 
nam. Nhưng mặt khác, tinh hinh chiên tranh 
kéo dài gây nên sự mất ồn định trong xã 
hội, mất cân bằng trong đời sông, mỗi cuộc 
chiến tranh đê lại những mất mát khôn nguôi 
trong các thế hệ, gây nhiều tôn thất về tâm 
lý của con người Việt nam. Thực tế lịch sử 
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này làm cho con người Việt nam luôn luôn 
phai tim cách thích ứng với tình hình, phát 
huy tính chủ động sắng tạo trong cuộc sông 
và đối phó kịp thời chông lại với những thủ 
đoạn của kẻ thủ đề tôn tại. Do đó, tỉnh thần 
cộng đồng và tình tương thân tương AI là 
những đặc điểm sâu đậm của xã hội Việt 
nam. của văn hóa Việt nam. 


3 - Việt nam là một cộng đông nhiêu 
dân tộc sông xen kẻ với nhau từ những ngày 
đầu dựng nước. Mỗi tộc người có nên văn 
hóa của mình, tuy sự phát triên của các nên 
văn hóa đó không đông đều nhưng Không 
có sự thôn tính lần nhau. trái lại, găn bó với 
nhau trong quá trình chồng xâm lược, bảo 
vệ và phát triên đât nước. Việt nam là một 
nước đa văn hóa. 


4 - Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thê 


hiện mạnh mẽ ở ý chí thông nhât đâầt nước. 
Dân tộc Việt nam là một, nước Việt nam 
la một”. Chân lý mà Bác Hồ đã khăng định 
đó bắt nguôn từ sức mạnh của một nên văn 
hóa sớm có ban sắc đã hình thành trên dài 
đất Việt nam này. Sức mạnh của văn hóa 
dân tộc đã làm cho những sự phân chia mạng 
tính cát cứ thơi Trịnh - Nguyễn. chia đề trị 
thơi thực dân Pháp. va sự chia cắt thù địch 
hòng tạo nên hai "quốc gia” thời Mỹ - Ngụy 
những sự phân chia dù "thâm độc đến máy 
không thể gãy nẻn những dâu ăn chia rẻ 
trong tâm tư. tỉnh cam của cộng đồng dân 
tộc Việt nam. 


Mặt khác. quá trình hình thành quốc gia 
dọc theo sông Hồng và tiên về phía nam 
cùng với điều kiện địa lý đa tạo nên những 
đặc "điểm văn hóa mang tính chất "vùng z 
Việt nam có những “vùng văn hóa” với một 
số sắc thái độc đáo làm cho nên văn hóa 
Việt nam thêm đa dạng. Văn hóa Việt nam 
như một vườn hoa có nhiều hương sắc sinh 
ra từ những vùng khác nhau. Bao tôn và 
phát huy những đặc điêm này làm phong 
phú thêm cho nên văn hóa dân tộc hoàn 
toàn khác với tư tưởng địa phương, cục bộ 
do ảnh hưởng của sự chia cắt và nền kinh 
tẾ sản xuất nhỏ tạo nen. 


5 - Năm trên các đâu mối giao thông, 
Ở VàO VỊ trí chiến lược vùng Đông - Nam 
chau Á, là một nga tư bên bờ Thái bình 
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đương, Việt nam từ xưa vốn là nƠI giao tiếp 
của nhiều nên văn hóa lớn của thê giới. Do 
đó, nên văn hóa Việt nam ngoài phần bạn 
địa là cơ bản còn bao gốm 'những yêu tÒ 
LIÊP thu từ bẻn ngoài, những yẻu tô văn hóa 
cộng sinh trong nên văn hóa Việt nam là 
phô biến. Do có một bản sắc bên vững, nẻn 
văn hóa Việt nam trong khi tiếp thu văn hóa 
thế giới. đã tỏa ra thế giới và đóng góp vào 

văn hóa thế. ĐIỚI. Đặc điêm nay đã bị kim 
hãm nặng nễ trong suốt những thời ky bị 
đô hộ va sau này bị bao vây bởi các thê lực 
thu địch. Chúng dùng mọi thủ đoạn xao 
quyệt nhằm phong toa Việt nam về kinh tê 
và vấn hóa, cô lập Việt nam. mặt khác thâm 
nhập văn hóa phản động và đôi truy. vào 
Việt nam nhằm phá hoại tư tưởng và xã hội 
Việt nam, chia rẻ Việt nam và các nước 
trong khu vực. 


Cả một bè dày lịch sử dân tộc. cả một 
quá trình hình thành nên văn hóa dân tộc 
đã ren luyện cho nhân dân tà những đức tính 
tiêu biểu : yết nước, thực tế, bình dị, đón 
hạu, nhân dt, trọng lẽ phái, biết yếu cái đẹp. 
khong ÂY thị dd" tóc. 


Xây dựng văn hóa la xây dựng con 
người. là “trông người” như Bác Hồ nói 
(nghĩa gốc của văn hóa la "trông”). Một 
nhiệm vụ quan trọng vào bậc nhật của sự 
nghiệp xây dựng nên văn hóa xã hội chu 

nghĩa là phải gìn giữ và phát huy cho được 
những đức tính của con người Việt nam 
trong điều kiện mới của đất nước và thể ƯIỚI. 


Đường lối văn hóa của Đẳng ta 


Từ những năm 20 của thế kỷ XX, ở nước 
ta đã xuất hiện luông tư tưởng mới - chủ 
nghĩa Mác - Lẻ-nin - do Nguyễn Ai Quốc 
truyền bá. Tiếp theo là những tÖ chức tiên 
thân của Đang cộng sản do Nguyễn Ái Quốc 
xay dựng. Tuyên truyền và tô chức là hai 
nhiệm vụ Nguyên Ai Quốc đặt ra cho phòng 
trao cách mạng. Tuyền truyền dưới mọi hình 
thức có thê ; người đảng viên, người cần bộ 
cách mạng phải là người tuyên truyền ø gIÓI, 
người tô chức đIÓI, Do vay, không phải ngaâu 
nhiên mà Hỗ Chí Minh. những người đồng 
sự và học trỏ của Người bất đầu sự nghiệp 
cách mạng của mình bằng lam báo. viết báo, 
mơ hiệu sách. dạy học... những hoạt động 


nhằm nâng cao dân trí và truyền bá tư tưởng 
cách mạng, đâu tranh cho tư tượng cách 
mạng thăng lợi. Đôi tượng là quân chúng 
lao động và trï thức. Phong. trao thơ ca cách 
mạng, chủ yêu là truyền. miệng (những năm 
I930-1931); những cuộc đâu tranh “Duy 
tâm hay duy vật?", "Nước Việt nam có chê 
độ phong kiên không ?”, "Nghệ thuật vị 
nghệ thuật hay nghệ thuật vị dân sinh 2” 
(những năm I936- 1939); phong trào ` truyền 
bá quôc ngữ. từ (năm 1937)... là những cuộc 
vận động văn hóa của Đảng ta. 


Tuy vậy, những quan điêm văn hóa của 
Đang được phi thành văn phải tính từ Đẻ 
cương văn hóa Việt nam. Hội nghị Thường 
vụ Trung ương Đảng họp ngày 26-3- 1943 
quyềt định : “Đang cân phái cân bộ chuyên 
môn hoạt động văn hóa đặng gây ra một 
phong trào văn hóa tiến bộ, văn hóa cứu 
quốc chống lại văn hóa phát xít thụt lùi... 
Phải dùng những hình thức công khai hay 
bán công khai đặng đoàn kết các nhà văn 
hóa, trí thức..." Thị hành quyết định đó, Hội 
văn hóa cứu quôc được thanh lập, và Đề 
cương văn hóa Việt nam ra đời do đồng chí 
Trường: Chinh, Tộng bí thư Đăng soạn thảo, 
có sự góp ý của đông chỉ Hồ Chí Minh. Mặc 
dù con nhưng hạn chế, Đề cương đã đề xuất 
được những tư tưởng lớn cho một nên văn 
hóa mới cua Việt nam : 

1) Cùng với kinh tế và chính trị, văn 
hóa là một mặt trận. ở đó người cộng san 
phải hoạt động, Đảng cộng sản phải lãnh 
đạo ; 


2) Sự phát triển của nên văn hóa dân 
tộc găn liên với độc lập dân tộc và quyền 
dân chủ của nhân dân ; 


3) "Dân tộc, khoa học, đại chúng” nêu 
trong Đề cương, thực chất bao gôm ba tính 
chật "dân tộc, hiện đại, nhân văn” theo cách 
thê hiện ngày nay. 


Tra cứu lại những văn kiện của Đăng, 
chúng ta thấy từ khi Đề cương văn hóa Việt 
nam ra đời cho đến nay, tụy cách thê hiện 
Ở từ ngữ môi thời kỳ có điêm khác nhau, có 
bô sung, nhưng phương châm cơ bản của 
nên văn hóa nước ta vân là : dân tóc, khoa 
học. đại chúng. Dân tộc, tính chất dân tộc, 
bản sắc dân tộc là vấn đề hàng đầu của nên 


Nghiên cưu - Yrao đối 


văn hóa. Đảng ta chưa một lần thay thể khái 
niệm “văn hóa đân tộc ' băng khái niệm "văn 
hóa võ sản”, Hơn thế, Đảng ta đặt sự nghiệp 
xây dựng nên văn hóa mới vào quá trình 
liên tục dựng nước và giữ nước của nhân 
dân ta, là một bộ phận khăng khít với kinh 
tê và chính trị trong toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng Việt nam. 


Trong thơi ky đâu tranh gianh độc lập 
dân tộc (1930-1945), Đang ta sử dụng một 
số hinh thức văn hóa như báo chí, văn học 
nghệ thuật, để giác ngộ nhân dân làm cách 
mạng đánh đô ách thực dân và phong kiến; 
tự do sáng tạo được đặt trong tự do và độc 
lập của dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiến 
chông Pháp và chống Mỹ, Đăng tà vừa sửS 
dụng ` văn hóa như một vũ khi đấu tranh. vừa 
coi nó là một mục tiêu trong công cuộc xây 
dựng đất nước theo đường lối chung ˆ 'vừa 
chóng vừa xây”. "Kháng chiến hóa văn hóa. 
văn hóa hớa kháng chiến, "xây dựng một 
nền văn nghệ nhân dân", "nền văn nghệ dàn 
tộc - hiện đại”, “xây dựng nếp sống mỚI”, 
"xây dựng gia đình văn hóa”, đề cao "người 
tôt việc tốt”, “lây tiếng hát át tiếng bom”, 
"tiếp tục xóa nạn mù chữ, đây mạnh sự 
nghiệp giao dục”, huy động truyện thông 
cha ông cùng con châu ngày nay đănh giặc. 

"bốn nghìn năm ta vân la ta” v.v., đó là 
những chủ trương rất đúng đắn của đường 
lối văn hóa hiện thực của Đảng ta. Từ sau 
ngày 30-4-1975, non sông Việt nam quy về 
một mồi, cả nước quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, trên lĩnh vực văn hóa, đông thời. VỚI 
Mộc” "xóa bỏ tàn dư của văn hóa 'thực dân 

, Đảng ta chủ trương "xây dựng nên 
văn Nệm mới VỚI nội dung : xã hội chủ nghĩa 
và tính chất đân tộc”, một “nên văn hóa tiền 
tiền, đậm đà bản sắc dân tộc” "tạo ra một 
đời sống tinh thần cao đẹp, phong phú và 
đa dạng, có nội dung nhân đạo. dân chủ. 
tiến bộ" (Cwưng lĩnh của Đẳng, được thông 
qua tại Đại hội VÌ), coi vấn hóa là một 
động lực”, là "một nên tảng”, là “một mục 
tiêu phát triên của xã hội ta”, đặt kinh tế và 
xã hội trong môi quan hệ hữu cơ, biện 
chứng. Khẩu. hiệu “dân giàu, nước mạnh. xã 
hội công bằng. văn minh" thê hiện mối quan 
hệ đó đang dân dần trở thanh hiện thực trên 
đất nước Việt nam đôi mới. 
30 
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Đăng ta rất quan tâm đến kinh nghiệm 
thanh công cũng ậ như thất bại của phong trảo 
cộng sản quốc tê, nhất là kinh nghiệm của 
các đảng đã đi trước, trong đó có Đảng cộng 
sản Pháp, Đăng cộng sản Liên xô, Đảng 
cộng sản Trung quôc. Đông chí Nguyên Ai 
Quôc tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin từ 
trên đất Pháp và là một người tham gia thành 
lập Đảng cộng san Pháp. Nguyễn AI Quốc 
cùng một SỐ đông chi khác từng nhiều năm 
là cán bộ của Quôc tế cộng sản trên đất xô 
viết. Trung quôc là nước láng giêng của Việt 
nam, nhiêu năm là hậu cứ của phong trảo 
cách mạng Việt nam ; Đảng cộng sản Trung 
quôc giúp ta đao tạo cán bộ ngay trên đât 
Trung quôc. Riêng Trung quốc và Việt nam 
còn có nhiều điều tương đồng về mặt văn 
hóa và xã hội do lịch sử tạo nên. Do đó, 
ảnh hưởng của ba đảng cộng sản Trung 
quốc, Liên xô, Pháp đối với đường lối của 
Đảng ta là điều tât nhiên. Trên lĩnh vực văn 
hóa, ta có thể tìm thấy dễ dàng những ảnh 
hưởng đó. Ví như phương châm ` 'dân tộc, 
khoa học, đại chúng” đã được Mao Trạch 
Đông nêu lên tử năm 1240 trong tác phẩm 
Bàn về dân chủ mới, "văn nghệ phục vụ 
công nông binh” được Mao Trạch Đông nêu 
lên ở Bài nói chuyện tại tọa đảm văn nghệ 
ở Diên an (tháng 5-1940). Luận đê "văn hóa 
với nội dung xã hội chủ nghĩa và hình thức 
dân tộc” là của Xta-lin nêu lên từ những 
năm 30 ở Liên xô áp dụng cho các nền văn 
hóa của các dân tộc trong Liên bang xô viết. 
Nếu đi sâu vào nội dung của „những luận 
điểm ấy và so sánh với quan điêm của Đăng 
ta, chúng ta SẼ thấy đường lối văn hóa của 
Đảng cộng sản Việt nam dựa vào điều kiện 
cụ thể của đất nước Việt nam, của dân tộc 
Việt nam và sự nhận thức của Đảng ta trên 
cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vê cơ bản 
mang được những nét độc đáo của minh. 
"Dân tộc” trước hết là tính chât dân tộc, văn 
hóa mang tính dân tộc trước hết là văn hóa 
không chông lại dân tộc, không xa nhân dân. 
Nhóm từ "hinh thức đân tộc” có lúc được 
dùng theo cách của Xta-lin sau này ta không 
dùng, vi không bao quát được quan điểm 
của Đảng. Đảng ta coi công tác tư tưởng là 
một nhiệm vụ hàng đầu, găn bó chặt chế 
VỚI công, tác văn hóa, tư tưởng là thành phần 
cốt lõi của văn hóa, nhưng không đồng nhãt 
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“mặt trận văn hóa là mặt trận tư tưởng”. Hai 
chữ “cũng là" trong luận điểm của Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh "văn hóa c„ng la một mặt 
trận” (tôi gạch dưới H.X.T.) đã nói rõ điều 
đó. Khải niệm “khoa học” ngay từ Đề cương 
văn hóa Việt nam không chỉ đóng trong 
phạm vi thê giới quan mắc XÍt, phương pháp 
luận mắc xít, mà bao quát cả lĩnh vực rộng 
lớn khoa học và kỹ thuật (Đề cương dùng 
danh từ "học thuật”). Khái niệm "đại chúng” 
trong đường lôi văn hóa của Đảng hoàn toàn 
khác với khái niệm “văn hóa đại chúng" 
(culture de masse) của phương Tây. "Đại 
chúng” với ý nghĩa gần gui với "nhân dân" 
và mang một tinh thân dân chủ rộng rãi, 
quyền bình đẳng của nhân dân lao động 
(rong việc hưởng. thụ những giá trị văn hóa 
dân tộc. “Đại chúng” bao gồm cả phô cập 
và nâng cao, và coi việc nâng cao dân trí là 
nhiệm vụ chiên lược của Đảng. Đảng ta chưa 
bao giờ đặt vân đề : coi công nông bình là 

"thầy học" của giới trí thức, "trước khi làm 
nhiệm vụ giáo dục công nông binh thì phải 
có nhiệm vụ học tập công, nông, binh”. 
Quan điểm của Đăng ta là "liên minh công, 
nông, trí" ; trí thức lấy phục vụ công nông 
làm mục tiêu, và công nông phải được trí 
thức hóa. Đảng ta là Đảng của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động, lây chủ nghĩa 
Mác - Lề-nin và tư tưởng Hô Chí Minh làm 
nên tảng tư tưởng của Đăng. Chủ nghĩa Mãc- 
Lê-nin là thanh quả của trí tuệ của loài người 
trong thơi đại phát triển của chủ nghĩa tư 
bản. hịnh thành bên ngoài giai cập công 
nhân. Ở thời đại này, giai cầp công nhân là 
giai cập cách mạng nhât có thể thực hiện 
được lý tưởng. của chủ nghĩa Mác, và chủ 
nghĩa Mác chi có thê thực hiện được mục 
tiêu của minh băng cách dựa vào giai cấp 
công nhân (thực chất là giai cấp công nhân 
công nghiệp) liên mình với giai câp nông 
dân và tầng lớp lao động trí thức. Lê-nin 
viết : "... bản thân minh thôi thị giải cầp 
công nhân chỉ có thể đi đến ý thức công liên 
chủ nghĩa... Còn học thuyết xã hội chủ nghĩa 
thi phát sinh ra từ các lý luận triết học, lịch 
sử, kinh tê, do những người có học thức 
trong các giai cấp hữu sản, những người trí 
thức, xây dựng nên. Mác và Ang-ghen, 
những người sang lập ra chủ nghĩa khoa học 
hiện đại, do địa vị xã hội của các ông, nên 
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chính bản thân các ông, cũng thuộc lớp trí 
thức tư sản" `“. Giai câp công nhân tham 
gia tạo dựng hệ tư tưởng đó không phải với 
tư cách công nhân, mà với tư cách những 
nhà lý luận của chủ nghĩa xã hội... Đối với 
vấn đề văn hóa nói chung, trong Diễn văn 
bê mạc Đại hội II toàn N ga các xô viết đại 
„ công nhân, b¡nh sĩ và nông dân, Lê-nin 

ói: "Trước kia, tất cả trí tuệ của loài người, 
tất cả thiên tài của con người sáng tạo ra 
chỉ là để đem lại cho một. sẽ người này toàn 
bộ lợi ích của kỹ thuật và văn hóa, và tước 
đoạt của những người khác những cái cần 
thiết nhất như : giáo dục và tiên bộ. Ngày 
nay, tất cả những cái kỳ diệu của kỹ thuật, 
tât cả những thành quả của văn hóa sẽ trở 
thành tài sản của toàn dân và, từ nay, không 
bao giờ trí tuệ cũng như thiên tài của loài 
người sẽ bị biên thành những phương tiện 
bạo lực, những phương tiện bóc lột nữa... 
Những người lao động sẽ thực hiện thành 
công nhiệm vụ lịch sử vĩ đại đó, vì họ mang 
trong bản thân họ những lực lượng tiềm tàng 
to lớn của cách LUàa của sự phục hưng và 
của sự đôi mới" 

Tuân thủ quan điểm của Lê-nin và với 
kinh nghiệm bản thân của những bậc tiền 
bối của Đảng, những nhà văn hóa lớn của 
dân tộc, đường lối văn hóa của Đảng ta 
không rơi vào những cực đoan gây những 
tôn thất nặng nê cho Đảng và nhân dân như 
đã xây ra ở một vài nước xã hội chủ nghĩa. 
Tuy vậy, trong việc thực thi đường lối cũng 
như giải thích đường lối, không phải không 
có lúc một số cần bộ hoặc một sô địa phương 
mắc những sai lâm có khi giáo điêu, hẹp 
hòi, có khi lại buông lỏng, tự do chủ nghĩa. 
Thành tựu to lớn trên lĩnh vực văn hóa của 
nước ta 50 năm qua chứng tỏ đường lối văn 
hóa đúng đắn của Đang ta, một đường lối 
nhất quán từ đầu cho đến hôm nay. Nhất 
quán về quan niệm, cũng như về phương 
châm cơ bản cho một nên văn hóa mới, phủ 
hợp với quy luật phát triển của dân tộc và 
thề giới 


(1) V.I. Lê-nin : Toàn tập. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, I978, 
t 6. tr 38 


(2) V.I. Lê-nin : Sử, t 35, tr 349 


Xáy dựng giao thông... 


( Tiếp theo trang 32) 


đồng bằng sông Cửu long và ở miền núi, đang 
là những khó khăn lớn. 


Đề đáp ứng những mục tiêu đổi mới và 
phát triên kinh tê xã hội ở nông thôn như Nghị 
quyềt Trung ương 5 (khoá VII) đã đề ra, cần 
phần đấu đê 5 năm tới đạt được các mục tiêu 
sau đây về xây dựng giao thông nông thôn : 


- Xây dựng đường ô tô tới tất cả 5 huyện 
chưa có đường ô tô ; ở những chỗ VƯỢI sông 
chưa xây dựng được câu thì bố trí cầu phao 
hoặc phà ; sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường 
đã có để đi lại được 4 mùa. Ở vùng đồng bằng 
sông Cứu long, trên địa bàn tỉnh, cân tập trung 
xây dựng một SỐ trục đường xuyên qua các 
khu vực kinh tế quan trọng và các đường liên 
huyện. 


- Bảo đảm 100% đường bộ hoặc đường 
thủy đến được trung tâm xã. Các xã đã có 
đường thi làm mặt đường. tốt đề đảm bảo đị 
lại được 4 mùa. Ở vùng núi cao, do đặc điểm 
dân cư thưa thớt và kinh tế chưa phát triên, có 
thê làm đường từ huyện xuông các trung tâm 
cụm xã (không nhất thiết xã nào cũng phải có 
đường ô tô tới). Đối với đường về các xã và 
làng bản ở nơi địa hình hiểm trở, trước mắt 
làm đường dân sinh cho xe cơ giới 2 bánh, 
ngựa thô đi lại được. 


Ở vùng đồng bằng Bắc bộ, mạng đường 
g1ao thông nông thôn nói chung khá hơn, nên 
cân chú ý nâng cao chất lượng mặt đường 
phấn đấu đến năm 2000 đạt 100% đường liên 
thôn được rải mặt cứng. 


Xây dựng giao thông nông thôn là sự 
nghiệp của quần chúng. Có sự lãnh đạo của 
Đăng và chính quyền các cấp, phát động được 
phong trào quân chúng tham gia rộng khắp 
với sự hỗ trợ tích cực và có hiệu quả của nhà 
nước, chúng ta tin rằng các mục tiêu nói trên 
sẽ được thực hiện, góp phần tích cực vào công 
cuộc đôi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở 
nông thôn nước ta C] 
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2 đách li cậu đẾ All g4 
VĂN HỌC VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 


ÁCH mạng Tháng Tám 1945 đã mở ra 
một ký nguyên mới trong lịch sử dân tộc, 
đồng thời cũng tạo ra bước ngoặt cho nên 
van học Việt nam. Điều này như một lẽ đương 
nhiên, không ai có thê phủ nhận được. Song 
đê đánh giá một thời kỳ văn học với 50 năm 
phát triên và hiện vẫn đang tiếp diễn là một 
công việc to lớn và thật không dễ dàng gì. 
Một trong những khó khăn cua việc đánh giá 
đó là chúng ta chưa có một khoảng cách cân 
thiết đề nhìn nhận và tiếp cận với văn học một 
cách khách quan, toàn diện trong những tương 
quan nhiều mặt : thời đại, lịch sử dân tộc và 
sự phát trên của con người Việt nam. Khoảng 
mười năm lại đây việc nhìn nhận văn học Việt 
nam (chủ yêu là giải đoạn 1945 - 1975) cái 
được và chưa được lại trở thanh một vân đề 
mang tính thời sự gãy nên nhiều cuộc thao 
luận. tranh luận ở ca giới nghiên cứu, phê bình 
lần SIỚI sảng tác. Qua những cuộc thao luận 
ây xuất hiện nhiều ý kiến không trùng khớp 
nhau. Điều này có nhiều nguyên nhân, "nhưng 
có lẽ chủ yếu là từ chỗ đứng và cách tiếp cận 
khác nhau. 


Có ÿ kiến xuất phát từ những giá trị và 
đặc điểm của văn học hiện nay đề đánh giả 
văn học thời ky vừa qua mà không chú ý tới 
quan điêm lịch sử, không xem xét văn học 
trong những điều kiện và đòi hỏi cụ thê của 
thời đại ay. 


Lại có ý kiến cho răng phục vụ chính trị, 
tuyên truyền cô vũ dưỡng "như là tất cả g1ả trị 
của văn học thời chiến tranh. 


Cũng có cách nhịn khá phô biến khi nhấc 
tới văn học Ở hai giải đoạn trước và sau tháng 
4-1975 thường đem đói lập tuyệt dối giữa sử 
thi va đới thường, giữa cá nhân và cộng đồng, 
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NGUYÊN VĂN LONG “ 


giữa lý tương xã hội và ý thức nhân bản. Sự 
đề cao ý kiên cá nhân, hướng tới khám phá 
cải tôi đôi khi đi đến đối lập và xem nhẹ ý 
thức cộng đông. Sự đề cao những tìm tòi, khám 
phá vao tầm linh, vô thức đôi khi lại là biêu 
hiện sự rẻ rúng đối với ý thức, nhất là ý thức 
xa hội. Mọi sự đối lập tuyệt đối ở đây đều dẫn 
đến sự phiền điện trong cách nhĩn nhận, khám 
phá xa hội và con người Nói như 
M.Ba-khơ-tin, con người vôn không bao giờ 
trùng khít với chính mình, ' 'con người không 
thể hóa thân đến cùng vào cái thần xác xã hội- 
lịch sử hiện hữu, chăng có hình thái nào có 
thê thê hiện được hết tât ca mọi kha năng và 
yêu cầu của con người ở nó"! 


Đề dễ gặp nhau trong cách tiếp cận và 
đánh giả cả một giải đoạn văn học dài như 
thẻ, tôi xin mạnh. dạn nẻu một vài tiêu chỉ 
mang tính tiên đề, chăng hạn : 


- Xem xét tác dụng của văn học đối với 
thơi đại ; sự đáp ứng của nó với đòi hỏi bức 
thiết của thời đại ấy. Đây có thê coi giá trị 
được nhìn từ chức năng xã hội - lịch sử của 
đi tượng. 


- Các giá trị ấy lại phải xem có bền vững, 
có đủ khả năng vượt qua những giới hạn của 
thơi gian, không gian đề đến với con người Ở 
mọi thời đại hay không. Đấy phải chăng là 
những gia trị mang tính. nhân loại phô quát ? 


- Đặt thời kỳ văn học đó trong tiến trình 
phát triên của nên văn học dân tộc ; cần tính 
đèn năng lực kẻ thừa tỉnh hoa văn học truyền 


*® PGS. Khoa ngữ văn. Đại học quốc gia 
(1) MHa-khởơ-tin - LÝ lướn và tí pháp trẻ " tuyệt (Phạm 


Vinh Cư dịch). Trưởng viết văn Nguyễn Du xuất bản, Hà nội, 
J993. tr 73 
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thống của dân tộc và nhân loại để tạo ra cái 
mới nhằm một mặt, giữ gin bài học và kinh 
nghiệm quy báu, và mặt khác. thúc đây văn 
học đi len. 


Rö rang 50 năm qua trên đất nước ta đã 
diễn ra nhiêu biến cố lịch xử to lớn, tác động 
sâu sắc đến toàn bộ đời sống xã hội và con 
người. Ba mươi năm ròng, dân tộc ta phái tiễn 
hành liên tiếp hai cuộc kháng chiến chồng thực 
dân Pháp và để quốc My để bao vệ nên độc 
lập tự do và thống nhất đât nước. Từ sau tháng 
4-1975, cả hai miền đất nước lại phái đương 
đầu với thử thách mới không kém phân khắc 
nghiệt : vừa bảo vệ Tô quốc vừa xây dựng đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nehĩa. Văn 
học Việt nam từ sau Cách mạng Tháng Tám 
đã nay nở, phát triên trong bói. cunh lịch sử 
ay. Nó như được nuồi dưỡng. tiếp sức và gắn 
bó mật thiết với những bước đ của cách mạng, 
Với vận mệnh của dân tộc và đời sông nhân 
dân. Phải chăng văn học Việt nam đã giữ đúng 
vai trò và chức năng xã hội - lịch sử của nó 2 
Nó đã to rõ năng lực phục vụ những mục tiêu 
cao ca của cách mạng, phục vụ cuộc chiến 
đầu sông còn của dân tộc. Cần lưu ý răng. có 
nẻn văn học chân chính nào lại không gấn liền 
với thời đại của mình. với đông đạo công 
chúng cua thời đại ay 2 Lúc này, văn nghệ 
phục vụ chính trị. phục vụ công nông binh. đa 
được giới văn nghệ tự nguyện chấp nhận và 
COI đó là trách nhiệm công dân và lương tầm 
nghệ sĩ của minh. Chúng ta hiệu sự chân thành 
của Chế Lan Viên khi nhà thơ tự nhủ : 


Đến sao Bắc đâu "ra HẴM Sa CÒN biệc 
Hàay làm bánh lái đêm náv cho HỘI con thuvén. 


Nhưng nhận thức và thực tiền văn học trên 
đày đương nhiên sẽ hình thành một hệ quy 
chiều đánh gia văn học theo cách riêng của 
nó. Nhà thơ lIo Hưu khăng định : "Thước đo 
øi1ả trị của một nên văn học là nó phục vụ 
được bao nhiều cho sự nghiệp cách mạng” bi, 
Từ định hướng giá trị như vậy, văn học trong 
nhưng năm chiến tranh đa đẻ cao nhiệm vụ 
cô vũ Cuộc. chiến đấu. ngợi ca chủ nghĩa anh 
hùng và niềm tin vào thăng lợi, đề cao ý thức 
cộng đông và lý tưởng vì độc lập tự do và vì 
chủ "nghĩa xa hội. Những điều đó mặc nhiên 
trở thành cam hứng bao trùm, và thầm nhuần 
đến từng tác phẩm. Nhưng cũng sẽ là thiếu 
khách quan và công bằng "khi cho đó chi là 
một nên văn nghệ minh ha: dừng lại ở giá 


trị truyền thống nhất thời. không có giá trị dài 
lâu. Chính trong khi hướng tới các nhiệm vụ 
chính trị. hướng: tỚI VIỆC thỏa man các nhu câu 
của quản chúng mã văn học ta đã có những 
phát hiện nghệ thuật quan trọng và mới mẽ 
vẻ hiện thực và con người. Đó là vẻ đẹp hùng 
vị của cạnh tượng ca một dân tộc choàng dậy, 
đi tới ảnh sáng và tự do (ý của Hoài Thanh 
trong tập thơ Trên hong năm L946). Trên thực 
tế văn học đã thực hiện một quả trình tìm kiếm 
"những hạt ngọc ân giấu trong bề sâu tâm hồn 
COn người: "(Nguyễn | Minh Châu). nói lên khát 
vọng của cả một dân tộc chiến đấu cho chân 
lý” 'Không có øi quý hơn độc lập, tự do”. 

Một trong những hướng tiếp cận quan 
trọng các giá trị của văn học Việt nam giai 
đoạn 945-1975 là phái đặt nó vao trong tiền 
trình văn học dân tộc, trước hết là với văn học 
Việt nam thể ky XX. Giá trị của một thời kỳ 
văn học còn phai được xem xét ở những đóng 
Ø8ÓP mới và cải riêng mà nó đem lại cho tiên 
trinh văn học dân tộc. Văn học Việt nam giai 
đoạn 1945-1975 là giai đoạn mỡ đâu cho một 
thời Ky văn học mới chưa có tiền lệ. Do đó 
những øi mà nó đạt được, phải được xem xét. 
đanh giá trong ý nghĩa và vị trí của bước khởi 
đầu. Ngay sau ¡ Cách mạng Tháng Tạm và trong 
những năm đâu kháng chiến chông Pháp, một 
thể hệ cam bút mới đã có ÿ thức tìm kiểm, 
đôi mới để khẳng định tiếng nói nghệ thuật 
cua thời đại mình. Nhịn bao quát diện IaO 
của văn học Việt nam sau Cách mạng Tháng 
Tám có thê thấy sự biến đối toàn diện tử méi 
quan hệ văn học với đời sông, nhà văn và công 
chúng, đến Các quan niệm nghệ thuật, cúc thể 
tài, thẻ loại và thị pháp. 

Hướng vào đời sống xã hội rộng lớn với 
những biến cô trọng đại, văn học thời kỳ này 
đa ghỉ lại được những hình anh không thể phai 
mở của một thời kỳ lịch sử đây gian lao, thư 
thách. nhiều hy sinh nhưng cũng hét xỨC VỀ 
vang cưa dân tộc ta. Với hai cuộc chiến tranh 
yêu nước vĩ đại, văn học đa sáng tạo được 
những hình tượng nghệ thuật cao đẹp về Tô 
quốc và Nhân dân. về các tầng lớp. the hệ con 
người Việt nam vừa giàu phẩm chất truyền 
thông vừa thắm sâu tỉnh thân của thời đại. 
phương. diện này, văn học thực sự là một chứng 
nhân của một quá trình lịch sử hết sức hào 


Cước xông cách nai và văn lóc nghệ thuét. 
Hà nói, TÓRI, tr [3O 


(3) Tố Hữu - 
Nxh Văn hoc. 
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hùng. Về nội dung tư tưởng, văn học thời kỳ 
này đã kế thưa và phát huy những nét cơ bản 
trong truyền thống của dân tộc, là chủ nghĩa 
yêu nước và tinh thần nhân đạo. Có thể. nói 
chưa có thời kỳ nào mà tình cảm dân tộc, ý 
thức cộng đồng, tinh yêu quê hương đất nước, 
tinh ,nghĩa đồng bào, đồng chí, lại được thấm 
nhuần sâu rộng và biểu hiện phong phú, nhiều 
vẻ như ở văn học giai đoạn 1945-1975. Chủ 
nghĩa yêu nước vừa là một truyền thống sâu 
xa lại vừa là nét nổi bật trong tình thần của 
thời đại mới, được thê hiện ở niềm tự hào và 
ý thức làm chủ đất nước của quần chúng, ở tư 
tưởng đất nước này là đất nước của nhân dân, 
Ở lý tưởng độc lập tự do gắn liền với chủ nghĩa 
xa hội. Tình thân nhân đạo truyền thống thể 
hiện ở lòng nhân ái, tỉnh nghĩa thủy chung, Ở 
khát vọng giải, phóng con người. Chủ nghĩa 
nhân đạo của nên văn học mới hướng về quân 
chúng lao động, đề cao ý thức và tình cảm 
gial câp, khẳng định con đường giải phóng và 
sự trưởng thanh của quân chúng nhân dân 
trong cách mạng. Tình hình đó đã øóp phần 
tạo ra công chúng mới cho văn học, một công 
chúng rộng rãi và dân chủ hơn rất nhiều so 
với trước Cách mạng Tháng Tám. Một đội 
ngũ nhà văn đồng đảo, nhiều thế hệ và không 
hiểm tài năng được đào luyện trong cách mạng 
và kháng chiên cũng cân được xem là một 
thành tựu to lớn của nên văn học mới. Điều 
quan trọng nữa là ở đội ngu sáng tác đã hình 
thành nên kiểu nhà văn - chiến sĩ, đáp ứng 
những đòi hỏi của thời đại cách mạng và chiến 
tranh. 


Các, thể loại văn học giai đoạn này cũng 
phát triển khá toàn diện, mà nôi trội nhất là 
thơ và truyện ngăn, truyện vừa. Thơ ca kháng 
chiến chống Pháp có thể coi là một thành tựu 
độc đáo của thơ trữ tình hiện dại. Nó không 
chỉ thể hiện ở tiếng nói tâm hôn bên trong của 
quân chúng kháng chiến mà còn thể hiện rõ 
Ở sự tìm tòi đôi mới với ỹ thức đem đến một 
tiếng thơ khác biệt với "thơ mới” trước đó. 
Chúng ta có thê kê những trang thơ của Trần 
Mai Ninh, Chính Hữu, Nguyễn Đình Thì, 
Quang Dũng, Hồng Nguyên... Đặc biệt là Tố 
Hưu, các nhà thơ lớp "thơ mới” như Xuân 
Diệu, Chế Lan Viên, Huy Cận, Tế Hanh, Anh 
Thơ và nhiều người khác đã có những thành 
công lớn, góp phần thúc đây sự phát triên của 
thơ ca hiện đại, nhất là từ sau năm 1954. Lớp 
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nhà thơ chống Mỹ đông đảo, sung. sức và 
không ít tài năng đã đẹm lại một tiếng nói 
riêng - tiếng thơ của thế hệ chống Mỹ. 


Truyện ngắn, truyện vừa và tiểu thuyết 
cũng ngày càng phong phú và đa dạng hơn về 
bút pháp, phong cách. ,Iruyện ngăn có thể 
được xem là thê loại nôi trội nhất. Tuy chưa 
có những tên tuổi đem lại sự cách tần nghệ 
thuật lớn lao như trường hợp của Nam Cao 
trước cách mạng, song đã xuât hiện nhiều cây 
bút truyện ngắn già dặn, có dấu ân riêng như 
Tô Hoài, Kim Lân, Nguyễn Thị, Anh Đức, 
Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Thành Công, 
Đô Chu, Nguyễn Kiên... 


Tiểu thuyết vốn không có nhiều điều kiện 
thuận lợi đê phát triển trong thời kỳ chiến 
tranh, nhưng truyện vừa cũng gặt hái khá nhiều 
thanh công. Dê dàng nhận ra những phong 
cách khác nhau của Nguyễn Khải, Anh Đức, 
Phan Tứ, Nguyên Ngọc, Phùng Quán... trong 
thể loại tiểu thuyết cỡ vừa này. Sự xuất hiện 
của các bộ tiêu thuyết nhiều tập với khuynh 
hướng tiểu thuyết sử thi cũng là một dấu hiệu 
phát triển của thể loại này từ đầu những năm 
60, như các trường hợp Sống mãi với thụ đô 
của Nguyễn Huy Tưởng, Vỡ bờ của Nguyễn 
Định Thi, Báo biển của Chu Văn và bộ Cửa 
biển hơn hai nghìn trang của Nguyên Hỗng. 


Đi sâu hơn vào cầu trúc của từng thể loại, 
cũng có thể nhận ra những: biến đổi đáng kế 
về thị pháp của chúng. Chi nói riêng về thơ 
trử tinh chăng hạn, chúng ta cũng nhận ra 
những đặc điểm của một thời đại thơ ca mới. 
Mở ra mạnh mẽ về phía thực tại đời sống 
nhưng không xa rời bản chất trữ tình của thê 
loại, thơ đã sắng tạo nên những dạng thức riêng 
biệt độc đáo của cái tôi trữ tình (như cái tôi 
hóa thần vào các nhân vật quần chúng. trong 
thơ kháng chiến chống Pháp, cái tôi nhiêu vai 
trong thơ Tố Hữu, cái tôi riêng tư trong sự 
thống nhất với cái chung trong thơ giai đoạn 
1945-1975, cái tôi thế hệ trong thơ trẻ chống 
Mỹ...). 


Cố nhiên, trong văn học giai đoạn 
1945-1975, củng có không ít những phân non 
yếu, sơ lược, công thức, minh họa đẻ dãi. 
Những hạn chế của văn học giai đoạn này một 
phần là do sự chế định của điều kiện lịch SỬ, 
trình độ ý thức của thời đại và cũng có phần 


(Xem tiếp trang 56) 
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HỮỨNG biến cố dồn dập đây kịch tính 

của thế giới trong thời gian qua đã tắc 

động rất lớn đến tâm trí và nhận thức 
của mọi người. Trước xu thế hợp tác, quốc 
tế hóa, khu vực hóa, trước quá trình hội 
nhập, mở cửa, nhiều người dường như lãng 
quên vấn đề giai cấp. Ai nói đến đấu tranh 
gial cấp liền bị quy là "bảo thủ”, "giáo điều". 
Ai nhắc nhở phải cảnh giác với âm mưu 
"diễn biến hòa bình" 
thi bị quy chụp cho 
cải mũ "thiêu thức 
thời", "tư duy cũ”... 

Thực ra, không 
phải bây giờ mà 
ngay từ khi xuât hiện 
“tư duy chính trị 
mới" của Goóc-ba 
trốp, người ta đã cố 
tinh muôn quên đi 
vấn. đề giai cấp, 
muốn coi vấn đề giai cấp đã hết ý nghĩa và 
đấu tranh giai cấp đã chấm dứt. 


Sau sự sụp đô chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở các nước Đông Âu và Liên xô, một lần 
nữa, và có lẽ là chưa bao giờ như bây giờ, 
nhiều nhân vật chống cộng và không ít kẻ 
"ăn theo" càng như được thê, lu loa đủ điều, 
hí hứng rằng chủ nghĩa xã hội đá chết, lý 
tưởng cộng sản đã hết thời ; răng chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin đã cáo chung ! Lý do duy nhất 
mà họ đưa ra là cố tình đông nhất việc Liên 
xô đổ vỡ với việc chấm dứt chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 


Tại sao có chuyện rùm beng như thế ? 
Nếu như vấn đề giai cấp không cön nữa, 
nếu đấu tranh giai cấp không có nữa, thì lẽ 
gì họ phải lo sợ, họ phai quá hăn học VỚI 
chủ nghĩa xã hội và lý tưởng cộng sản lam 
vậy ? Hóa ra là, vấn đề giai cấp vẫn còn 
nguyên đó. Nó tồn tại cho tới khi nào không 
còn những giai cấp đối kháng về lợi ích kinh 
tế và lập trường chính trị. Vấn đề giai cấp 
thê hiện ra ở tất cả các khía cạnh kinh tê, 
chính trị và xã hội, thê hiện trong các cuộc 


VÂN CÒN ĐÓ 
CUỘC ĐẦU TRâNH 
Giâi CẬP 


đấu tranh tư tưởng. trong chính sách và hành 
động trước các sự kiện diễn ra trên thế giới. 


Nhứng cách nhìn khác nhau 


Hiện nay cũng như trước đây, vị lợi ích 
của bản thân. giai cấp tư sản luôn dùng mọi 
thủ đoạn để loại bỏ công cụ sOI sáng các 
biến cô của loài người là lợi ¡ch giai câp và 
đấu tranh giai cấp. Quan hệ giai câp là yếu 
tố quan trọng nhất để 
phân tích một cách 
khoa học mâu thuẫn 
và sự vận động, phát 
triển của xã hội. 
Thực tế hiện nay cho 
thấy, cuộc đầu tranh 
giai cấp vẫn tiếp tục 
diễn ra theo đúng 
quy luật phát triên 
của Xã _ hội loài 
người, vân là cuộc 
đấu tranh giữa -aI 
thắng ai" trên binh diện rộng lớn quôc tế 
cũng như trong điều kiện cụ thể của từng 
nước. 


VŨ HIỀN 


Với tâm nhin rộng lớn và toan diện, tầm 
nhin chiến lược và lâu dài vê Cuộc đấu tranh 
giai cấp, bài học của Liên xô vần luôn mới 
mẻ. Bất kê ở đâu, bất kê thời điểm nao, khi 
vô tinh coi nhẹ hoặc cố tình không đếm xỉa 
đến tính phức tạp của cuộc đấu tranh giai 
cấp trên mặt trận tư tưởng, trên các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, xã hội, tư tưởng và văn 
hóa, thi chính lúc đó cách mạng sẽ phải trả 
giá đất. 


Cho dù sự: sụp. đô chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Đông Âu va Liên Xô đã xây ra, thi 
những học thuyết về giai cấp, vai trò của 
giai cấp lánh đạo định hướng cho cuộc cách 
mạng đó vẫn không thay đôi, và đó chính 
là giá trị quý báu của nhân loại. Nhân dân 
các nước Đông Âu và Liên xô đang kiểm 
chứng tinh hình hiện nay. Họ bắt đầu nhận 
thây răng đã bị đánh cắp một không khí và 
thể chế xã hội trong lành gắn liền với lợi 
¡ch và hạnh phúc cho mọi người : đó là chữa 
bệnh không mất tiền, giáo dục không mất 
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tiền, lương hưu chắc chắn, xã hội bình đẳng, 
không có bóc lột, không có áp bức giai cập... 
Trong thể giới tư bản chủ nghia 


Chúng ta thấy rõ cuộc đấu tranh giai 
cấp vẫn tiềm ân trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa với sự bất công, phân cực giàu nghèo 
ngày càng sâu sắc ; với cảnh cơ cực của đội 
quân thất nghiệp ngay càng đông đảo, với 
tình trạng tính mạng, an ninh và trật tự xã 
hội luôn bị đe dọa ; với sự phá hủy và suy 
đôi đạo đức xã hội vì cơn lốc của lợi nhuận. 


Nếu đi sâu thêm, ta thầy răng nguôn 
gốc của sự xung đột giai cầp trong xã hội 
tư bản vẫn là do lô gích phát triên trong điều 
kiện bất bình đẳng, đa sô phải phục tùng 
lợi ích và quyên lực của thiểu số ; vẫn là 
do xã hội vận hành trên cơ sở quan hệ bóc 
lột và bị bóc lột giữa giai cấp tư sản và người 
lao động. 


Ở các nước phương Tây hiện nay, đi đôi 
với việc phát triên khoa học, kỹ thuật và 
tăng năng suât lao động, mức độ bóc lột của 
giai câp tư sản (thể hiện ở /ÿ suất giá trị 
thăng: dư) vẫn tăng đáng kể. Chẳng hạn ở 
Mỹ, tỷ suất giá trị thăng dư trong các ngành 
sản xuất công nghiệp mấy thập kỷ qua đã 
tăng như sau : năm 1950: 241% ; năm 1960: 
247,6% ; năm 1970 : 255% ; năm 1980 : 
289% ; những năm 1990 : khoảng 300%. Ở 
các nước Tây A cũng có mức tăng tương tự. 


Không chỉ ở các nước đang phát triển, 
mà ngay trong lòng các nước tư bản chủ 
nghĩa giàu có "nhất, luôn đồng thời tôn tại 
một thế giới của những người ngheo khó. 
Số người sông dưới mức nghèeo. khô hiện 
nay ở Mỹ khoảng 30 triệu, ở Tây Âu khoảng 
40 triệu. Thuế khóa, thất nghiệp, các tệ nạn 
xã hội luôn đeo đẳng người nghẻo. Hồ ngăn 
cách giàu ngheo ngày càng mở rộng. Theo 
báo cáo của Ủ y bạn ngân sách Hạ nghị viện 
Mỹ, từ năm 1973 đến năm 1987, thu nhập 
binh quân của Ì phân 5 tổng SỐ gia định 
glàu có ở Mỹ tăng 24%, còn của Ï phân 5 
tông SỐ gia đình nghèeo khổ Ở dây giam 11%. 
Vậy là, mặc dù giai cấp tư sản hiện nay có 
sự mêm dẻo nhật định trong việc làm dịu 
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mâu thuần giữa tư bản và lao động, nhưng 
đây vẫn chỉ là ở từng nơi, từng lúc, còn về 
cơ bản, mâu thuần giữa tư bản và lao động 
vần ngày càng gay gắt và chứa đựng sự bùng 
nô xã hội. 


Cuộc sống ngay càng chứng minh các 
dự báo hoàn toàn đúng đắn của các nhà sáng 
lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin : mầu thuần giữa 
tính chất xã hội của sản xuất với hình thức 
chiếm hữu tư nhân sẽ được giải quyết theo 
hướng công cộng hóa hình thức sở hữu cho 
phủ hợp với tính chất xã hội của sản xuất, 
và điều đó không phải cái øì khác mà chính 
là chủ nghĩa xã hội. 


Từ tự do cạnh tranh, chủ nghĩa tư bản 
phát triển tới độc quyên, độc quyền nhà 
nước, trong phạm vi rôi ra ngoái phạm vị 
quốc gla. Cùng với quá trình quôc tê hóa 
kinh tê ngày cảng tăng, các biện pháp điều 
chinh các quan hệ kinh tế và sở hữu theo 
hướng công cộng hóa cũng ngày càng tăng. 
Điều này thể hiện rõ ở việc các cổ đông, 
các tô chức công đoàn và người lao động 
ngày càng trực tiệp hoặc gián tiêp tham gia 
quản lý kinh tê - xã hội. Những biến đổi 
trên vô hình trung trở thành những tiên đề 
của chế độ xã hội mới trong lòng chủ nghĩa 
tư ban. 


Vậy là, mặc dù giai cấp các nhà kinh 
doanh tư sản hiện đại đã biết linh hoạt, và 
đôi khi ứng phó có hiệu quả trước diễn biến 
của tình hình kinh tế - xã hội, nhưng các 
lực lượng dân chủ, đội ngũ đông đảo những 
người làm công ăn lư¿ng ở các nước tư bản 
chủ nghĩa hiện. nay cũng đã khác trước. Họ 
hiểu biết hơn và có nhiều hình thức đấu tranh 
linh hoạt hơn nhưng không kêm phân mạnh 
mẽ hơn. Và điều này thực tế đang tạo ra bên 
trong xã hội tư bản những cơ cấu mới và 
những quan hệ mới, không mang tính chất 
tư sản. Cuộc đấu tranh giai cầp của những 
người lao động chống bóc lột và bất công 
ở các nước tư bản chủ nghĩa hiện nay diễn 
ra không chỉ trong khuôn khô câu trúc 
thượng tầng mà cả ở cơ sở hạ tầng, lam thay 
đối nên móng xã hội, làm biến dạng chế độ 


tư sản. Để trở thành hiện đại, chủ nghĩa tư 
bản đã có gắng tự điều chỉnh để có thê thích 
nghi với thời đại, nhưng cũng chính vì thế 
đã tự làm nảy sinh những vấn đề mới, ngoài 
ý muốn của nó. Nó sẽ bị hút dần một cách 
không tự giác vào một trật tự xã hội mà 
những mầm mống. và yếu tố của nó se la 
những điều kiện dẫn tới sự thay thế chế độ 
tư hữu bằng chế độ côn z hữu trên cơ sở cuộc 
đấu tranh giải cấp được tiến hành theo một 
cách thức mới. 


Hướng sang thế giới thư ba 


Làm sao có thê quên thế giới thứ ba khi 
nói về sự khốc liệt của đấu tranh giai cấp. 
Có lẽ trên thể giới, nhiêu người vân chưa 
quên nỗi đau về cái chết của Tổng thống 
A-gien-đề với chế độ xã hội ông định xây 
dựng ở Chi-lê ; về sự thất oại ở Ni-ca-ra-goa, 


sự chững lại ở En Xan-va-đo, những đao 


lộn ở Mô-dăm-bích, Dim-ba-bu-ê, 
Ăng-gô-la, Áp- øa-ni-xtan, Cam- -pu- -chia... 
Người ta cũng không quên những gì đã và 
đang điễn ra xung quanh việc bao vây, cắm 
vận đối với nước Cu-ba dũng cảm và kiên 
cường, xung quanh cuộc khủng hoảng hạt 
nhân ở CHDCND Triều tiên... Cùng VỚI Các 
điểm nóng khác ở Liên xô và Đông Âu cũ, 
tất cả những sự việc vừa nêu cho thấy rõ 
cuộc đấu tranh giai cấp ở mọi nơi chưa hề 
ngưng nghỉ, kê cả sau chiến tranh lạnh. 


Cũng chính do vẫn đề giai cấp và đấu 
tranh giải cấp còn nguyên mà lịch sử đã 
diễn ra với nhiều sự kiện chưa từng thấy ở 
các nước thế giới thứ ba, nơi các dân tộc 
ngày càng thức tỉnh, không cam phận làm 
nô lệ. 

Một sự thật mà ai cũng biết là ở Mỹ, 
hết đời tông thống. này đến đời tông thống 
khác, chính sách đối ngoại đều CÓ một điểm 
chung : đối phó với cuộc đấu tranh giai cấp 
Ở các nước thế giới thứ ba. Và cũng chính 
vì thế, trong thế giới này đã xuất hiện những 
nhân vật nôi tiếng, đại diện cho lương trì 
của các dân tộc : SẮ: rơ-ben, Hồ Chí Minh, 
Lu- mum - ba, Phi - đen Ca - xtơ - rõ, A- 
giên- đê... 


. s 
Nghiên cưu - YTrae đôi 


Trên quy mô toàn cầu, các lực lượng 
chống cộng và chống cách mạng vẫn tiệp 
tục các đòn tiến công với sức mạnh không 
lô, không chi bằng các vũ khí hủy diệt con 
người mà bằng mọi vũ khí có thê sử dụng: 
kinh tế, tư tưởng, văn hóa. truyền thống... 
Các lực lượng phản động quốc tê phải triên 
khai cuộc tiễn công trên quy mô lớn như 
Vậy, càng chứng tỎ chúng rat lo _ trước sức 
mạnh tiêm tàng ngày. càng tăng của các dân 
tộc kiên quyêt vứt bỏ mọi xiêng xích nô lệ, 
thực hiện băng được chân lý ' không có gi 
quý hơn độc lập, tự do”. Bá quyền của Hoa 
kỳ trong thế giới tư bản chủ nghĩa đang bị 
lung lay, không còn như những năm đâu sau 
chiên tranh thê giới thứ hai. 


Chiến tranh không tiếng súng 


Các thế lực đế quốc hiếu chiến và các 
lực lượng thủ địch bao giờ cũng coi sự tôn 
tại của chủ nghĩa xã hội là sự uy hiếp đối 
với chúng, và vì thế, chúng không chấp nhận 
sự hiện diện của chủ nghĩa xã hội. Âm mưu 
phá bỏ Liên xô, làm tan rã chủ nghĩa xã hội 
hiện thực ở Đông Âu, lật đô lãnh đạo của 
các đảng cộng sản, phủ định hình thái ý 
thức xã hội chủ nghĩa la một mục tiêu nhât 
quán trong kế hoạch cũng như trong hành 
động của chủ nghĩa để quốc. Thực hiện hàng 
loạt chiến lược qua nhiều thập kỷ "chiến 
tranh lạnh” mà đặc biệt là cuộc chạy đua 
vũ trang vô cùng tốn kém đề làm suy yếu 
và kiệt sức Liên xô, chủ nghĩa đề quốc tới 
nay vẫn chưa thu được kết quả như ý y muốn. 
Vị vậy, Ở môi giai đoạn khác nhau, tùy theo 
tinh hình thế giới từng lúc, chúng điêu chỉnh 
chiến lược cho thích hợp. 


"Diễn biến hòa bình” là một trong 
những chiến lược tông thể của chủ nghĩa đề 
quốc nhằm thực hiện mục tiêu nói trên. Thể 
giới đa gọi nó là "cuộc chiến tranh không 
có khói súng". Đây thực chất là kế sách phá 
vỡ thành lũy chủ nghĩa xa hội từ bên rong, 
là chiến thuật “môi xông nhà" phá ruöng cơ 
cấu kinh tế - chính trị - xã hội của các nước 
xã hội chủ nghĩa từ bên trong. Các chính trị. 
gia đề xuất chiến lược "diễn biến hòa bình” 
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Nghiên cứu - Yraoe đổi 


đã tổng kết : muốn tiêu diệt các nước xã hội 
chủ nghĩa, không thể dùng vũ lực tấn công 
từ bên ngoài. Thực tê đúng như vậy. Chủ 
nghĩa để quốc từng bị thất bại liên tiệp trong 
các cuộc xâm lược vũ trang chống các nước 
xã hội chủ nghĩa, như đối MU Liên XÔ Sau 
Cách mạng Tháng Mười, đối với CHDCND 
Triều tiên đầu những năm 50, đối với Cu-ba 
đầu những năm ó0, và nôi bật nhất, đối VỚI 
Việt nam từ cuối những năm 40 đến giưa 
thập ký 70... Do vậy, họ chuyên hướng 
chông phá các nước xã hội chủ nghĩa bằng 
cách trước hết là lam tan rã các đẳng cộng 
sản cầm quyên, hạt nhân lãnh đạo ở các nước 
đó. Muốn vậy, họ phải tìm mọi cách phá 
hoại các đảng đó về mặt f đởng và tổ chức. 


Biện pháp thường, dùng đê phá hoại 
đảng cộng sản câm quyền về tư tưởng là lấy 
tư tưởng xã hội - dân chủ thay cho chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Những chuyên gia chống cộng 
của Mỹ cho rằng : chủ nghĩa xã hội - dân 
chủ và nhà nước phúc lợi thường la biện 
pháp hưu hiệu để đấu tranh với sự hấp dẫn 
của học thuyết cộng sản chủ nghĩa. Từ đó, 
họ đưa ra những cách lựa chọn dân chủ khác 
nhau cho mô hình cộng sản chủ nghĩa. Đây 
là cơ sở phương pháp luận cho việc đa 
nguyễn hóa vê tư tưởng, tiến tới thay thế 
lập trường tư tưởng của chủ nghĩa Mác bằng 
ý thức tư sản. 


Từ việc phá hoại về tư tưởng, bài bản 
"diễn biến" tiếp theo là phá hoại đảng cộng 
sản về mặt tô chức : cô vũ đa nguyên Chỉnh 
trị và đa đẳng đổi lập trong chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Một khi đã chấp nhận đa nguyên 
chính trị và đa đảng đối lập, thì làm sao 
tránh khỏi tình trạng trong đảng cộng sản 
câm quyên thì có các "phái", còn bền ngoài 
thì có các đang khác ? 


Để thực hiện "diễn biến hòa bình" ở các 
nước không theo con đường tư bản chủ 
nghĩa, các thế lực chống cộng còn dùng thủ 
đoạn từng bước mua chuộc, lôi kéo các : phần 
tử đao động, bất mãn, gây dựng các tô chức 
chống cộng sản ngay trong đẳng cộng sản 
và các tô chức xã hội ở các nước đó. Về vấn 
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đề này, Niích-xơn nói công khai răng : Nếu 
như diễn biến hòa binh có thê tiến hành từng 
bước, không trực tiếp đe dọa bất kỳ người 
đương quyền nào, thi sẽ có được hiệu quả. 
nó cũng giông như nước ngậm dần vào 
móng nhà sẽ làm nhà sụp đô. 


Thực tế cho thấy, phương Tây không 
chỉ nuôi dưỡng mà còn ủng hộ, thúc đẩy 
phe đối lập chính trị đoạt quyền lãnh đạo 
của đảng cộng sản ở các nước đó. Đề làm 
VIỆC này, các thế lực chống cộng thường 
dùng các hình thức sau : 


1) Vạch kế hoạch gây rối trong xã hội 
để dễ bề giành quyên I lực. Hoặc lợi dụng 
khó khăn về kinh tê, phối hợp bên trong với 
bên ngoài để thực hiện âm mưu chính trị. 


2) Thông qua bầu cử hợp pháp sau khi 
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi gây sức ép về 
kinh tế và chính trị, buộc đảng cộng sản 
cầm quyền phải thực hiện đa nguyên chính 
trị và đa đảng đối lập trong xã hội. 


3) Phát động đảo chính quân sự khi đẳng 
cộng sản cầm quyền suy yếu, mất tín nhiệm 
và sự ủng hộ trong, quân chúng do đường 
lối, chính sách sai lầm. 


Tất cả những thủ đoạn mà các thế lực 
đế quốc đã và đang sử dụng đối VỚI Các 
nước xã hội chủ nghĩa cũng như đối VỚI giai 
cấp những người lao động trên toàn thế giới 
cho thấy, cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay 
so với trước đây không kém phân 8Aay 60, 
quyết liệt, phức tạp. Đối với các nước xã 
hội chủ nghĩa, nó thê hiện cả trong việc bảo 
vệ lý tưởng cộng sản và chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin lẫn trong VIỆC giữ vững định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Ở các nước này, trong 
điều kiện mở cửa và hội nhập VỚI. thế giới. 
dùng thủ pháp và công cụ kinh tế của chủ 
nghĩa tư bản đề xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
đang cộng sản cầm quyên càng phải đề cao 
cảnh giác, mài sắc ý chí cách mạng, kiên 
định lập trường giai cấp, nhận dạng thật rõ 
các hanh động và âm mưu thu địch đê có 
biện pháp đấu tranh có hiệu quả + 


(l) Xem : Nguyễn Anh Lân : Chiến lược diễn biển hàa 
bình, Tông cục HH, Bộ quốc phòng, 1993, tr 97 


HÃN loại tiến bộ đã nhiều 
lần khăng định sự đóng 
9Óp tO lớn của nhân dân 
Việt nam vào phong trào đấu 
tranh vì độc lập dân tộc, vi tiến 
bộ xã hội Ở thế kỷ XX. Việt 
nam là tấm gương sảng trong 
cuộc đấu (ranh vì tự do và phầm 
giá con người. Nếu nói SỰ ra 


đời của các công ước quốc tế 

về quyền con người trong những thập kỹ gần 
đây là sản phẩm thời đại ; găn liền với sự phát 
triên của ba dòng thác cách mạng, thị Việt 
nam có quyền tự hào là một 'rong nhưng nhân 
tố tích cực của ba dòng thác, góp phần thúc 
đây sự ra đời của các công ước quốc tế đó. 


La văn bản luật pháp quốc tế, hai công 
ƯỚC về quyền con người năm 1966 khẳng định: 
"Tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết. 
Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc tự do quyết 
định thê chế chính trị của mình và tự do phát 
triển kinh tế, xã hội và văn hóa". Phù hợp với 
tư tưởng đó, từ năm 1945, trong Tuyên ngôn 
độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố : 
"tất ca các dân tộc trên thế gIỚI đều sinh ra 
binh đẳng, dân tộc nào cũng có XU) sống, 
quyền sung sướng và quyền tự do" 


Sau khi trở thanh thành viên của Liên hợp 
quốc (1977), Việt nam đã tích cực tham gia 
các hoạt động và cam kết quốc tế bảo vệ quyên 
Con người. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt nam đã ký, phê chuẩn và gia nhập 
7 Công ước quốc tế quan trọng nhất vê quyên 
con người. Đó là : Công ước ngăn ngưa và 
trừng 4rị tội diệt chúng ; . Công ưƯỚc về loại trư 
và trừng trị tội ác A- -pác-thai; Công ước về 
loại trừ mọi hình thức phân biệt chúng tộc; 
Công ước về loại trừ mọi hình thức phân biệt 
đối xử với phụ nữ ; Công ước về các quyền 
kinh tế, xã hội và văn hóa ; Công ước về các 
quyên dân sự, chính trị ; và Công ước về quyền 
trẻ em. 


Trên các diễn đàn quốc tế và khu vực về 
quyền con người, đại diện của Chính phủ Cộng 
hòa xa hội chủ nghĩa Việt nam luôn lên tiếng 
bảo vệ các quan "điểm tiến bộ về quyền con 
người. Tại hội nghị thế giới lần thứ hai về 
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~ YIM BẢ VẺ VÌ PHÍT TRIỦI 
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HOANG CÔNG 


quyền con người (6-1993), Chính phú Việt 
nam đa khăng định : 

- Coi những nguyên tắc và mục tiêu cơ 
bản trong Hiến chương Liên hợp quốc, Tuyên 
ngôn quôc tế về quyền con người (năm 1948), 
và hai công ước quốc tế 1966 là "tiêu chuân 
và đòi hỏi phô biến của mọi người và mọi dân 
tộc trong thời đại của chúng ta”. 


- Coi quyền con người vưa là ' 'chuẩn mực 
tuyệt đối", vừa là một "sản phẩm tổng hợp 
của một quá trình lịch sử lâu dài" luôn tiền 
hóa, chứ không bất biến. 

- Quyền con người có tính phổ biến và 
tính đặc thù, và hai mặt đó "gắn bó hữu cơ”, 
không phủ định nhau, mà cùng tôn tại và tác 
động ‹ qua lại với nhau. 


- Ủng hộ ,quan điểm chung của các nước 
đang phát triển,coi quyền phát triển là quyên 
con người cần được tôn trọng ; gắn quyên con 
người với hòa bình, dân chủ và phát triên. 


- Ủng hộ lập trường của các nước không 
liên kết ' không chấp nhận mọi mưu toan dùng 
nhân quyền làm điều kiện trợ giúp kinh tế, xã 
hội”. 

- "Việc bảo đảm nhân quyền của một quốc 
gia trước hết thuộc trách nhiệm của quôc gia 
đó”. Song đề cải thiện quyên con người trên 
phạm vị quốc t tế và quốc gia cân có “đôi thoại 
và hợp tác quốc tế và khu vực trên cơ sở bình 
đăng, hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng độc lập, 
chủ quyền của nhau" š 


Như vậy, bằng Hứa: tiền đấu tranh với bao 
hy sinh xương máu, qua nhiều thập kỷ chống 


(1) Hỗ Chí Minh : Toản tập, Nxb Sự thật, Hà nội. 1983. 
(3, tr 3&3 
(2) Xem Lẻ Mai : "Nhân quyên - linh vực hợp tác và quan 


tâm chung của cộng đồng quốc tế”, Tạp chỉ Quan hệ quốc tẻ, 


SỐ 45, thăng 7-1993, tr 26 
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chủ nghĩa thực dân và đề quốc, bằng cả đấu 
tranh trên diễn đan quốc tê và tham gia vào 
các cam kết quốc tê, Việt nam đã góp phân 
quan trọng vào sự phát triển tư tưởng chung 
của nhân loại về quyền con người. 

* 


* * 


Trên bình diện luật pháp quốc gia, Nhà 
nước Việt nam dân chủ cộng hòa trước kia và 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ngày nay luôn tuyên bố bảo vệ các quyên 
phố biến của con người. Hiến pháp đầu 
tiên(1946) của nước Việt nam dân chủ cộng 
hòa non trẻ đã khẳng định đầy đủ những quyên 
cơ bản, phổ biến Của con người. Chẳng hạn, 
tuyên bồ các quyền an ninh và tự do cá nhân 
như : quyền bât khả xâm phạm. thân thể, thư 
tín, chỗ ở ; quyền tự do cư trú và đi lại (tự do 
ra nước ngoài và tự do về nước) ; quyền tự do 
tư hữu tài sản ; quyền bầu cử và ứng cử; quyền 
tự do báo chí, tự do xuất bản ; ; quyền tự do tín 
ngưỡng, lập hội, hội họp, biều tỉnh. Hơn thế 
nữa, Hiến pháp I946 còn ghi nhận một số 
quyền con người với mức độ tiến “bộ và dân 
chủ hơn rất nhiều so với những điều của nên 
dân chủ tư sản phương Tây lúc đó. Chẳng hạn 
về mặt chính trị, đã quy định quyền bầu cử, 
ứng cử theo lối phô thông, binh đăng, trực tiếp 
và bồ phiếu Ì kín (trên thực tế đã được á ập dụng 
VàO Cuộc Tông tuyên cử 1946) ; quyền phúc 
quyết Hiến pháp của nhân dân, nghĩa là danh 
cho nhân dân quyên bác bo Hiến pháp do Quốc 
hội thông qua khi đại đa số nhân dân thấy đó 
là điều cân thiết. Về mặt xã hội, Hiến pháp 
1946 đa khẳng định quyền của mọi người được 
hưỡng nên giáo dục tiêu học không. mất tiền; 
quyền lao động chân tay và lao động trí ÓC 
được bảo đảm ; người già, người tan tật được 
giúp đỡ, trẻ em được ĐiáO dục và nuôi dưỡng. 
(Xin lưu ý răng vào năm 1945 chưa có khái 
niệm về quyền kinh tẾ, xã hội, văn hóa ; phải 
đến tuyên ngôn quốc tẾ I948 và tới 1966 mới 
có Công ước quốc tê về quyên kinh tế, xã hội, 
văn Róà): 


Tiếp đó, những Hiến pháp năm 1959, năm 
I980, va năm 1992 tiếp tục khẳng định những 
quyền dân sự, chính trị như Hiến pháp 1946; 
đông thời đa phát huy bản chất xã hội chủ 
nghĩa trong việc phát triển, cụ thê hóa một 
loạt các quyên kinh tế, xã họi, văn hóa. Hiến 
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pháp năm 1992 khẳng định : "Ở nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, quyền. con 
người được tôn trọng và thê hiện chủ yếu ở 
quyền công dân” (Điêu 50). 


Những năm gân đây, Nhà nước ta cũng 
đã ban hành một loạt văn bản pháp luật có giá 
trị liền quan đến quyên con người. Trước hết 
phải nói đến Bộ luật hình sự và Bộ luật tổ 
tụng hinh sự mà sự ra đời của nó đã góp phần 
quan trọng vào việc ngăn ngừa và làm giảm 
đáng kê các vụ việc vỉ phạm quyền tự do và 
an ninh của cá nhân. Nhà nước đã ban hành 
Pháp lệnh về khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền 
khiêu nại, tố cáo của công dân ; ban, hành Luật 
quốc tịch (và có thể sẽ được sửa: đối thêm) đề 
bảo vệ rộng rãi hơn quyền có quốc : tịch, quyền 
nhận và thay đổi quôc tịch của các cá nhân. 
Sắp tới, trên cơ sở góp ý của toàn dân, Quốc 
hội sẽ thông qua Bộ luật dân sự lớn nhât từ 
trước đền nay ở Việt nam, trong đó khẳng định 
và quy định chì tiể: các quyên dân sự cơ ban 
của môi người như quyền sở hữu, quyên thừa 
kế, quyền tự do hợp đồng v.v.. Còn Luật bầu 
cử Quốc hội và HĐND các cấp thì thường 
xuyên được bố sung theo hướng dân chủ hơn. 


Trên lĩnh vực các quyên kinh tế, xã hội, 
văn hóa, Luật công đoàn, Luật lao động đã có 
ý nghĩa to lớn trong việc bảo vệ quyền có việc 
làm, quyên được trả lương tương xứng, quyền 
được nghi ngơi, được làm việc trong điều kiện 
hợp vệ sinh, quyền được tham. gia công 
đoàn...Những luật nay có ý nghĩa rât lớn trong 
thời kỳ mở cửa hiện nay. Cùng với Luật bảo 
vệ sức khỏe, Luật về môi trường sắp ban hành 
Sẽ khẳng định quyền. được chăm sóc sức khoe, 
được sông trong môi trường trong lành của 
người Việt nam. Sự chú ý chăm sóc đối với 
quyền trẻ em đã được thê hiện bằng Luật chăm 
SÓC thiếu niên, nhỉ đồng và Luật phô cập giáo 
dục tiểu học. Cũng như trẻ em, phụ nữ là đối 
tượng được quan tâm đặc biệt. Cùng với Hiến 
pháp, Luật hôn nhân gia đình (được ban hanh 
từ năm 1959 và được soạn lại năm 1986) đã 
và đang bao vệ tích cực vị trí, vai trò và quyền 
lợi của người phụ nư Việt n:m. 


Trong bối cảnh đổi mới, các quyền tự do 
sở hưu và kinh doanh của cả nhân đã được 
quy định cụ thể trong các Luật công Ly, Luật 
doanh nghiệp tư nhân, Pháp lệnh về công ty 
tài chính v.v.. 


Tất cả những văn bản luật đã có (và sẽ 
có) hợp thành cơ sở pháp lý ngày càng vững 
chắc đê bảo vệ và phát triển quyên con người 
ở Việt nam. 


* * 


Về mặt thực tiễn, giống như tất cả các 
quốc gia khác, Việt nam cũng SẬP phải những 
vân đề của riêng mình trong việc bảo đảm 
quyền con người. Điều này là dễ hiểu VÌ CÓ 
nơi nào trên thế giới nay, vấn đề quyền con 
người đã được giải quyết trọn vẹn 2 Ngay nước 
Mỹ, một nước luôn tự coi là "thê giới tự do” 
và chính phủ Mỹ luôn dành cho minh quyền 
chỉ trích các quốc gia khác vị phạm quyền con 
người, mnới đây cũng bị Ủy ban nhân quyền 
Liên hợp quốc phê phán và đòi phải báo cáo 
về tình trạng vi phạm quyền con người đối 
với những người Cu-ba nhập cư và tệ phân 
biệt chúng tộc. Các nước công nghiệp, phát 
triển, cũng không tránh khỏi những vân đề 
nan giải. Đó là nạn thất nghiệp (trung binh 
chiếm 10% lực lượng lao động của các n⁄%c 
OECD), là tinh trạng người nghèo và người 
vô gia cư v.v.. Đôi với Việt nam, từ một đât 
nước nghèo nàn, lạc hậu, từng bị chủ nghĩa 
thực dân đô hộ gần [00 năm, lại trải qua mẫy 
chục năm chiến tranh liên tục, mà hậu quả 
nặng nề về xã hội và con người còn tôn tại 
đến ngày nay, thi không thể đồi hỏi mức độ 
thỏa mãn các quyền con người như nhiều nước 
đã có trinh độ phát triển kinh tẾ, xa hội cao, 
So VỚI nhiều quốc gla phát triển, các chỉ số 
về các quyền cơ bản (ăn, ở, việc làm, thu nhập, 
học tập, chữa bệnh, nghĩ ngơi...) Ở nước ta còn 
thấp. Cũng còn hiện tượng vi phạm quyền của 
công dân như bắt giam, Øø1ữ người nhiêu khi 
không đúng thủ tục và trình. tự. pháp luật. 
Người bị bắt oan không được bôi thường ; 
quyền khiếu nại, tố cáo của công dân có lúc, 
có nơi chưa được giải quyết tốt v.v.. 


Những khiếm khuyết như vậy chúng ta 
không hề giấu giếm. Chúng ta phai phần đấu 
để những quyền con người về kinh tê, xa hội, 
văn hóa cũng như các quyền dân sự, chính trị 
được bảo đảm ngày một tôt hơn. Song cân dứt 
khoát khẳng định : lịch sử 50 năm của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam có nhiều 
thành tựu to lớn về thực hiện quyền con người. 
Để thấy điều này, phải đứng trên quan điểm 
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lịch sử, cụ thể. Đối với đa số người Việt nam, 
530 năm qua là một bước tiến rất có ý nghĩa 
trong cuộc sống của Con người. Người Việt 
nam đã được sông trong độc lập, tự do. Đời 
sống vật chất và tinh thần ngày càng được 
nâng lên, rõ nhất là những năm đổi mới gần 
đây. Có nhìn vào điểm xuất phát thấp của nên 
kinh tế đất nước mới thấy hết những nỗ lực 
chủ quan của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta 
là rât to lớn. 

Về mặt các quyện kinh tế, xã hội, văn 
hóa, chúng ta có thể tự hảo là trong nhưng 
thời điểm khó khăn nhất của đất nước đã không 
để cho người dân phải rơi vào tinh trạng chết 
đói. Và ngày nay đã giải quyết được cơ bản 
nhu cầu lương, thực cho hơn 70 triệu dân cả 
nước. Cùng với các chính sách khác, phong 
trào xóa đói, giảm nghèo mấy năm qua đã làm 
giảm đáng kê sô hộ nghềo, đói trong toàn quốc 
(với tốc độ giam bình quân 2%năm). Số người 
nghèo từ 26-28% dân sô thời kỳ 1989-1992, 
nay còn 18-20%. Trong số 9 tỉnh, thành hồ 
có tốc độ giảm nghèo nhanh, đã có 7 tỉnh, 
thành phố cơ bản xóa xong hộ đói. Vấn đề 
nhà ở mây năm gần đây được cải thiện rõ rệt 
kể cả ở nông thôn và thành thị nhờ tốc độ tự 
xây dựng của nhân dân tăng nhanh. 


Đối với quyền được chăm sóc sức khỏe 
cho nhân dân, mặc dủ ngân sách còn eo hẹp, 
song Nhà nước đa có nhiều cố gắng và thực 
hiện có kết quả các chương trình phòng chống 
những bệnh phô biến và nguy hiểm đối với 
các nước đang phát triên như : ia chảy, suy 
dinh dưỡng, viêm nhiềm đường hô hâp câp 
tính. Tổ chức UNDP của Liên hợp quôc đã 
đánh giá ở Việt nam về mặt chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân ' tốt hơn so với hầu hết các 


- nước có thu nhập thấp và thực tế còn tốt hơn 


cả một sô nước trong nhóm nước có thu nhập 
đưới trung binh một ' chút hệ) 


Đối với quyên được giáo dục, ngay sau 
Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch 
Hồ Chi Minh đa phât động phong trào diệt 
giặc dốt đê thanh toán nạn mù chữ cho hơn 
90% sô dân lúc đó. Qua. 9 năm kháng chiến 
chống Pháp ta đã xóa mù chữ cho 10,5 triệu 
người. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, 


(3) Báo cáo về nên kịnh tế Việt nam. Chương trinh phát 
triển cưa Liên lợp quốc, Ủy bạn kế hoạch nhà nước xuất bản, 
¡990. tr 228 
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ở miền Bắc, trung bình cứ 3 người có l người 
đi học. Năm 1990, UNDP đánh gia : "Lực 
lượng lao động Việt nam có tay nghề và trình 
độ cao hơn so với một đât nước có mức thu 
nhập tính theo đầu người ở mức như vậy. Ty 
lệ dân số thoát nạn mù chữ đến. I989 đa lên 
tới 80% và SO VỚI tiều chuẩn quốc tế như vậy 
là cao"t!” Theo số liệu mới đây đăng trên tạp 
chí Aseaweek ngày 27-4-1994, ty lệ người 
"Việt nam biết chữ là 88% (cao hơn 
Mai-lai-xI-a, Ïn-đõ-nề-xi-a, An độ). 


Nói đến quyền con người phải nói đến 
quyền của trẻ em và phụ nữ. Hiện nay không 
phải mọi việc đều đã tốt đẹp, chăng hạn còn 
không ít trẻ em lang thang, thất học, suy dinh 
dưỡng, I nhiêu phụ nữ phải làm nghê mại dâm 
kiêm sông v.v.. Song ở Việt nam, trẻ em và 
phụ nữ luôn là đối tượng được quan tâm hàng 


đầu. Tổ chức UNDP đa đánh giá cao hệ thống 


giáo dục trước tiêu học (nhà trẻ, mâu giáo) Ở 
Việt nam. OMS và các tô chức quốc tế khác 
cũng rất khen ngợi sự thành công trong chương 
trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, sự cô 
gắng để hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và 
chết yếu v.v.. 


Phụ nữ Việt nam đã được quyền binh đẳng 
với nam giới không phải chi trên pháp luật 
mà còn trên thực tê : được hưởng lương ngang 
Với nam giới nều cùng lam một công việc 
(trong khi đó ở các nước công nghiệp, tính 
trung binh mức lương của phụ nữ chi bằng 2/3 
SO VỚI của nam giới) ; được làm các công việc 
như đàn ông, thậm chí còn được ưu tiên trong 
việc đề bạt chức vụ. RM lệ phụ nữ trong Quốc 
hội thường chiếm xấp xỉ 1/3 (trong khi ty lệ 
chung của các nước đang phát triên là 14%). 


Nếu so với mức thu nhập quốc dân theo 
đầu người còn ở mức rất thập, thi tỷ lệ 88% 
dân số biết đọc, biết viết ; tuôi thọ trung bình 


(năm 1989) 62 của nam, 66 của nữ ở nước từ, 


là những chỉ số đáng trân trọng. Đánh giá Vẻ 
Việt nam, năm I990, UNDP nhận xét : "thật 
là sai lầm và thiên lệch nếu như không đồng 
thời nhân mạnh những thanh tựu lớn lao mà 
không những không được để mất đi trong quá 
trinh đổi mới mà còn phải. được củng cố đê 
làm nên tảng cho sự phát triên liên tục và vững 
chắc trong những năm tới. 


Về khía cạnh này, sự bình đăng hiện có 
trong xã hội Việt nam xứng đáng được đặc 
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biệt nhân mạnh. Việc làm giam sự bất bình 
đăng chung, sự cung câp những dịch vụ xa 
hội cơ bản trên diện rộng, đặc biệt trong lĩnh 
vực y tế và giáo dục, và những cố găng để thu 
hẹp khoảng ‹ cách mức sông giữa nông thôn và 
thành thị là những thành tựu quan trọng” 


Các quyền dân sự, chính trị ở Việt nam 
những năm gân đây củng có những bước tiến 
quan trọng. Các quyên tự do của người dân 
được bảo đảm tốt hơn. Quyền tự do đi lại, tự 
do cư trú được mở rộng. Các công dân có thể 
dễ dàng ra nước ngoài và dễ dàng: trở về nước 
theo con đường hợp pháp. Người : ra đi bất hợp 
pháp được hôi hương tự nguyện, được tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc tái hòa nhập vào cộng 
đông. Không có hiện tượng kỷ thị tôn giáo. 
Tự do tín ngưỡng được tôn trọng, chùa 
chiên, nhà thờ được tu sửa, tôn tạo...Ca 
nước đã có 375 cơ quan báo chí, 7 300 nhà 
báo với hàng nghĩn đầu báo khác nhau. Sự 
phát triển số lượng và chất lượng báo chí, số 
lượng phương tiện thông tin đại chúng... đã 
gầy ngạc nhiên đối với nhiều người nước 
ngoài, kể cả người phương Tây. 


Suốt 50 năm qua, Việt nam lạ nước áp 
dụng liên tục và rộng rãi thể thức bầu cử theo 
lối phổ thông, binh đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu 
kín. Những người được đề cử vào Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân các cấp không bị hạn chế 
về thời øian cư trú, tài san. giới tính hay các 
hạn chế. khác. Hiện nay, thực tế quyền dân 
chủ của công dân đã được nâng cao hơn trước 
rất nhiều. Cũng không thể không nhắc đến 
chính sách nhân đạo, tỉnh thần hòa giải dân 
tộc của chế độ mới đối với hàng triệu người 
từng tham gia chính quyền và quân đội củ. 
Đấy là hiện. tượng hiếm thây nếu nhớ lại thời 
kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu, 
hang trăm nghìn người cộng tác với chính 
quyên củ đã bị xử tử. 


: Hiện tại và tương lai, Việt nam còn phải 
tiếp tục giải quyết nhiều vận đề xã hội mới 
nay sinh do sự chuyển đổi cơ chế kinh tế, song 
nhìn lại lịch sử 50 năm của nước Việt nam 
dân chủ cộng hòa, ngày nay là nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt nam, có thể nói đó đà 
lịch sử của 50 năm bảo vệ và phát triên quyên 
con người trên đất nước Việt nam C] 


(4) Tài liệu dạ dám. tr 3 
(5) Tàòi hiệu đđq dân. tr 6 


ẤY năm gần đây, trong 
một số trường đại học 
và cao đẳng ở nước ta 
có khuynh hướng ‹ coi nhẹ vai 
trò của môn kinh tế chính trị 
Mác - Lê-nin. Vị sao như vậy? 
Có lẽ có nhiều nguyên nhân: 


Thứ nhất, đó là do sự phát 
triển của kinh tế thế giới từ 
sau chiến tranh thế giới thứ 
hai, nhất là sau sự sụp đổ của 
chế độ xã hội chủ nghĩa Ở 
Liên xô mà ở đó môn kinh tế 
chính trị Mác - Lê-nin (từ giai 
đoạn Xta- lịn trở đi) bị bóp 
méo và biến dạng qua lăng 
kính của những tác phẩm và 
sách giáo khoa về kinh tế 
chính trị. Ở nước ta, việc 
nghiên cứu kinh tê chính trị 
mác xít còn mang tính sơ 
lược. Rất It người nghiên cứu 
trực tiếp, có hệ "thông bộ 7 
bản của Mác. Số đông thường 
hiểu nó qua sách giáo khoa 
kinh tế chính trị của Liên xô 
được dịch ra hoặc được cải 
biền chút ít. 

Thứ hai, đó là do từ khi 
nước ta "mở cửa" nên kinh tê, 
lý luận kinh tế phương Tây 
hiện đại và kinh tê thị trưởng 
hiện đại đã ô ạt tràn vao. 
Dòng lý luận này, so với lý 
luận trong các sách giáo khoa 
kinh tế và kinh tế chính trị của 
Liên xô được dịch ra trước 
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đây, quả có một số điểm mới. 
Do đó, để tránh hãng hụt, môn 
kinh tẾ chính trị Mác - Lê-nin 
cũng cân được bổ sung những 
nội dung mới. Bộ giáo dục và 
đào tạo cùng VỚI Các trường 
đại học và cao đẳng đã có 
những cố gắng nhất định theo 
hướng này. Tuy nhiên, việc 
đổi mới chương trình giảng 
dạy môn này còn chậm, chưa 
thật cơ bản. Ngoài ra, do tác 
động của cách mạng khoa học 
- công nghệ và do đòi hỏi của 
thực tiền, các trường đại học 
và cao đăng ngoài việc phải 
tăng thêm giờ cho môn ngoại 
ngư, thực tê đa đưa vào giảng 
dạy một số môn học mới 
trong đó có lý luận kinh tế học 
phương Tây hiện đại. Tất 
nhiền, khi các môn học mới 
được đề cao và tổng quỹ thời 
gian đào tạo không tăng, thì 
hiện _ tượng các mõn học 
truyền thông”, trong đó có 
môn kinh tế chính trị, bị xem 
nhẹ, giảm giờ là dễ hiểu. 


Thứ ba, đó là do một số 
không ít các nhà quản lý và 
giáo viên các môn kinh tế 
chưa nhận thức đây đủ đổi 
tượng, vị trí và chức năng của 
môn kinh tế chính trị Mác - 
Lê-nin. Có người quan niệm 
đơn giản : đã gọi là kinh tế 
chính trị Mác - Lê-nin thì chỉ 


giảng những gì của Mác và 
Lê-nn như vân giảng, còn 
nếu giảng khác đi thì sẽ lấn 
sang các môn học mới như 
kinh tế học vĩ mô, kinh tế học 
vi mô, kinh tế học phát triển.. 
Mặt khác, do chưa kết hợp 
được với thực tiễn sôi động 
Của cuộc sống, với tiến trình 
lịch sử và với công cuộc đổi 
mới sâu rộng đang diễn ra, 
kinh tế chính trị Mác - Lê-nin 
vô hình trung trở thành một 
bộ phận của môn lịch sử các 
học thuyết kinh tế, như vậy 
nó sẽ không còn là một môn 
khoa học với đôi tượng riêng 
như tử lâu đã xác định. 


Xử lý các hiện tượng và 
nguyên nhân nêu trên, cần có 
nhiều biện pháp khác nhau. 
Bài viết này chỉ đề cập một 
khía cạnh : đó là cần khẳng 
định đối tượng và Vị trí, Vai 
trò của kinh tê chính trị Mác 
- Lê-nin trong chương trinh 
đào tạo của các trường đại học 
Và cao đẳng. 


Về đối tượng kinh tố 
chính trị và kinh tế học 
Từ xa xưa, loài người đã 
tìm cách thâm nhập bí mật 
của các quá trinh kinh tế, giải 
thích bản chất và động lực 
phát triển của chúng. Nhiều 
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quá trình kinh tế đã được đề 
cập trong một số công trinh 
của các nhà khoa học thời cô 
đại và trung cô. Tuy vậy, đó 
mới chỉ là những kiến thức 
kinh tế rời rạc, pha trộn với 
những kiến thức khoa học 
khác, do đó, chưa có hệ thống 
và chưa đủ sức đề trở thành 
một môn khoa học riêng, độc 
lập. Với tư cách là một khoa 
học độc lập, môn kinh tế 
chính trị ra đời muộn hơn. Nó 
xuất hiện vào thời kỳ hình 
thành phương thức sản xuất 
tư bản chủ nghĩa. Thuật ngữ 
"kinh tế chính trị” lần đầu tiên 
được nhà kinh tế học người 
Pháp là Mông-cre-xchiên 
(Montchrestien) sử dụng và 
đặt tên cho môn học này vào 
năm 1615. 


Lịch sử phát triển kinh tế 
chính trị cho thấy, kinh tế 
chính trị tư bản cô điện xuât 
hiện ở Anh bất đầu từ Pet-ti 
(W. Petty) và kết thúc ở 
Ri-cac-đô (D.Ricardo) và ở 
Pháp bắt đầu từ Boa- ghi-be 
(Boisguilbert) và kết thúc ở 
XI-xmõn-đi (S¡ismondI). Thời 
kỳ suy đôi của kinh tế chính 
trị tư sản cổ điển bắt đầu từ 
những năm 30 của thế kỷ 
XIX. Tiếp đó, các tư tưởng 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội 
không tưởng xuất hiện ở Tây 
Âu. Đặc biệt, vào những năm 
40 của thế kỷ XIX, kinh tế 
chính trị mác xít ra đời. Nó 
do Mác, Ăng-ghen sáng lập, 
sau này được Lẻ-nin bổ. sung 
và phát triển trong điều kiện 
chủ nghĩa đế quốc và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Các 
ông không chỉ kế thừa những 
hạt nhân hợp lý của kinh tế 
chính trị học tư sản cô điền 


"+ 


mà còn phát triển nó một cách 
xuất sắc, thực hiện một Cuộc 
cách mạng trong lĩnh vực 
kinh tế chính trỊ. Với bản chất 
cách mạng và khoa học, kinh 
tế chính trị Mác - Lê-nin đã 
vạch ra , quy luật phát sinh, 
phát triển và tính lịch sử của 
phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa, tim ra xu hướng 
vận động tất yếu của xã hội 
loài người. 


Trong lời nói đầu của bộ 
Tư bản, khi xác định đối 
tượng nghiên cứu, C.Mác 
VIỆt : "Trong tác phẩm này, 
đối tượng nghiên cứu của tôi 
là phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa và những 
quan hệ sản xuât và trao đôi 
thích ứng với phương thức 
ấy" vn Ph. Ăng- -ghen, trong 
tác phẩm Chỗng Đuy- rìinh, đã 
xác định đối tượng nghiên cứu 
theo nghĩa rộng nhất của môn 
khoa học nay. Đó "là khoa 
học nghiên cứu những quy 
luật chi phối Sự sản xuất và 
sự trao đôi những tư liệu sinh 
hoạt vật chất trong xã hội loài 
người ") 


Như vậy, đối tượng 
cu cứu của kinh tế chính 

¡ được Mác và Ảng-ghen 
.ẫn niệm là các quan hệ kinh 
LẺ giữa người và người trong 
sản xuất - phân phối. - lu 
thông và tiêu dùng. Tiếp cận 
đối tượng nghiền cứu này 
trong sự tác động qua lại VỚI 
lực lượng sản xuất và kiến 
trúc thượng tầng tương ứng và 
không dừng lại Ở hiện tượng 
bề ngoài mà đi sâu nghiên cứu 
bản chất của các quan hệ kinh 
tế, cũng có nghĩa là nghiên 
cứu các quy luật kinh tế chỉ 
phối bán kháu của quả trình 


sản xuất và tái sản xuất qua 
các giai đoạn phát triển xã hội 
loai người. 


Trong cuốn sách Kinh tế 
học của Xa-mu-en-xơn và 
Noóc-đót, khi xác định đối 
tượng của kinh tế học, ông và 
nhiều người quan niệm 
"Kinh tế học la việc nghiên 
cứu vấn đề con Hgười và xã 
hội lựa chọn như thê nảo để 
sử dụng những nguôn tài 
nguyên hiểm hoi có thể được 
sử dụng một cách khác nhau 
nhằm sản xuất ra các loại 
hàng hóa và phân phối cho 
tiều dtìng hiện nay hoặc trong 
tiởng lại của những người và 
nhóm "người trong xã hội ” Nào 
Một số nhà kinh tế học 
phương Tây khác thi lại cho 
răng "kinh tế học nghiên cứu 
cách thức xã hội giải quyết 
ba vấn đề : sản xuất cái gì. 
sản xuất như thể nào và sản 
xuất cho AE” t) Gần đây, 
trong một số cuốn sách xuất 
bản ở nước ta, CÓ người quan 
niệm : kinh tế học là môn học 
nghiên cứu hoạt động của con 
người trong sản xuât và tiêu 
thụ hàng hóa. 


Tất cả các quan niệm 
nêu trên về đối tượng kinh 
tế học, dù cạch diễn đạt có 
khác nhau về mức độ ,Tộng 
hẹp, sâu nông, song đều có 
nét chung : các quan niệm đó 


(l) CMác và Ph.Ảng-phen : Toàn 
tấp, Nxb Chính trị quốc gia. Hà nội, 1993, 
tL 23, tr 19. 

(23) C. Mác - Ph. Ảng- -phcn : Tuyển 
tấp. Nxb Sự thật, Hà nội. I983, t5, tr 
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(3) Paul ›Ä'SatiitfSof, William 
[) Nordhaus : Kinh tế học. Viên quan 
hệ quốc tê. Hà nội, 1989. t 1. tr 4 

(4) David Beèg. Stanlecy Fischer, 
Rudiger Dornbusch : Kinh tế học. Nxb 
Giao dục. Hà nội, 992, tỊ. tr 2 


đèu cho kinh tế học phải 
nghiên cứu các quan hệ kinh 
tỀ giữa con người với nhau ; 
đều đặt việc nghiên cứu sự 
chì phối của các quan hệ kinh 
tế đó trong quá trình sẵn xuất 
và trao đối hay trong quá trình 
sản xuất, phân phối, lưu thông 
và tiêu dùng của cải vật chất 
trong xã hội. 


Sự khác nhau giữa các 
quan niệm nêu trên phải 
chăng chỉ còn ở chỗ có hay 
không có từ “chính trị” đi theo 
từ "kinh tế học” ? Có ngươi 
theo quan. điểm lô gích hình 
_. cho rằng : "kinh tế chính 

" là môn học thuộc về chính 
trị vn nên cân giang nặng về 
chính trị hoặc chỉ giảng về 
chính trị ; còn “kinh tế học” 
là môn Học về kinh tổ cho nên 
cần giang nặng về kinh tế 
hoặc chỉ giang về kinh tế (mà 
không cần giang về chính trị). 
Cách “lập làn như trên, theo 


tôi, là chưa thực sự khoa học. - 


Bởi le : 

Một là, "kinh tế chính trị" 
là một thuật ngữ xuất hiện từ 
năm I615, tôn tại như một 
cụm từ hoan chính ; không 
nên hiểu theo nghĩa tách rỜI 
kinh tẾ và chính trị. Lê-nin khi 
bàn về mối quan hệ giữa kinh 
tế và chính trị đã “chỉ rÕ : 
"Chính trị là sự biệu hiện tập 
trung của kinh tế" '©Š)' Giáo sư, 
tiến sĩ Ô. 
Trường đại học tông hợp 
Xu-xlốp cho răng có rất nhiều 
khó khăn khi sử dụng phương 
pháp trừu tượng hóa đề tách 
khía cạnh xã hội chính tr; c ua 
các quá trinh kinh tê đang 
nghiên cứu. 

Hai là, cần thấy hết khó 
khăn trong khái niệm dịch từ 


lu-xa-mét- -đốp, - 


tiếng nước ngoài. Cũng theo 
l4O sư, tiền sĩ 
O.Iu-xa-mét- -đôp. thuật ngữ 
tiếng Anh ”economics” trở 
thanh phô biến vào năm 1890, 
năm xuât bản cuốn sách 
"Principles of economics” 


(Những nguyên lý kinh tế 


học) của nhà kinh tê học Anh 
A. Mác- san (1842-I924). Tên 
cuốn sách được dịch ra tiếng 
Nga theo hi nghĩa : "Những 
nguyên ly kinh tế học” và 

"Những nguyên lý kinh tế 
chính trị” 


Từ lo tích trên, theo 
tôi, có thê rút ra kết luận : với 
tư cách là một môn khoa học, 
kinh tế học thực chất là kinh 
tê chính trị . Mặc dù vậy, 
hiện nay vần có những gý kiên 
khác nhau về vấn đề này. Vị 
vậy, tôi nghĩ, chúng ta cân có 
các cuộc "hội thảo. khoa học 
xung quanh vấn đề này nhằm 
thống nhất chương trình môn 
học trong các trưởng đại học, 
trên cơ sở đó khẳng định thêm 
Vai trò và vị trí của môn kinh 
tế chính trị. Qua đó, tránh mắc 
lại sai lâm tuyệt đối hóa một 
cách giáo điều các sách giáo 
khoa về kinh tế ngành hoặc 
các sách giáo khoa \ về kinh tế 
chính trị. 


Vị trí, vai trò của 
kinh tế chính trị 
Mác - Lê-nin 


Để tiếp tục khẳng định và 
tăng cường vị trí, vai trò của 
môn kinh tế chính trị Mác - 
Lê-nin trong các trưởng đại 
học và cao đẳng Ở nước ta, 
theo tối, cần quán triệt mi AY 
điểm sau : 


1 - Kinh tế chính trị Mác- 
Lê-n¡n là tên môn học đã được 
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Hội đồng trung ương biên 
soạn giáo trình chuân quốc 
gia khẳng định. Biên soạn và 
giảng dạy môn học đó, như 
đa được giải thích rõ, không 
có nghĩa la chi dựa vào những 
luận ‹ điểm của Mác và Lê-nin, 
dù răng chủ nghĩa Mác - 
Lẻ-nin là nèn tảng tư tưởng 
là nguyên tắc số một cho định 
hướng cách mạng ở nước ta. 
Với tư cách là môn khoa học, 
kinh tế chính trị Mác - Lê-nin, 
như Mác nói, là một hệ thống 
mở, biện chứng, không ngừng 
được bố sung, phát triển và 
hoàn thiện, do đó, đủ sức trả 
lời các câu hỏi do thực tiến 
đặt ra. 


2 - Chính từ đối tượng và 
các chức năng về mặt nhận 
thức, tư tưởng, phương pháp 
luận và thực tiễn của môn 
kinh tế chính trị Mác - Lê-nin 
mà Đảng. Nhà nước ta và các 
trường từ trước đến nay đều 
khẳng định : nó là một trong 
ba bộ phận cấu thành của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin ; nó là một 
khoa học cø bán, làm cơ sở 
cho các môn kinh tế ngành và 
các môn khoa học giáp ranh 
giữa kinh tế chính trị và kinh 
tê ngành cụ thể. Nó côn là cơ 
SỞ lý luận xuất phát cho sự 
nghiệp đôi mới kinh tế-xã hội 
theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. Cần nhấn 
mạnh răng : chừng nào sự 
nghiệp đổi mới, xây dựng và 
phát triển kinh tế - xã hội ở 
nưƯỚc ta do Đang ta lanh đạo 
trước sau vân lây chủ nghĩa 
^ lac - Lê-nin làm nền tảng tư 


(5) V.I. Lê-nin : Toản tập. Nxb Tiến 
bộ. Mát-xcơ-va, 979. tp 42, tr 3490 

* Ở ta có lúc người ta đã dịch là 
“Climh trị kinh tÊ học” hay “Kitft tế le 
CÍHHÚ. trị” 


535 


) + 
Nghiên cứu - Yeree đôi 


tưởng và kim chỉ nam cho 
hành động, thi chừng đó môn 
kinh tê chính trị Mác - Lê-nin 
chắng những là môn học 
không thể thiếu mà còn là 
môn học có vai trò cực ky 
quan trọng, cân được tăng 
cường trong hệ thống các 
trường đại học và cao đăng. 


3 - Như ở trên đã đề cập, 
SO VỚI yêu cầu, việc đổi mới 
nội dung môn kinh tế chính 
trị Mác - Lê-nin chưa làm 
được bao nhiều, song không 
vì thế mà cho rằng "kinh tề 
chính trị học Mác - Lê-nin 
trong thời đại ngày nay đã lỗi 
thời. Thực tế cho thấy, không 
chỉ có các nhà khoa học mắc 
xít và các nhà tư tưởng của 
chủ nghĩa xã hội mới đánh giá 
cao vai trò chủ nghĩa Mác - 


Lê-nin nói chung và kinh tế 
chính trị Mác - Lê-nin nói 
riêng. Năm 1992, UNESCO 
đã tô chức cuộc hội thảo quốc 
tế về chủ đề "Vai trò của Mác 
trong việc phát triển tư tưởng 
khoa học đương đại". Cách 
đây không lâu, trong tập tài 
liệu “Theo hướng rồng bay : 

Cải cách kinh tế ở Việt nam” 

do một sỐ giáo sư thuộc Viện 
phát triển quốc tế Ha-vớt 
(Mỹ) viết Ở chương cuối nhan 
đề "kinh tế chính trị của cải 
cách kinh tế và phát triển", có 
ý kiến của giáo sư C.Piter 
Timner nêu rõ : không thể có 
được quá trinh cải cách kinh 
tế và quá trình phát triên (nhất 
là phát triển dài hạn) đúng, 
nếu không thấy được tâm 
quan trọng của môn kinh tế 


chính trị khi giải quyết bốn 
vấn đề căn bản sau : 


L) Những quy trình then 
chốt của sự phát triên. Hay 
nói cách khác : những. vân đề 
cho phép trả lời và giải thích 
đúng sự khác biệt về mức độ: 
phát triên giữa các quốc gia. 


2) Chiến lược căn bản về 
phát triển của các xí nghiệp 
và tác động của hệ. thống 
chính trị đôi với chiến lược 
đó. 


3) Nhưng chính sách cần 
thực hiện trong bối cảnh nền 
kinh tế theo hướng thị trường. 


4) Quản lý nhà nước nên 
như thế nào khi lựa chọn và 
thực hiện một chính sách phát 
triên 


(Tiếp theo trang 44) 


do các nguyên nhân chủ quan từ phía quản lý, 
lanh đạo, từ công tác lý luận phê binh và cả 
từ hạn chế trong tài năng và bản lĩnh của người 
sáng tác. Và nếu có bị ` trói” thi đó là hiện 
tượng chúng ta tự trói lần nhau. 


Từ sau tháng 4-1975, nhất la từ giữa thập 
ký 80 trở lại đây, những biến đôi to lớn của 
đời sống xã hội đã đưa đến sự thay đổi các 
thang chuẩn quan trọng khi nhìn nhận các giá 
trị của cuộc sông và của cả văn học nghệ thuật. 
Sự thức tinh về ý thức cá nhân, sự quan tâm 
nhiều hơn đến con người trong tính cụ thê, cá 
biệt, với những như: cầu trong thời binh, là 
bước chuyên tất yếu của ý thức xa hội. Con 
người được mô tả trong tật cả tính đa dạng, 
đa chiều của nó đã tạo thành nét chính trong 
sự định hướng về giá trị văn học của công 
chúng hôm nay. Nói khác đi, tỉnh thân dân 
chủ và cảm hứng nhân bản là những đặc điêm 
nôi bật của văn học thời kỳ đôi mới. Sự thay 
đôi này dĩ nhiên sẽ dân đến những đổi thay 
về đề tài, chủ đề, về nhân vật và thể loại, vẻ 
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phương thức trần thuật và cách biểu hiện trữ 
tinh. Những ' chuyển động" trên đây của văn 
học những năm gân đây, có thể coi là một quá 
trinh tự nhận thức để đưa văn học phát triên 
lên một tâm cao mới. 


Nhin lại một cách bình tĩnh và khách quan 
những thanh tựu của văn học giai đoạn 
I945-1975, có người đã cho răng : văn học 
thời kỳ này đã tạo ra một cái nền, một mặt 
bằng cao hơn, rộng rải hơn so với trước đó, 
tuy chưa có nhiều đỉnh cao đột xuất, nhưng 
cũng không hiếm các giá trị và phong cách 
độc đáo. Từ sự nhin nhận lại các giá trị và 
thanh tựu của văn học giai đoạn 1945-1975, 
có thể nghĩ rằng : những đôi mới và bước phát 


. triên mạnh mẻ của văn học ta sau tháng 


4-1975, nhất là từ khi có công cuộc đôi mới 
trên đất nước, không phải là không được thừa 
hương nhưng thanh tựu và bài học từ giai đoạn 
trước “để mà vượt qua nó. Văn học Việt nam 
tỪ sau tháng 4-1975, nhất là từ giữa những 
năm 80 trở lại đây, đã đi những bước tiếp xa 
hơn trên con đường hiện đại hóa nên văn học 
dân tộc Ở thế kỷ XX, để hòa nhập đây đủ vào 
tiến trình văn học thế gIới ~l 
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1 Đảng bộ khối là hinh thức tô chức cấp trên của 
CƠ SỞ không có chính quyên củng cấp. Nhiều nám qua 
tô chức đảng bộ khối là vấn đề được nhiều người, nhiều 
ngành và nhiều cấp quan tâm. Có thời kỳ đảng bộ khối 
thành lập r rồi sau đó lại giải th. Nhiều cuộc hội nghị, 
hội thảo đề bàn vấn đề nay kéo dài nhiều năm, qua các 
nhiệm kỳ Đại hội Đảng, nhưng đến nay vẫn còn nhiều 
ý kiến khác nhau. Tập trung có hai loại ý kiến như sau: 


- Loại ÿ kiên thứ nhất cho răng không nên tôn tại 
đảng bộ khối, với lý do là vì không có chính quyền 
củng cấp. Mặt khác, trong một khối có quá nhiều chì 
bộ. đảng bộ cơ sở khác nhau như : các đơn vị sản xuất 
kinh doanh, hành chính, sự nghiệp hoặc vừa có các cơ 
quan đàng, chính quyên và đoàn thê ; việc xác định 
nhiệm vụ chính trị của đảng bộ khói khó mà bao quất 
hết các loại hình cơ sở đảng trực thuộc. Tô chức đảng, 
cấp ủy khối chỉ làm nhiệm vụ chính trị tư tưởng và 
công tác đảng vụ. 


- Loại ý kiên thứ hai cho răng tôn tại đảng. bộ khối 
là cần thiết, vì đặc điểm nền kinh tế nước ta còn phân 
tán, đang trong quá trinh phát triên, số lượng đơn vị cơ 
sở lớn và không ngừng tăng lên. Mắt khác, trinh độ, 
năng lực lãnh đạo và quản lý của cấp ủy và chính quyên 
địa phương con chưa đáp ứng được nhiệm vụ, vi vậy 
can có đang bộ khối đề điêu chính và lãnh đạo tôt 
nhiệm vụ chính trị cấp dưới, năm chắc công tác cán 
bộ, găn công tác xây dựng Đang với nhiệm vụ chính 
trỊ. 


Thực tế từ nhưng năm 60, Trung ương đã thành 
lập đang bộ khôi dân, chính, đang trực thuộc (rung 
ương. Nhưng sau Đại hội lần thứ IV của Đăng, đã giải 
thể và đưa hâu hết các tô chức cơ sở đăng về trực thuộc 
quận, huyện. ,Lhực hiện chủ trương đó, sô đơn vị cơ sở 
trực thuộc cấp ủy quận, huyện lúc bấy giỡ tăng lên 
hàng trăm đâu môi (như quận Ì và quận ï I... ở TP Hỗ 
Chí Minh). Nhiêu cơ sở xi nghiệp, bệnh viện, trường 
học, cơ quan nghiên cứu khoa học... có quy mô lớn, có 
nhiều cán bộ Khoa học kỹ thuật và đội ngũ trí thức có 
trinh độ cao, cấp Ủy quận, huyện Không đủ điều chờ 
và khả năng lãnh đạo. Do đó, các cơ sở ây gần như "ã 
gửi năm nhờ", địa phương bàn nhiệm vụ chính trị không 
ăn nhập gì với các cơ sở trực thuộc này. 


Từ thực tiên đó, năm 1982 Thành ủy TP Hồ Chí 
Minh đề nghị Trung ương và được Ban Bí thư cho phép 


NGUYÊN KIM ĐỈNH" 


thanh lập các đảng bộ khối và cấp trên tương đương. 
Thời gian này đã thành lập được 14 đảng bộ khối các 
cơ sơ kinh tê trung ương đóng trên địa bàn (gọi là đảng 
bộ khối Bộ) H đảng bộ ngành (gọI là đảng bộ sở) 2 
đang bộ các cơ sở sự nghiệp (một đảng bộ khối cơ sở 
thuộc Bộ y tế, một đảng bộ các cơ sở thuộc Bộ Đại 
học và Trung học chuyên nghiệp). 


Ngay 8-11-1982, Ban Bí thư ra quyêt định số 12 
- QĐ/TƯ thành lập 7 đẳng bộ khối các cơ quan trung 
ương trực thuộc Ban Bí thư. 
Hiện nay, cả nước có các dạng đảng bộ khối như 
SaU : 


Ở các Cơ quan trung ương có 7 đang bộ khối : 
đảng bộ khối các cơ quan trung ương (khối 1), đảng 
bộ khối tư tưởng, đàng bộ khôi khoa giáo, đảng bộ khôi 
dân vận, đang bộ khối đối ngoại, đảng bộ khối nội 
chính và đẳng bộ khối kinh tế. 


Ở các địa phương có thành lập một đảng bộ khói 
liên cơ bao gôm : các Cơ quan dân, chính, đảng Vâ Các 
cơ quan quản lý nhà nước cập tỉnh, kế cả các cơ sở 
doanh nghiệp nhà nước năm trong các sở. Hình thức 
này được tô chức ở một số địa phương có ít cơ sở kinh 
tê vả công nghiệp trung ương đóng trên địa ban. Hiện 
nay một sô tính như Kiên giang. Minh hải... dự kiến 
tách các tô chức đang ở doanh nghiệp nhà nước ra khỏi 
các đang bộ liên cơ vì thấy không hợp lý, đề đưa vê 
trực thuộc thị xã và các huyện. Nhưng dự kiến trên 
không được sự đồng tình của cả cập Ủy câp trên và cấp 


UY trực thuộc. Huyện thi cho là quan lý không nôi, còn 


* Chuyên viên Ban tô chức trung ương 
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các doanh nghiệp nhà nước thị không muôn trực thuộc 
câp huyện, thị. 


Ở TP Hồ Chí Minh có nhiều loại đảng bộ khối: 
khối các cơ sở kinh tế trung Ương. khối sự nghiệp trung 
ương đóng trên địa bàn. khôi các ngành địa phương. 
khói đảng, khối chính quyên và khói các đoàn thê. 


Tình Bà rịa - Vũng tàu có các loại khói : đảng bộ 
khối các cơ sơ kinh tê trung ương đóng trên địa ban ; 
tô chức đang ngành (sở); khối dân, đảng : khối các cơ 
quan chính quyền và khối nội chính. 


Tỉnh Đông nai có các loại khối : đang bộ khói 
dân, chính, đảng : khối kinh tế địa phương và đàng bộ 
khu công nghiệp Biên hòa. Trong tương lai sẽ có thêm 
nhiều đang bộ khu công nghiệp mới ra đời. 


Qua nhiều năm theo dõi. chúng tôi thầy có nhiều 
đang bộ khói hoạt động khá tốt, do bảo đảm các điều 
kiện như : bố trí các bí thư và các cần bộ đàng chuyên 
trách có trinh độ năng lực, phảm chất tốt, có nhiệt tình 
công tác đang, báo đam phương tiện và kinh phí hoạt 
động. Có thê nêu ra một sô nơi đã làm tôt như đang bộ 
khối công nghiệp nhẹ. đang bộ khối nông nghiệp và 
công nghiệp thực phẩm. đảng bộ khối cơ sở y tế, đàng 
bộ khôi đại học va trung học chuyên nghiệp... ở TP Hô 
Chí Minh : đang bộ khôi kinh tẻ va dung bộ khu công 
nghiệp Biên hòa ở tỉnh Đỏng naI ; dung bộ khói dân 
đang và khói nội chính... ở tình Bà rịa - Vũng tàu và 
một số khói ở các tỉnh khác. Ở trung ương. phản lớn 

các đảng bộ khói đều hoạt động tốt và có nè nép. Những 
đang bộ trên thực sự là chô dựa của tĩnh. thành ủy và 
các Bộ, Ban, Ngành trung ương trong quả trình năm 
tình hình và chị đạo. lãnh đạo. 


Qua : nhiều năm theo dõi, khao sát và nghiên cứu, 
tỐI thây răng, để có một hệ thông tô chức dàng phù 
hợp và có căn cứ khoa học, cân bào đảm (trên toàn bộ 
hệ thông) các điều kiện sau đây : 


Mọt la. môi cấp đang bộ được tô chức theo cùng 
cấp chính quycn (trừ trưởng hợp ngoại lệ). Hiện nay 
trong cả nước có + cấp : trụng ương : tình. thành ; quận, 
huyện ; và cơ sơ (được điều lệ quy định). 


Hui là, số lượng cấp Uy trực thuộc ở ca 4 cấp cần 
quy định hợp lý. đu quỹ thời gian và điều kiện xư lý 
trong quá trình lạnh đạo đề đạt hiệu quả cao nhất. 


Bu la, cấp ủy cập trên các cấp phải có trình độ, 
năng lực và phầm chát đạo đức cao hơn cấp đưới thì 
mới có kha năng và tác dụng lành đạo. 
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Bún là. cấp ủy cấp trên phải am hiểu và có điều 
kiện đề lãnh đạo thực hiện tôt nhiệm vụ chính trị của 
các đơn vị trực thuộc. bao đam găn công tác xây dựng 
đang với nhiệm vụ chính trị phù hợp với phương châm 
xây dựng đang. 


Liên hệ với các điều kiện trên, trừ điều kiện thư 
nhất do điều lệ quy định thực hiện tương đối đây đủ, 
còn các điều kiện khác đều chưa thật bảo đam, do vậy 
thực tế hệ thống tô chức đang hiện này, ở nhiều đụng 
bộ các cập la chưa phù hợp. Một số cấp tinh. thành 
phó. quản huyện còn quả nhiều đầu mối trực thuộc : 
vượt sô lượng hợp ly. Nhiều chí bộ. đang bộ cơ sở 
nhiệm vụ chính trị Không găn với nhiệm vụ chính trị 
cua đàng bộ cáp trên mà minh trực thuộc. Nhiêu cơ sở 
quy mô lớn đưa về trực thuộc quận. huyện. không bảo 
đảm "tính trội” của cấp ủy cấp trên đói với cập trực 
thuộc. 


JI/ Từ những phân tích trên. tôi cho rằng cần duy 
trì hình thức "Đang bộ khối" (trực thuộc trung ương và 
địa phương). Qua nhiều năm, hoạt động và tôn Lại. Các 
đụng bộ khôi đa được thực tiên kiếm nghiệm và Công 
nhận. Tôi thấy cản tô chức tông kết toan điện hơn văn 
đề này đề có hình thức tô chức thông nhất. phù hợp 
hơn. Trước mát tÔI Xin kiến nghị một số hình thức tô 
chức đang bộ khối như sau : 


Ở các cơ quan trung ương : giữ nguyên 7 đảng bộ 
khối như hiện nay, chỉ cân tích các chì bộ. đảng hộ cơ 
SỞ sản xuất và sự nghiệp (nếu có) ru khoi các đảng bộ 
khôi các cơ quan trung ương và đưa về cặc khối cơ sở 
sản xuất kinh doanh, sự nghiệp trực thuộc Thành uy 
Hà nội là phù hợp. 

+ Ở các địa phương nên có các đảng bộ khôi : 

- Các thanh phố lớn như Hà nội. TP Hỗ Chí Minh. 
Hai phòng v.v.. và một sô tình có nhiêu cơ sở công 
nghiệp và kinh tế trung ương đóng trên địa bạn thị có: 
khôi các cơ sơ kinh tẾ trung ương đóng trên địa bàn : 
khối các cơ sở sự nghiệp trung ương đóng trên địa bạn 
(nêu có) ; đúng bộ ngành sản Xuất dịch vụ của địa 
phương : ể đang hộ khôi các cơ quan đăng : khối chính 
quycn Vũ CáC Cổ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh. khối 
các đoàn thê và khỏi nội chính. 

- Các địa phương íL CƠ SỞ Công nghiệp và kinh tế, 
có thẻ tô chức từ 4 đèn 5 khói : khỏi các cơ sở kinh tế 
trung ương va địa phương đóng trên địa bạn ; khói 
chính quyên và các cơ quan quản lý cap tình : khói các 


(Xem tiếp trang 66) 


# Š 2. : - 
` DI Tu g1/1 Bộ Dion tập 


hút chăng không cán sự Fnh đạo 
củớ(t ŸF)ding cộng san khi? nước Ứd 
Chuuến sung kinh tế thị Írdòng 

-~ LÊ QUANG DIỄN ° 


RONG sự nghiệp đôi mới 

hiện nay, dù bị ảnh hưởng 

của những biến động phức 
tạp từ các nước Đông Âu, dù bị 
các thế lực đề quốc, phản động 
chống phá điên cuồng và cả 
những khó khăn trong nước cản 
trở, Đảng ta vẫn đứng vững ở vị 
trí hạt nhân để lãnh đạo cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta, từng bước đưa đất nước vượt 
qua khó khăn, ngày cảng giành 
được những thành tựu quan 
trọng, cả về kinh tế, chính trị và 
an ninh quốc phòng ; cả về đối 
nội cũng như đối ngoại. Thế 
nhưng, hiện nay có ý kiến cho 
rằng : Chuyến sang kinh tế thị 
trường, không cân sự lãnh đạo 
của Đảng cộng sản. Sự lãnh đạo 
của Đảng chỉ cản trở sự vận 
hành của kinh tế, làm vướng viu 
sự điêu hành của người quản 
lý(!) Không I† Xí nghiệp, Công ty, 
bộ chủ quản, ở đó tổ chức đảng 
chi đóng vai trỏ hình thức, mà 
làm ăn vẫn hiệu quả, công việc 
vẫn chạy đều (!) 

Ý kiến trên chỉ thấy biểu 
hiện bề ngoài của một vải hiện 
tượng kinh tê, không hiều đúng 
bản chất và nội dung của nên 
kinh tế thị trường đang được xây 
dựng ở nước ta ; chi dựa vào hiện 
tượng của một số ít tổ chức cơ 
sở đảng còn yêu kém. Từ đó lợi 
dụng, bóp méo, thối phông lên, 
quy thành những vấn đề mang 
tính bản chất nhăm phục vụ cho 
ý đồ cá nhân. Đây là một luận 
điềm hoàn toàn sai trái, Đảng và 


nhân dân ta không thể chấp 
nhận được. Phải khẳng định 
răng sự lanh đạo của Đảng cộng 
san là yêu câu khách quan bảo 
đảm cho thắng lợi của định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta hiện nay. Bởi vì : 

Một là, xét vệ mục tiêu của 
cuộc cách mạng, nước ta chuyển 
sang nên kinh tế thị trường, nếu 
không có sự lãnh đạo của Đang 
cộng sản thì không thể thực hiện 
được mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 


Trong suốt 65 năm qua, 
Đảng ta, do Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn 
luyện, đã trở thành một đảng 
mác xít - lê nin nịt kiên cường. 
Đảng lây chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hỗ Chí Minh làm cơ 
sở lý luận cho việc xác định 
đường lối, quan điểm và nên 
tảng tư tưởng đề chỉ đạo toàn bộ 
sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân ta. Lịch sử đã khăng định, 
sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
Việt nam là nhân tố quyết định 
mọi thăng lợi của cách mạng 
nước ta, trong sự nghiệp giải 
phóng dân tộc vả thông nhất đất 
nước hôm qua cung như trong 
sự nghiệp xây dựng và bao vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa hôm 
nay và ngày mai. Với tư cách là 
đội tiên phong chính trị của giai 
cấp công nhân, đang Cộng san 
là lực lượng duy nhất có khả 
năng đề ra đường lôi đôi mới và 
cũng lả lực lượng duy nhất lãnh 
đạo công cuộc đổi mới ở nước 
ta. Nếu không có sự lãnh đạo 
của Đang, sự đôi mới sẽ mất 


phương hướng, mục tiêu. Đảng 
ta đã khăng định : "Đổi mới 
không phải là thay đổi mục tiêu 
chủ nghĩa xã hội, mà làm cho 
mục tiêu ây được thực hiện có 
hiệu quả băng quan niệm đúng 
đắn về chủ nghĩa xã hội, những 
hình thức, bước đi và biện pháp 
phủ hợp" ú ì 


Mục tiêu đó đã và đang 
được thể hiện trong đường lỗi, 
chính sách phát triên kinh tế Ở 
nước ta ... Tiếc rằng, một số ít 
người do không nghiên cứu ky 
cảng, hoặc vi động cơ cá nhân 
đã có những ngộ nhận, suy nghi 
mơ hò, lập luận vòng vèo hỏng 
bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng 
ta, thực chất là từ bỏ mục tiêu 
chủ nghĩa xã hội. 


Hai là, xét vê ban chất của 
nên kinh tế, nên kinh tế thị trưởng 
theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa mà nước ta đang xảy dựng 
khác với nên kinh tế thị trường 
tư bản chủ nghĩa. Sự khác nhau 
này biểu hiện ở năm đặc trưng : 
chế độ SỞ hữu, các thành phân 
kinh tê, chế độ quản lý, chế độ 
phân phối, và chính sách xã 
hội! ). Do đó, dủ bằng hình thức 
"điêu chỉnh" nảo thì chính phủ 
tư sản cũng không thê thay đôi 
được bản chất của nên kinh tế 


thị trường tư ban chủ nghĩa. 


* Cán bộ giang dạy Trường đại học 
sư phạm Hue 

(1) Trích Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
6 BCH TƯ Đảng (Khoa VỤ) 

(2) Xem Nguyễn Phú Trọng - Kinh 
tê thị trường và vai trò lãnh đạo của Đăng”, 
Tạp cÍu Công sản. số 1-1994, tr 29- 3U 
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Thư gửi Bệ biên tập 


Nhả khoa học Mỹ Samuel 
Boules đã nói : đối với nền kinh 
tế tư bản chủ nghĩa thi "không 
có cách xem xót nào khác” ngoài 
cách xem xét của C. Mác. Điêu 
này cũng lý giải vì sao chúng ta 
chủ trương phát triển kinh tế thị 
trường nhưng không để nó vận 
hành một cách mù quảng, mà 
phải có sự lãnh đạo, hướng dẫn, 
điều tiết, đề phát huy mặt tích 
cực, hạn chế mặt tiêu cực, phục 
vụ lợi ích của đa số nhân dân 
lao động và vi một xã hội công 
bằng, văn minh. Mà người duy 
nhất có khả năng và điêu kiện 
làm việc đó là Đảng cộng sản 
Việt nam. 


Thực tế cho thấy, sự lãnh 
đạo của Đảng không những 
không "cản trở sự vận hành của 
kinh tế" mà còn tạo thêm động 
lực cho sự vận hành của nó. 

Vậy thì, sự lãnh đạo của 
Đảng liệu có "làm vướng chân 
người quản lý không" ? Đương 
nhiên là không, vì ở đây có sự 
phân định rõ ràng giữa vai trò 
lãnh đạo của Đảng và chức năng 
điều hành của người quan lý. 
Trong nên kinh tế thị trưởng Ỡ 
nước ta hiện nay, các tổ chức cơ 
sở đảng trong các doanh nghiệp 
nhả nước bao giờ cùng giữ vai 
trò là hạt nhân lãnh đạo chính 
trị Ở các đơn vị, giữ vững định 
hướng chính trị trong toàn bộ các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
lãnh đạo việc cụ thể hóa các mục 
tiêu, phương hướng, kê hoạch 
sản xuất kinh doanh ; tôn trọng 
và phát huy vai trò của ban giám 
đốc ; giáo dục, lãnh đạo, động 
viên đang viên, quân chúng 
tham gia tích cực vào việc thực 
hiện các mục tiêu kinh tế xã hội 
đã được thông qua. Tổ chức cơ 
sở đảng có nhiệm vụ thực hiện 
đúng chức năng kiếm tra bằng 
những biện pháp thích hợp. Việc 
thực hiện chức năng kiêm tra 
được tiên hành thường xuyên và 
đúng đắn, rõ ràng là không thể 
"làm vướng chân nhà quan lý", 
mà ngược lại, còn có tác dụng 
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nâng cao và phát huy tỉnh thân 
trách nhiệm, tính chủ động, sáng 
tạo của người quản lý. Đông thời, 
phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của 
tập thể cán bộ, công nhân trong 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của đơn vị ; phát hiện và ngăn 
chặn kịp thời nhưng việc làm trải 
nghị quyết của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước ; khắc phục 
ngay những biêu hiện tiêu cực. 


Vấn đề cân tiếp tục làm rõ 
là, có phải hiện nay "không ít xí 
nghiệp, công ty, bộ chủ quan, ở 
đó tô chức đảng chi đóng vai trò 
hình thức mà làm ăn vân hiệu 
quả, công việc vẫn chạy đều" 
không ? Đây là một ÿ kiên có 
tính chất võ đoán. Thử hỏi, căn 
cứ vào đâu đề họ cho rằng, ở 
các doanh nghiệp làm ăn có hiệu 
quả, "tổ chức cơ sở đảng chỉ 
đóng vai trò hình thức" ? Thực 
tiên ư ? Đối với các doanh nghiệp 
nhà nước, có thể xay ra hai 
trường hợp : 


1 - Phải chăng vì số lượng 
đảng viên ít? Căn cứ này không 
có cơ sở thực tiễn, bởi. lẽ, năng 
lực lãnh đạo của các tổ chức cơ 
SỞ đảng không chỉ phụ thuộc vào 
số lượng đảng viên, mà điều 
quan trọng hơn là chất lượng 
đảng viên ở các cơ sở đó. Khi 
chuyên sang kinh tế thị trường, 
CÓ không ít các doanh nghiệp Ở 
đó tổ chức cơ sở đảng mặc dù 
số lượng đảng viên ít, nhưng nhờ 
có tinh thân trách nhiệm cao, có 
năng lực và gắn bó với công việc, 
thật sự là tâm gương cho quản 
chúng noi theo, là hạt nhân lãnh 
đạo đơn vị, nên thực tê đã góp 
phân to lớn vào thành công của 
các doanh nghiệp đó trong quá 
trình chuyền đôi cơ chế, đứng 
vững trong môi trường cạnh 
tranh khốc liệt và làm ăn có hiệu 
quả. 


2- Phai chăng do chất lượng 
đảng viên yêu kém?Điều này chỉ 
đúng với nhưng đơn vị làm ăn 
kém hiệu quả, ở đó tô chức cơ 
sở đảng hoặc trơ thành "cái 


phông" cho giám đốc, hoặc bị 
coi là tổ chức "ăn theo". Trong 
điều kiện đó, thông thường giám 
đốc thao túng mọi hoạt động 
của doanh nghiệp. Với một 
giám đốc như vậy thì doanh 
nghiệp chắc chắn không thể 
trảnh được những hiện tượng 
tiêu cực như đặc quyên, đặc lợi, 
tham nhũng v.v., những tệ nạn 
thực tế đã đưa không ít giám đốc 
vào tù, dẫn doanh nghiệp đến 
chỗ bị giải thể - một kết CụC tất 
yếu của quan điểm "đâu cần có 
Đảng". 

Đối với các doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế 
khác (như công ty cổ phần, công 
ty liên doanh, xí nghiệp tư nhân), 
sự lãnh đạo của Đảng được thực 
hiện thông qua Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa và các cơ quan chức 
năng của nó, nhằm kiểm tra việc 
thực hiện các đường lối, chủ 
trương chính sách và pháp luật 
của nhà nước ở các doanh 
nghiệp đó. Qua đó, một mặt, 
giúp cho các doanh nghiệp làm 
tốt nghĩa vụ đối với nhà nước, 
hạn chế những tiêu cực nảy sinh 
trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh do tác động của cơ chế 
thị trường. Mặt khác, có chính 
sách phù hợp đề khuyến khích 
họ đầu tư vốn phát triển sản xuất 
kinh doanh ở những ngành có lợi 
cho quốc kế dân sinh. 

Tóm lại, vai trò lãnh đạo của 
Đảng cộng sản trong nên kinh 
tế thị trường theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta không 
những là cần thiết mả còn hết 
Sức quan trọng, là nhân tố quyết 
định, bao đảm thành công cho 
sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu 
"dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh". Ý kiến 
của những người muốn phủ 
nhận vai trò lãnh đạo của Đảng 
cộng sản Việt nam hiện nay là 
hoàn toàn sai trái, nó đã và đang 
bị thực tế lịch sử hoàn toản bác 
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ỪNG là cái nôi của cách mạng công 

nghiệp và một trong những cội nguồn của 

nên văn minh nhân loại, ngày nay Tây, 
Bắc Âu vấn là một trung tâm chính trị, kinh 
tế. văn hóa lớn của thế giới. Ở Tây, Bắc Âu 
hiện nay có 4 nước là thành viên G 7 và l5 
nước liên kết với nhau thành Liên minh châu 
Âu (EU). Sự hợp tác trên quy mô thế giới nhăm 
giải quyết các vấn đề trong "Khế ước xã hội 
toàn câu” mà Hội nghị thượng đỉnh 
Cô-pen-ha-ghen đầu năm nay đã đề cập. củng 
như tiên trình liên kết khu vực mà các nước 
Tây, Bắc Âu từng khởi xướng từ. nhiều thập 
ký trước đây, ngay càng phát triên và CÓ xu 
hướng mở rộng sang cả một số nước khác ở 
Đông Âu và Trung À. 


Liên mình châu Âu là một thực thể quan 
trọng trong đời sống quốc tế. Nếu năm 1993, 
GDP của Ị2 nước Cộng đồng châu Âu là 6010 
tỉ USD (Mỹ 6145 tỉ USD ; Nhật 3500 tỉ USD), 
thì đến năm 1995 này, với việc kết nạp thêm 
3 nước thành viên mới là Thụy điển, Áo, Phần 
lan và với sự phát triển của cả 15 nên kinh tế, 
GDP của EU đã vượt My 10% và vượt Nhật 
64%. Tỷ lệ đầu tư ra nước ngoài của EU, Mỹ 
và Nhật theo thứ tự lần lượt là : 55%, 19% và 
J[I%. EU chiếm tới 20% tông kim ngạch xuất 
nhập khẩu của thế giới. Mặc dù hiện nay quá 
trình thống nhất châu Âu còn gặp một số diễn 
biến phức tập, nhưng cuối thế ky này vả sang 
thế kỹ tới, với tiêm lực về kinh tế và khoa học 
kỹ. thuật của minh, với trình độ liên kết và 
thống nhất ngày càng cao trên tất cả các mặt, 
khu vực Tây, Bắc Âu sẽ trở thành một trung 
tâm có thế lực và ảnh hưởng lớn đến chiều 
hướng phát triển kinh tế và chính trị quốc tế. 


Trong những năm gần 
đây, các nước Tây, Bắc Âu 
đánh giá cao sự phát triển 
năng động của các nước 
châu A - Thái bình dương. 
Vị vậy, nhiều nước EU đã 
khân trương trong các hoạt 
động với châu Á nói chung 
va Việt nam nói riêng. 
Chiến lược chung của EU 
cho thế ký 2l là xây dựng một châu. Âu thống 
nhất để phát triên kinh tế, thiết lập nên an ninh 
phòng thủ riêng, mở rộng ảnh hưởng ra các 
khu vực. Tất cả nhằm biến châu Âu thành một 
cực mạnh có trọng lượng đáng kể trong trật 
tự thế giới "sau chiến tranh lạnh”. 


Trong quan hệ với Việt nam, nhiều nhà 
lãnh đạo cao câp Ở nhiều nước Tây, Bấc Âu 
vẫn thường nhắc với lòng tự hào răng họ là 
những người thuộc thế hệ Việt nam, đã từng 
xuống đường. tham gia biểu tình chống cuộc 
chiến tranh của Mỹ ở Việt nam. Lúc đó, nói 
như bà Thủ tướng Na uy Brăn-ben : "Việt nam 
đã là mối quan tâm lớn đối với một thế hệ 
người phương Tây”. Bà còn cho răng thái độ 
của thê hệ này đôi với cuộc chiến tranh đó đa 

"chị phối chính sách của nhiêu nước phương 
Tây đôi với Việt nam”. Vừa qua, cũng chính 
những nước này đa tích cực đi đầu trong việc 
đòi Mỹ. bo câm vận chống Việt nam và đa 
góp phân tích cực thúc đây qua trinh bình 
thường hóa quan hệ Mỹ - Việt, Nhiều vị lãnh 
đạo các nước này khi gặp các vị lanh đạo ta 
đã phát biểu rất cảm động, bày tỏ tình cảm 
chân thành, quý trọng và khâm phục đối với 
đất nước và con người Việt nam trong công 
cuộc kháng chiến vì độc lập dân tộc và thông 
nhất đất nước. trước đây, cũng như trong công 
cuộc ĐÔI MỚI hiện nay. 


Nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí và chiến 
lược của các nước Tây, Bắc Âu mà hạt nhân 
là EU, thực hiện chính sách đối ngoại rộng 
mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, thúc đây các 
quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước 
Tây, Bắc Âu luôn luôn là một ưu tiền quan 


k Ủy vien Trung ương Đăng, Thứ trướng Bồ ngoại giáo 


6l 


Yhé giới : Vân đẻ, sưự Hiện 


trọng trong chính sách đối ngoại của nước ta 
thời ky ĐÔI MỚI và HỘI NHẠP. Theo 
phương hướng này. cùng VỚI việc triên khai 
chính sách lãng giếng và khu vực, khai thông 
quan hệ với các nước lớn và các trung tầm 
kinh tế - chính trị trên thể giới, năm qua chúng 
ta đã nâng quan hệ cua Việt nam với các nước 
Tây, Bắc Au và EU sang một giai đoạn phát 
triên mới, phong phú và sôi động. 


Ngày J7-7-1995. tại Brúc-xen, Bộ trưởng 
Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm, 
Chính phủ Việt nam đã ký Hiệp định khung 
Việt nam - EU với Ngoại trưởng Tây ban nhà 
Gia-vi-e Xô-la-na, Chủ tịch đương nhiệm Hội 
đồng. EU và ông Ma-nu-en Ma-rin, Phó chủ 
tịch Ủy ban châu Âu, trước sự chứng kiến của 
tất cả các ngoại trưởng thành viên EU. Hiệp 
định khung vừa ký kết tạo ra khuôn khô mới 
nhăm tăng cường hợp tác kinh tế, đa dạng hóa, 
trao đôi thương. mại và thúc đấy sự hợp tác 
trên các lĩnh vực khác mà cả hai bên cùng 
quan tâm. 


Quan hệ chính trị giữa Việt nam và các 
nước Tây. Bắc Âu ngày càng đậm nét hơn. 
Tông thông Pháp Ph.Mit-td-rănø, vị nguyện 
thủ đầu tiên của một nước phương Tây. rồi 
Tổng thống Áo Th.Ken-xtn, Thủ tướng Thụy 
điển C Bin, Thủ tướng Hà lan W. Cốc, Công 
chúa Anh, Hoàng tử kê vị Bỉ, Hoàng tử kế vị 
Lúc-xăm-bua, bộ trưởng ngoại g14O Các nước 
Pháp. Anh, Đức. Italia, Bì, Hà lan, ủy viên 
phu trách đối ngoại của Ủy bạn châu Au v.v, 
đã sang thăm Việt nam. Hàng loạt các phái 
đoàn kinh tẾ cấp cao của các nước Tây, Bäc 
Âu đã vào Việt nam đê bàn bạc với ta về khả 
năng phát triên, hợp tác kinh tế, thương mặi. 


20 năm sau cuộc đi thăm lịch sử của Thủ 
tướng Phạm Văn Đông đến một số nước Tay, 
Bặc Au, nhiều vị lãnh đạo cao cấp cua ta đủ 
tiến hành các cuộc thăm các nước này. Chủ 
tịch Lê Đức Anh đà dự lễ kỷ niệm 50 năm 
Ngày chiến thắng phát xít được tô chức tại 
Pa-ri và thăm nước Pháp ; Thủ tướng Võ Văn 
Kiệt thăm Pháp, Đức, Bí, Anh, EU, 
Lúc-xăm-bua. Đan mạch, Na uy, Phần lan, 


Thụy điện và Ai-xơ-len. 


Quan hệ hợp tác và trao đôi về mặt quốc 
hội giữa hai bên cũng được phát triên. Nhiều 
đoàn quốc hội các nước Tây, Bắc Âu đã thăm 
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Việt nam : và về phía ta, Chủ tịch Quốc hội 
Nông Đức Mạnh đa đi thăm Pháp, Đức. Thụy 
điện. Anh. Bị và Nghị viện châu Âu. Các cuộc 
thăm viếng và tiếp xúc Cấp cao giữa ngành 
lạp pháp của hai bên đã tạo ra những CƠ SỞ 
chính trị rất quan trọng thúc đây sự phát triển 
các mối quan hệ hợp tác đa dạng trong nhiều 
lĩnh vực giữa Việt nam và các nước Tây. Bắc 
Au. 


Nhạn thức sâu sắc nhiệm vụ ngoại giao 
phục vụ thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. các hoạt động đối ngoại của 
Đăng, Nhà nước và Quốc hội tạ đã tập trung 
vao các quan hệ hợp tác kinh tê, thương mại. 
văn hóa, khoa học Kỹ thuật với các nước Tây, 
Bắc Âu. Chúng ta đã kỹ với hàu hết các nước 
này hiệp định. khung về hợp tác. hiệp định 
khuyến khích và bảo đam đầu tư. hiệp định 
tránh đánh thuế song trùng, tạo CƠ SỞ pháp ly 
cho việc xây dựng môi quan hệ hợp tác lâu 
dài. Đến nay, nhiều hiệp định kinh tế đã đi 
vào cuộc sông, và với hành trình “xuyên châu 
Âu" vừa qua của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Việt 
nam đã “phủ sóng ngoại giao” với khu vực 
Tây, Bắc Au, thành công trong việc xây dựng 
các mỗi quan. hệ hai bên cùng có lợi. 


Trong mấy năm qua, các nước Tây, Bắc 

Âu đã có những giúp đỡ thiết thực cho sự 
nghiệp đôi mới của nhân dân ta. Chúng ta đã 
tranh thủ được nguồn tài trợ QDA quan trọng. 
Chị tính riêng năm 1994, số tiền các nước Tây. 
Bắc Âu giúp Việt nam là khoảng 350 triệu 
USD, trong đó 3/5 là viện trợ không hoàn lại. 
Nhiều nước đã cung cấp tín dụng ưu đãi cho 
Việt nam và bảo lãnh tín dụng Xuấi khẩu trung 
và đài hạn. Hầu hét các nước Tây, Bắc Âu đã 
xứ lý thuận lợi văn đề nợ quá hạn cho Việt 
nam băng cách xóa, giam hoặc kéo dài thời 
gian trả nợ. Riêng số tiền nợ quá hạn các nước 
đã xóa cho ta trị giá khoảng 400 triệu USD. 
Kim ngạch buôn bán giữa Việt nam với 
Tây, Bắc Âu trong thời gian qua cũng Lăng 
lên đáng kê. Năm. 993, "theo thông kê của 
EU, kim ngạch buôn bản giữa Việt nam với 
EU là 1236 triệu USD, trong đó ta xuất 652 
triệu và nhập 583 triệu, (so với năm 1990, kim 
ngạch hai chiều là 193 triệu USD. trong đó tù 
xuất 40 triệu). Các nước Tây, Bắc Âu cũng 
chiếm một vị trí quan trọng về đầu tư vào. Việt 
nam. Tính đến tháng 5- J995, tông số đầu tư 


của Tây, Bắc Âu tại Việt nam là gần 3 tỉ USD, 
chủ yêu tập trung vào các lĩnh vực thăm dò 
và khai thác dầu khí, chế biến thực phẩm, viễn 
thông, sản xuất Vật liệu xây dựng, hạ tâng cơ 
SỞ, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng xuất 
khẩu, du lịch. Thông qua quan hệ hợp tác kinh 
tế và khoa học kỹ thuật, Việt nam có thê tranh 
thu được việc chuyển giao kỹ thuật, đao tạo 


cán bộ mà ta cần về quản lý kinh tế, tài chính, 


ngân hàng, pháp lý, hanh chính... 


Rõ ràng, chủ trương phát triển quan hệ 
với các nước Tây, Bắc Âu là một chính sách 
đúng đắn. Nó đã mang lại kết quả lớn lao cả 
về chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật và kinh 
nghiệm quản lý. Quan hệ tốt với các nước này 
còn có tác dụng thúc đây quan hệ giữa ta với 
các tô chức quốc tế cũng như các nước ở các 
khu vực khác. Chính các nước Tây, Bắc Âu 
là các nước đi đầu BIúp ta khai thông quan hệ 
với Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới, 
và đóng góp tích cực vào hai hội nghị quôc 
tế tài trợ cho Việt nam tổ chức ở Pa- -rI tháng 
II-1993 và tháng I2- 1994, cũng như Hội nghị 
Câu lạc bộ Pa- -rI ¡ thắng J2- 1993 đê giải quyết 
vấn đề nợ của Việt nam. Tại hai hội nghị quốc 
tế tài trợ cho Việt nam, cùng với các nước 
khác, các nước Tây, Bắc Âu đã cam kết đóng 
góp nguồn tài trợ quan trọng giúp Việt nam. 
Các nước Tây, Bắc Âu hoan nghênh và ủng 
hộ ta tham gia ASEAN, cũng như các diễn 
đan khu vực "khác và Tô chức thương mại thế 
giới (WTO). 


Một nước Việt nam. đổi mới thanh công, 
dồi dào tiềm năng và triển vọng phát triển, ốn 
định về chính trị, đang trở thành một đối tác 
quan trọng đối VỚI Các nước, trong đó có các 
nước Tây, Bắc Âu. Mặt khác, các nước Tây, 
Bắc Âu, trong tình hình mới, có nhu câu táng 
cường và mở. rộng quan hệ với khu vực châu 
A-Thái binh dương nói chung và Đồng - Nam 
Á nói riêng, vi theo họ, đây. la khu vực phát 
triền năng động nhất và có triên vọng trở thành 
một trung tâm. kinh tế - thương mại quan trọng 
nhất trong thế kỷ tới. Chính. Vì Vậy, tại Hội 
nghị cấp cao ở Đức tháng 12-1994. nguyên 
thủ các nước EU đã thông qua "Chiến lược 
châu Á mới" , khẳng định EU sẽ táng cường 
sự có mặt Ở châu Á - Thái bình dương VỀ Cá 
kinh tế, chính trị và an ninh. Chiến lược mới 
vừa nhấn mạnh thúc đây hợp tác đa phương 
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EU-ASEAN, APEC... , đồng thời cùng nhắn 
mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ 
song phương, đặc biệt tuyên bố sẵn sàng có 
các "biện pháp giúp đỡ quá trinh đôi mới ở 
Việt nam. Nhiều nước Tây Âu, đặc biệt là hai 
nước đầu tàu Đức và Pháp, tử năm 1994, đã 
đề ra chính sách mới đối với châu Á với nhưng 
biện pháp cụ thể khuyến. khích và hỗ trợ các 
công ty thầm nhập thị trường rộng lớn và năng 
động này. Việc EU mở cơ quan đại diện 
thường trú tại Ha nội vào cuôi năm nay sẽ là 
một bước mới, nâng quan hệ giữa nước ta với 
các nước Tây, Bác Au lên một tâm cao hơn. 


Trong tình hình mới, với việc Mỹ bình 
thường quan hệ ngoại giao với Việt nam và 
Việt nam trở thành thành viên chính thức của 
ASEAN, thực hiện chính sách ngoại giao nhất 
quán “Việt nam muốn là bạn với tật cả các 
nước trong cộng đông thế gIỚI, phần đấu vị 
hòa binh, độc lập và phát triển”, chúng ta tiếp 
tục đây mạnh quan hệ vê mọi mặt với các 
nước Tây, Băc Au, tranh thủ những mặt mạnh, 
những ngành khoa học công nghệ hiện đại, 
kinh nghiệm quản lý tiền tiền của các nước 
nay nhằm phát triên một số ngành kinh tế mũi 
nhọn trong nước, phục vụ cho công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh 
sự hợp tác kinh tế, việc các nước Tây, Bắc Âu 
giúp nước ta chuyền sang nên kinh tẾ thị 
trường có sự điều Liệt của nhà nước ở cấp vĩ 
mô, hoàn thiện hệ thông pháp luật trong quả 
trình xây dựng nhà nước pháp quyền, cũng là 
những đóng góp có ý nghĩa. 


Trên bình diện ki vực và quốc tế, VIỆC 
tăng cường quan hệ với các nước Tây, Bắc Âu 
con tạo cho chúng ta thêm thuận lợi mới trong 
các hoạt động với tư cách là thành viên đầy 
đủ của ASEAN, cũng như trong các quan hệ 
VỚI CáC đối tác khác. Việc Việt nam có quan 
hệ tốt với từng nước Tây, Bắc Âu sẽ øsóp thuận 
lợi cho các mối quan hệ song phương, cũng 
như các mối quan hệ đa phương liền quan đến 
sự hợp tác giữa hai tổ chức khu vực ASEAN 
và EU, đại “diện cho hai nhóm nước Đông - 
Nam Á và Cộng đồng châu Âu. Trong viên 
cảnh đó, Hội nghị cấp cao Âu - Á dự kiến họp 
vào mùa xuân năm 1996 ở Bãng-cốc sẽ là một 
sự kiện lịch sử quan trọng trong quan hệ giữa 
hai khu vực ma Việt nam se là một thành viên 
tích cực 1 
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Thế giới : Vân đề, sty hiện 


HẠNG 9 năm nay, Hội nghị 

thế giới lần thứ tư về phụ nữ 

do Liên hợp quốc triệu tẬp sẽ 
được tô chức tại Bác kinh (thủ đô 
nước Cộng hòa nhân dân Trung 
hoa) với chủ đề : "Hành động vì 
binh đăng - phát triển - hòa bình". 
Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại 
đôi với phụ nữ nói riêng và toàn thê 
nhân loại nói chung. Nó ghi nhận 
sự tiên bộ. trưởng thành của phụ nữ 
thế giới trong hai thập kỷ vừa qua; 
đông thời chí ra những mặt còn 
thiếu sót, hạn chế trong việc thực 
hiện các nghị quyết trước đây của 
Liên hợp quốc về sự nghiệp giải 
phóng phụ nữ thê giới. Điểm lại các 
hội nghị và mục tiều đặt ra vị sự 
tiền bộ của phụ nữ chúng ta thấy ; 


Hội nghị lần thứ nhát được tiễn 
hành tại thủ đô Mê-hi-cô từ ngày 
l6 tháng 6 đến ngày 2-1-1975, với 
2 000 đại biêu từ khãp các châu lục 
trên thế giới tham dự. Hội nghị đã 
thao luận và thông qua hai văn kiện 
quan trọng : “Tuyên bô Mê-hi-cô 
về quyên binh đăng của phụ nữ và 
sự đồng BÓP ; cua phụ nữ VảO Công 
cuộc phát trên và hòa bình” : : "Kế 
hoạch thực hiện các mục tiêu của 

Năm quốc tế phụ nữ". Nhất trí với 
yêu câu của Hội nghị Mê-hi-cô. 
tháng 10 năm 1975, Liên hợp quốc 
đã tuyên bố thập kỷ 1976-1985 là 
thập ky phụ nữ. 

Hội nghị lán thứ hai được tô 
chức tại Cô-pen-ha-ghcn (Đan 
mạch) tử ngày l4 đen ngày 
29- 7-1980. Cùng với chủ đề nêu ra 
ở Hội nghị lân thứ nhất, Hội nghị 
này thao luận thêm ba vân đề : giáo 
dục ; phụ nữ và việc làm ; phụ nữ 
và sức khoe. 

Hội nghị lan thứ ba họp tại 
Nai-rô-bi (Kê-m-a) từ ngày l5 đến 
ngày 26-7-1985. Tại Hội nghị này, 
các đại biêu đã đánh giá. xem xét 
một cách nghiêm túc những việc đã 
làm được cung như nhưng van đề 
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Tiễn tới Hội nghi thê 


lới lên thứ 4 về phụ nử 


lùi lại lui thập kJ lu liệt 


NGHỊ QUYÊT CỦA LIÊN HỢP QUỐC 
VỀ SỰ TIÊN BỘ CUA PHỤ NỨ 


NGUYÊN HỮU CÁT ° 


NGÔ THỊ NGỌC AN 


tôn tại trong "thập kỷ phụ nữ" mà 
Hội nghị lần trước đa đề ra. Hội nghị 
còn thông qua chương trình “chiên 
lược vì sự tiên bộ cua phụ nữ đên 
năm 2000”. 

Trong thời gian diễn ra các Hội 
nghị quốc tế vê phụ nữ. diễn đàn 
phì chính phủ cũng được tô chức tại 
thủ đô các nước đăng cai Hội nghị 
quốc tế về phụ nữ. Thanh phản của 
diễn đàn này được mở rộng hơn (cả 
nam va nữ) và số lượng tham dự 
ngày cang tăng (năm 1975 : 6 000 
ngươi : !980 : 8 000 người : 1985: 
I5 000 người : tháng 9 năm 1995 
dự kiến 25 000 TEƯƠI). Điều đáng 
lưu ý là, tại diễn đàn này. ngoài 
những vân đề mà Hội nghị thê giới 
về phụ nư nêu ra. nhiều van đề khác 
như : nâng cao địa vị của phụ nữ ; 
quyên binh đăng nam nữ : phụ nữ 
với van đề việc làm, sức khoe : vai 
trò cua phụ nữ trong lĩnh vực nghệ 
thuật, âm nhạc ; sự nô lệ trong tình 
dục của phụ nữ,.. cũng được đưa ra 
thao luận sôi nôi. 


Căn cứ vào các mục tiêu đặt ra 
của ba hội nghị, qua hai thập ky 
thực hiện, có thê đánh giá một sô 
nét cơ ban về sự tiên bộ của phụ nữ 
như sau : 

| - Nhin chung, phong trào phụ 
nữ thẻ giới có bước phát triên rõ rệt. 
đặc biệt là trên các lĩnh vực giáo 
dục và y tế. Tỷ lệ phụ nữ mù chữ 


trên thê giới đã giảm từ 47% năm 
I970 xuông còn 332 năm 1990. 
Trong khi đó sô học sinh nữ tăng 
đều ở trường học các cập. Theo dự 
báo cua UNESCO. nêu chính phủ 
các nước có sự phôi hợp chặt chế 
với các cơ quan phát triên của quốc 
tế và các đoàn thê quân chúng đề 
tạo điêu kiện học tập cho phụ nữ, 
thi đến năm 2000 chi còn 28% phụ 
nữ trên thê giới mu chứ. Mặc dù 
vậy, số phụ nữ mù chữ vân còn 
chiếm tới 2/3 tông số người mù chữ 
trên toan thê giới. Điêu này khôn 

thê xem thương. Trong hai thập kỷ 
qua sức khoe của phụ nữ Cũng khá 
hơn. Tuôi thọ của phụ nữ thê giới 
táng lên rõ rệt. Các biện pháp khoa 
học phòng tranh thai được sử dụng 
rộng: rãi nên tỷ lệ sinh để cùng với 
số trẻ em tử vong đã giam đáng kê. 
Song. theo số liệu thống kê của Liên 
hợp quốc. môi năm van có hàng 
trăm nghin chị em bị chêt do phá 
thai băng những biện pháp không 
an toàn hoặc bị tại biên khi mang 
thai, khi sinh đề. 


Ở Việt nam, mặc dù có nhiêu 
tiền bộ về g140 dục và y tế, nhưng 
sô phụ nữ mù chữ vân nhiều hơn 
nam giới ; trình độ học vân của phụ 


*# PTS. cán bộ giảng dạy Học viện 
chính trị quốc gia Hò Chì Minh 

*# Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ 
Việt nam 


nữ vân thập hơn nam giới (trong sô 
người có trinh độ cao đăng vá đại 
học, phụ nữ chỉ chiếm 31%, phó tiền 
sĩ: 11%, tiến sĩ : 6%. giáo sư : 4%, 
phó giáo SỨ : 4.24%). Sức khoe và 
tuôi thọ của phụ nữ vân đang còn 
là điều nhức nhói. Ở những vùng 
sâu, Vùng Xa, rãt nhiều chị em chưa 
biết đến các biện pháp phòng tránh 
thaI... 


2 - Trong hai thập ký qua, phụ 
nữ cũng có những tiên bộ trên lĩnh 
vực hoạt động chính trị. Ở Liên hợp 
quôc, cuôi năm 1993 phụ nữ chiêm 
32% các chức vụ chuyên môn trong 
Ban thư ký Liên hợp quôc (năm 
J975 chỉ có 16%). Nhiêu phụ nữ 
đứng đầu chính phủ các nước. 
Trong quá trình hoạch định chính 
sách, điêu hành công việc. .. phụ nữ 
t0 ra không thua kém nam giới. Mặt 
khác. cân phải thây răng sô phụ nữ 
năm quyên lãnh đạo chưa tương 
xứng với lực lượng cán bộ nữ và lao 
động nữ. Số liệu của Liên hợp quộc 
cho biết, tý lệ phụ nữ là đại biêu 
quốc hội ở các nước trong hai thập 
ky chi chiếm trên dưới 10%. Liên 
hợp quôc có 184 thành viên thì chi 
có 8 nước có đại diện thường trực 
la nữ. 

Ở Việt nam phụ nữ chiếm 53% 
dân sô, 52 lực lượng lao động, 
nhưng sô can bộ nữ tham giả quản 
lý nhà nước chi có 10%, mà chủ 
yêu lam cập phó. Mặc dù đã có Nghị 
quyêt 04 của Bộ chính trị (ngày L2 
tháng 7 năm 1993) và chỉ thị 37 của 
Ban bí thư (ngay 16 tháng 5 năm 
1994) về đôi mới và tăng cường 
công tác vận động phụ nư trong tinh 
hình mới, nhưng công tác vận động 
phụ nữ chưa tiên triên được bao 
nhiều. Kết quả cuộc bầu cử Hội 
đông nhân dân các cập ngày. 20 
tháng II năm 1324 cho thây tý lệ 
nữ trúng. cử chưa lương xứng với 
tông số cán bộ nữ, Ở cấp tình, thành, 
bình quân trong ca nước phụ nữ 
trúng cử vào Hội đông nhân dân chỉ 


chiếm J/%. Đã thế, tý, lệ đó lại 
không đồng. đều ở tất cả các Cập. 
Chăng hạn có tinh. phụ nữ trong Hội 
đông nhân dân chiếm 35% (Hà 
giang), trong khi đó có tĩnh chỉ 10% 
(Đác lác). Ơ cập quận, huyện. 
phường, Xã Cũng vậy. Thí dụ, ở Hà 
nội. cấp quận, huyện : 33.76% ; cập 
xã, phường : 24,19%. Ở TP Hỗ Chí 
Minh. cấp quận, huyện : 19,81% ; 
cấp xã, phường : 14.5%. 


3 - Kinh tế là lĩnh vực mà phụ 
nữ đạt được những tiên bộ ít nhât 
trong hai thập ky vừa qua. Tuy phụ 
nữ tham gia vao thị trưởng lao động 
nhiêu hơn (khoảng 35%). nhưng họ 
phải chịu những thiệt thòi và có 
nhiều vân đề đáng lo ngại dang đặt 
ra. Theo điều tra của Liên ;hợp quốc, 
phụ nữ phải lao động nhiêu giờ hơn 
nam giới. Đặc biệt, những nước 
đang phát triên ở châu A, châu Phi, 
môi ngày phụ nữ thưởng lao động 
nhiều hơn nam giới từ l,5 đến 2 giờ 
nhưng lương lại thâp hơn. Điêu bất 
hợp lý vân thường xay ra là cùng 
làm một công việc nhưng phụ nữ 
chi được hương 70% lương so VỚI 
nam giới. Những nước gập khó khăn 
về kinh tê đã làm cho người lao 
động khô cực, trong đó người phụ 
nữ phải gánh chịu nhiều nhất. Nhiêu 
phụ nữ (đặc biệt các vùng nông 
thôn, miên núi) không có việc làm 
phải ra thanh phô kiêm sông ` và họ 
trở thành nạn nhân chụ yêu của các 
tệ nạn xa hội như đi điểm. bệnh tật... 
Ngày nay, trong tông số một tỳ 
người nghèo khô dang sông ở các 
vùng nông thôn toan thê giới thì hơn 
602 là nữ. 


4 - Phụ nữ thể giới cũng đang 
bị đối xử bát bình đăng VỚI nam 
giới. Mặc dù Công ước loại bo mọi 
hình thức phân biệt đội xứ với phụ 
nữ được Liên hợp quốc thông qua 
năm 1979 và đá được l26 nước 
thành viên cửa Liên hợp quôc chính 
thức chấp nhận, nhưng t từ chô ký và 
phê chuân Công ước đến việc thực 


hiện đang còn một khoảng cách khá 
xa. Tình trạng đôi Xử tùn tệ với phụ 
nữ không chỉ diễn ra ở những nước 
có nên kinh tế lạc hậu, trình độ dân 
trí thâp hoặc có những trói buộc vê 
tôn giáo, tín ngưỡng, mà còn xảy ra 
ngay tại các nước có nên kinh tẾ 
phát trên vao loại đứng đầu thế 
giới. có trình độ học vân, khoa học 
kỹ thuật cao. Tình trạng bạo lực đối 
với phụ nữ thường xuyên xây ra ở 
ngoài xã hội và ngay trong các gla 
định. 

Ở Việt nam, quan hệ bình đẳng 
giữa nam và nữ trong tắt cả các lĩnh 
vực cửa đời sông xã hội đã có những 
tiên bộ vượt bậc. Tuy nhiên, đây đó. 
tình trạng coi thường phụ nữ, đối 
xử không công băng với phụ nữ, 
thậm chí ngược đái phụ nữ vân còn 
Xây ra : có nơi rất nghiêm trọng. 

| * 


* * 


Do ý thức được vị trí và tầm 
quan trọng của phụ nữ đối với sự 
nghiệp cách mạng cho nên Đang và và 
Nhà nước ta đã có nhiêu chủ | trương 
chính sách, chỉ thị, nghị quyêt nhắm 
tạo điều kiện thuận lợi đê phụ nữ 
phát huy hết khả năng của mình và 
công hiền ngày cảng nhiều cho đất 
nước, Sau khi nhận được thông báo 
của Ủy ban kinh tế - xã hội khu vực 
châu A - Thái bình dương về việc 
các nước thành viên Liên hợp quộc 
Xây dựng và hoàn chinh bộ mây cập 
quốc gia đề chăm lo tới sự tiên bộ 
của phụ nữ và chuẩn bị cho Hội nghị 
thê giới lần thứ tư vẻ phụ nữ, chúng 
ta đa kiện toàn một bước vệ tô chức 
của Ủy ban Quốc gia về thập kỷ của 
phụ nữ Việt nam. Ngày 25 thang 2 
năm 1993, Thủ tướng chính phú đã 
ra quyết định số 72 về việc đôi tên 
Ủy ban Quốc gia về thập kỷ của 
phụ nứ Việt nam thành Ủy bạn 
Quốc gia về sự tiền bộ của phụ nữ 
Việt nam. Thành phản của Ủy ban 
bao gôm các đông chí lãnh đạo chủ 
chốt của Trung ương Hội liên hiệp 


S) 


Thế giới : Văn đẻ, sự Hiện 
phụ nữ. Bộ ngoại giao. Bộ giáo dục 
va đo tạo, Tông liên doan lao động, 
Hội nông dân và một sô nhân sĩ, trí 
thức yêu nước... Sau khi kiện toàn 
tô chức, Ủy ban đã tích cực hoạt 
động. Chúng ta đã tiến hành khảo 
sát, đánh giá lại thực trạng tình hình 
phụ nữ và lao động nữ cũng như 
việc thực hiện các chủ trương. chính 
sách về công tác cán bộ nữ ở những 
đơn vị. ngành, địa phương quan 
trọng, hoàn chính báo cáo của 
Chính phu về việc thực hiện nghị 
quyết Hội nghị làn thứ bạ của Liên 
hợp quốc vẻ sự tiên bộ của phụ nữ 
Việt nam đến năm 2000. Việt nam 
đa tham gia tích cực vào việc chuẩn 
bị và tham gia Hội nghị cấp bộ 
trương khu vực châu À - Thái bình 
dương lần thứ hai với chụ đề "Vì 
phụ nư trong phát triên" tô chức từ 
ngày 7 đến ngày 14-6-1994 tại 
Gia-các-ta (Ín-dô-nê-xi-a). Những 


đóng góp của đoàn Việt nam đã 
được Hội nghị đảanh gia cao. Căn 
cứ vao ]0 chương trịnh hành động 
cua khu vực châu A - Thái bình 
dương tại Hội nghị Và căn cứ vào 
thực tiên của Việt nam. U VD qUỐC 
gia vì sự tiên bộ của phụ nữ Việt 
nam: đa nêu |2 vận đề trong chương 
trinh hanh động quôc gia vị sự tiên 
bộ cua phụ nữ Việt Nam đến năm 
- Những văn đè dó là : 


| - Phụ nữ và vân đề nghèo khô. 

- Quyên binh đăng cửa phụ nữ 
trong việc tham gia các hoạt động 
kinh tẻ. 

3 - Quyên bình đăng cua phụ nữ 
trong việc quan lý môi trưỡng và 
nguôn tài nguyền. 

 4- Quyên hình đăng của phụ nữ 
về quyên lực và ra các quyẻt định. 

5 - Bao vệ và phát huy quyên 
con người cua phụ nữ. 


- 6- Quyên bình đăng của phụ nữ 
VỀ ÿ tẺ. 

-_T- Quyên bình đăng của phụ nữ 
về øi4o dục. 

8 - Đam bao đưa các hình ảnh 
tích cực của phụ nữ trên các phương 
tiện thông tin đại chúng. 

9 - Kiện toàn bộ máy vì sự tiền 
bộ cua phụ nữ. 

I0 - Phụ nữ và văn đề hòa bình. 

II - Tạo điêu kiện cho phụ nữ 
tham gia vào các hoạt động xã hội, 
gÓp phan phòng chông và đây lùi 
các tệ nạn xã hội. 

[2 ; Xây dựng gia đình no ấm, 
binh đăng. tiên bộ và hạnh phúc. 

Thực hiện những nội dung trẻn 
dây vừa là văn đề chiến lược lâu đài 
vừa là những việc làm cập bách 
trước mắt vị sự tiên bộ của phụ nữ 
Việt nam 21 


Bảng hộ khúi... 


(Tiêp theo trang S3) 


cơ quan đăng : khói các cơ quan đoàn thê : và khôi nội 
chính. 


Sau khi hoàn thiện hệ thông quan lý cơ chê thị 
trường, giải thê một số bộ. sở chủ quan các ngành sản 
xuất, thì lúc â y xóa bo hình thức tô chức đảng bộ theo 
ngành (sở) ở các thành phố | lớn. đưa các đơn vị cơ sở 
trong các đang bộ ngành về trực thuộc các đang hộ 
khói kinh tế chung chuyẻn ngành trên địa bản, không 
phán biệt khói kinh tê trung ương và địa phương. Đôi 
Với các cơ quan chức nàng và các ngành tông hợp. dịch 
vụ như : giáo dục. y tẻ. điện lực, tru chính, ngàn hàng. 
kho bạc, ngành thuẻ v.v.. thì cản duy trì và tô chức mới 
(đôi với các địa phương chưa thành lập) đảng bộ ngành 
dọc, Xuyên suốt trên địa bàn Cấp tình đề gãn công tác 
đang với nhiệm vụ chính trị và giảm đâu mới cần thiết 
cho Cập quận. huyện. Thực hiện vẫn đẻ này không có 
gì trở ngại đên việc thực hiện các chính sách địa phương. 
vị hoạt động trên địa bàn nào các đơn Vị cơ sở cùng 
đều phai tạo môi quan hệ tốt với địa phương đẻ hò trợ 
công việc chung. Mặt khác cũng góp phản xây dựng 
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đang | bộ va tạo nguôn can bộ cho địa phương. nêu Có 
yêu cầu. Chi cản có cơ chế, chính sách đúng la thu hút 
được nhan tại về địa phương mình. Một số tỉnh, thanh 
phó như : Hà nội. Hai phòng, Quang nĩnh... . nhiều năm 
qua đã lam tốt việc tạo nguôn cán bộ từ các cơ sở kinh 
tê. công nghiệp và cơ quan nghiên cứu khoa học cưa 
trung ương đóng trên địa bàn đề bỏ sung cho cập uy 
địa phương mình. 


Định hinh các mô hình đăng bộ khối như trên. các 
đàng bộ khói xẻ có điều kiện lãnh đạo các mặt công 
tác. kê cả xây dựng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
chính trị. Bởi vị môi tô chức dù có chính quyền cùng 
cập. hay không có chính quyền cũng cấp đều có nhiệm 
vụ chính trị. bạo ø gÔn : ; nhiệm vụ chuyên môn. nghiệp 
vụ, nghiên cứu khoa học, san xuất kinh doanh, quản lý 
kinh tê. quan lý nhà nước v.v... Đó là nhiệm vụ trung 
tăm. qua đô đẻ xay dựng tÔ chức. hồ trí cán bộ và định 
ra nội dung vẻ xây dựng Dang. Trung ương và cúc cập 
Uy địa phương can bỏ trí cán bộ có trình độ, năng lực, 
phảm. chất, nhất là đông chí bí thư ngang tâm nhiệm 
vụ. Căn có chính sách và biên chế thích hợp tạo điều 
kiện hoạt động của đăng bộ đẻ các khỏi lam tỏt vai trô 
hạt nhân chính trị và lành đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao ~l 


QUđ S&CH BqO0 NƯỚC NGOái 


“Hiệf nưttn trên tì lộf xríc” 


Lời BBT : Cuốn Tâm thư ‹ ta Đồ Mậu ( nguyen lạ trung tông của quân đội Si g0 trước 
năm 1975. hiện nay đang »ã ở MỸ) được, xuất bạn ở Pa-ri đâu năm [90 uón sách có Š 


phân : 


}- Thay lởi ti(q ; 


- Ấy nh cuộc đời ; 3 - Những cơ hội đánh mắt ; 4 - Thử đi sâu 


một $Ó bí an lịch Sử ; 5 - h liệu đọc thêm. “Việt nam trên đà lột xác” la một bái trong phản 
2 của cuốn sách. Chung tôi trích đăng một số đoạn đệ bạn đọc tham khao. Đương nhiên chúng 
ta tham khảo có phân tích, chọn lọc. 


e Từ 30-4-1975 đến nay. tại hải 
ngoại, các tôn giáo. đang phải. đoàn 
thẻ chính trị cũng như báo chí đua 
nhau kết tội cộng sản, kết tội Nhà 
nước Việt nam đương quyền với 
những lời lẽ mạt sát. chưi bới vô 
cùng thậm tệ và đua nhau hồ hào 
chống cộng cho đến kỳ cùng, hô 
hao lạt đô chế độ xã hội chủ nghĩa 
tại Việt nam hiện nay. 


Ba câu hỏi liên được đặt ra : 


| - Tại sao người Việt quốc 
gia (Ở miễn Nam Việt nam -BT) 
chiêm 99% dân số lại đề cho cộng 
sản năm được chính quyền 2 


+ - Ngươi quốc gia ở hải ngoạI 
hô hào chông cộng đên kỳ cùng đề 
lạt đô chế độ xã hội chủ nghĩa đương 
quyền, có chóng được không, có lật 
đô được không ? 


3 - Phỏng thê sau 30 năm chiến 
tranh. sau ngày 30-4-1975. tình thẻ 
đôi ngược lại, miễn Nam chiến 
thăng được miền Bắc thì người quốc 
gia CÓ đối xử với người cộng sản 
như người cộng sản đã đối XỨ với 
người quôc ø1a tử năm 975 đến nay 


hay không ? Có gây hận thu với 
người miền Bác hay không 2 


Tra lời câu hoi thứ nhát. 


Muốn trả lời câu hỏi thứ nhất 
trước hệt phai đặt ra những câu hoi 
khác : 


- Việt nam bị phong kiến áp 
bức. thực dân đô hộ ca 100 năm trời. 
đã có rất nhiêu phong trao. tô chức 
cách mạng hoặc nôi lên ở trong 
nước hoặc xuất dương đề tranh đầu 
và câu ngoại viện hâu dánh đuôi 
Pháp. gianh lại độc lặp cho Tô quốc, 
tại sao các phong trào cách mạng 
quốc gia đó lại để cho một mình 
phong trào cộng sản do ông Hỗ Chí 
Minh lành đạo cướp được chính 
quyền ? 


- Năm 1945. chính quyên đang 
năm trong tay Chính phủ Trần 
Trọng Kim. một chính phú được ca 
tụng là nhiều nhân tài. nhiều n8ưỡi 
yẻu nước, nhưng tại sao lại đề chính 
quyên lọt vào tay Việt minh của ông 
Hồ Chí Minh 2 


....- Tại sao ông Ngô Định Diệm, 
rồi ông Nguyên Văn Thiệu không 


tham dự kháng chiến giành độc lập 
mà được cảm quyên một nửa quốc 
gia. có bình hùng tướng mạnh. có 
khói Thiên chúa giao. có Va-tI-cảng 
và Hoa ky yêm trợ tôi đa, lại đề cho 
miền Nam rơi vào tay cộng sản 2 
Hỏi như thể là đã trả lời rồi. 
Trả lời răng : Vì người quốc g gia bất 
tài. bất lực. lại chia rễ cầu xe lần 
nhau. không xứng đáng là đôi thủ 
của cộng sun. nên cộng sản mới 
cướp được chính quyên. Thì còn 
trách ai ? Cứ xem việc những nhân 
vật tẻn tuôi. lành tụ của nhiều đoàn 
thể cách mạng. như Trương Bội 
Công. Nguyên Hải Than. Vũ Hồng 
Khanh. Nghiêm Kế Tố. Bê Xuân 
Luật. Nguyt ên Tưởng Tam... Từ năm 
1940 đến I944. tại Liễu chau và 
Côn minh (Quảng tây) đã để cho 
nhóm cộng sản Phạm Văn Đông, 
Võ Nguyên Giáp v.v. lừa gạt. và 
mặc dù Hỗ Chí Minh đang bị Quốc 
dàn đàng Tàu giam cảm mà Hô C hi 
Minh vẫn về được nước trước đề 
gianh lây công cuộc kháng chiến 
(xem : "Hô Chí Minh. con người và 
huyền thoại” của Chánh Đạo. Văn 
hóa, 1993). Xem thế đủ biết cái yếu 
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Qua sách báo nước ngoài 


kém, cái tầm thường của phe quốc 
g1. 

Ngoài lý do cộng sản có kha 
năng, có tài thao lược. lại phải nói 
thêm lý do cộng sản năm được chính 
nghĩa nữa. Cộng sản đã có công 
cướp được chính quyên trong tay 
phát xít Nhật và phong kiến bù nhìn 
Bảo Đại, chứ cộng sản có CƯỚP 
chính quyền tử tay người quốc gia 
đầu } 


Sau này khi đất nước chia đôi, 
Mặt trận dân tộc giải phóng miễn 
Nam. con cỡ của cộng sản ra đời, 
rôi quân Bắc Việt tiên chiếm miền 
Nam là cũng vị phe quốc gia do Ngô 
Đình Diệm lãnh đạo đá không chịu 
thí hanh tông tuyên cử thông nhất 
hai miễn. như Hiệp định Giơ-ne-vơ 
đã quy định. Vậy thì còn trách ai ? 


Đã thế Va-ti-căng, từ thời Giáo 
hoàng Giôn XXIII (1958-1963) đến 
thi Giáo hoàng Pôn VỊ 
(1963-1978), lại thỏa hiệp với Hỗ 
Chí Minh và Đang cộng sản Việt 
nam, đã giúp Hà nội thêm chính 
nghĩa và vững tin tiến chiếm miền 
Nam. Như thê thị còn trách ai 2 


Phe quốc gia Ngô Đình Diệm 
còn bày trò tô cộrig. còn rước quân 
Mỹ vào miền Nam, và sau này thời 
Nguyễn Văn Thiệu lại có đội quản 
hung hạu Mỹ tham chiến Ia miền 
Nam cũng không thăng nói cộng 


sản, phái ký Hiệp ước Pa-ri (1973), - 


giả trị không hơn thứ hiệp ước đâu 
hàng. thì con trách ai 2 


Văn đề lại được đặt ra là. nêu 
ông Diệm và Hoa ky bảng long thị 
hành tông tuyên cử theo quy định 
của Hiệp ước Giơ-ne-vơ năm 1954, 
thì đất nước ta đã như thế nào rồi 2 
Có phải đã tránh được cuộc chiến 


68 


tranh 20 năm núi xương sông máu 
hay không ? Có phai. dù cộng sản 
có năm chính quyền toan quốc, phe 
quốc gia vẫn có ]5 triệu người ở 
miễn Nam và máy triệu ngươi ở 


miền Bắc xây dựng khói độc lập đề 


buộc cộng sản phai thí hành chế độ 
lưỡng đảng hay đa đang rồi hay 
không ? Có phải hàng triệu người 
Việt đã khỏi bo nước ra đi làm dân 
lưu vong biệt xứ hay không 2 


Có người lý luận rằng vì ông 
Diệm và người Mỹ không ký vao 
Hiệp ước Giơ-ne-vơ nên ông có 
quyên không chịu thí hành tông 
tuyên cử hai miền. Nói vậy là sai. 
vị không ký vao Hiệp ước 
Giơ-ne-vơ mà lại thị hanh Hiệp ước 
Gid-ne-vơ, như chấp nhận rút quân 
khỏi Bấc Việt theo quy định và kế 
hoạch của Hiệp ước Giơ-ne-vơ 
chấp nl nhận sự hiện diện của Uy hà 
quôc tẾ đình chiến đề kiêm soát hai 
miền về sự thi hành những điều kiện 
của Hiệp ước, chấp nhận việc không 
cho quân ngoại nhập vào hai miễn. 
Thật ra ông Diệm không phái không 
biết như thế, , nhưng vị ông biết nêu 
thực hiện tông tuyên cử thì miễn 
Nam sẽ thua. ông Diệm sẽ mít 
chính quyên, vả lại ông đã có người 
Mỹ làm con ngoáo ộp che chở ông. 
đứng sau lưng, nên ông mới dám 
bác bo tông tuyên cử. 


Đến đây tôi có thê khẳng định 
răng, Ông Hỗ Chí Minh và Đăng 
cộng sản của ông ta đã có công đánh 
đuôi được thực dân Pháp nam 1954 
và thông nhất đất nước năm 1975, 
thu giang sơn về một môi. Không 
lẽ lịch sử dân tộc không ghi sự 
nghiệp vĩ đại này cho Ông Hô Chí 


Minh và Đang cộng sản của ông tà? 


Nếu năm 1975 mà người quốc gia 


năm chính quyền thì lịch sử Việt 
nam sẽ gọi ông Hô và Đảng cộng 
sản Việt nam là giặc, là tội đô của 
dân tộc, cũng như khi Gia Long 
thống nhất sơn hà thì Nguyên 
Quang Trung trở thành giặc. Nhưng 
với thời gian, và lịch sử Việt nam. 
Quang Trung vẫn là anh hùng vĩ 
đại cua dân tộc. 


in chỉ trồi xa ngựa phí 
nước đạt, 


Tạ nhớ mát "gởi anh hung 
đo vai đất Quy nhơn 


e Vì hận thù người công sản nên 
người quốc gia hai ngoại mang bày 
lên mặt báo những xuyên tạc, thêu 
dệt vu khống quá lỗ mà không tự 
vẫn lưỡng tàm. Họ gán cho Việt 
nam ngày nay là quốc gia nghèo 
nhát thể giới họ quên rắng 
Me-hi-cỏ, Phi-lip-pin còn nghèo 
hơn. Họ gản cho Việt nam tội ác 
tràn ngập khắp cả nước. tham nhũng 
lan tran không một quốc gia nào 
bảng, một quốc gia mà đi đến đâu 
cũng. thầy toàn là chuyên xấu xa, 
dơ bân. mà họ quên răng dưới hai 
chế độ cộng hòa nào có thua gì. và 
lại hang vạn người về thăm Việt 
nam là chứng nhân và ông Nguyên 
Cao Kỳ có tuyên bố với báo Thanh 
niên ở trong nước : "Báo trong nước 
càng ngày càng hay và nói trung 
thực, côn báo Việt ở hai ngoại thì 
bậy bạ hết chỗ nói". 

Tôi đồng ý răng hiện nay tại 
Việt nam côn nạn lộng quyền. nạn 
tham nhũng. xa hội còn trộm cướp, 
đi điểm. nhưng nêu họ chịu khó so 
sánh đê thấy răng cấp lanh đạo Việt 
nam xã hội chủ nghĩa không buôn 
thuốc phiện. Không tham nhũng như 
các ông Nhu. Thục. Cân, Thiệu, 
Khiẩm. Viên, Quang, Có, Ngô 


®ua sách báo nước ngoài 
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Duv.v.. Không chuyên tiền ra ngoại 
quốc như các ông Nhu, Thục, Cân... 
Cũng không lộng quyên một cách 
trăng trợn băng, cách gạch tên những 
dân biêu đắc cử vào hàng đầu vì họ 
không chịu làm gia nô. 


e Cuối năm 1993 tôi quyết định cho 
một người con của tôi về Việt nam, 
trước. đề thám viếng nơi chôn nhau 
cắt rốn, sau đê quan sát tận mắt dân 
tình và xứ sở xem ngày nay đã có 
những thay đôi tốt đẹp g¡ chưa? 


Làng tôi vốn đã nghèo như tôi 
mô tả trong Hỏi ký của tôi, suốt thời 
kỳ Mỹ ném bom Bắc Việt, làng tôi 
lại là nơi hứng chịu nhiều nhật về 
bom đạn vì làng tôi ở trên bờ sông 
Gianh, gàn rừng già Tuyên hóa, một 
vùng chiến lược. 


Thời Pháp đô hộ, làng tôi chì 
có 20% nhà ngói, 80% là nhà tranh, 
nhưng nay thi ngược lại đã có đến 
80% nhà ngói, có cả nhà lầu, 20% 
nhà tranh. Ở thôn quê Việt nam, nơi 
nào nhiêu nhà ngói là biêu hiện cho 
sự giàu có, ăn nên làm ra. Đường 
sá không còn bùn lầy nước đọng 
nữa, mà xe ô tô có thê chạy kháp 
làng. Trường học làng tôi trước chỉ 
có hai lớp lụp xụp. nay có đến năm 
lớp khang trang. Qua cuộn vi-đê-ô 
tôi thấy các em bé học sinh ăn mặc 
lành lặn, sạch sẽ, trời lạnh mà em 
nào cũng có áo ấm và đi đép cao 
su, khác với Việt nam thởi tôi còn 
trẻ đi học phải mang tơi đội nón, đi 
chân không. Điểm làm cho tôi 
không ngở là điện chạy tử Đồng hới 
Về làng, cách 42 cây số, nhà khá 
giả CÓ thể bắt được điện và gắn tỉ 
vị như nhà cháu tôi. Làng được một 
Hội đồng quản trị làm việc trong 
tinh thân dân chủ, kỷ luật cởi mở, 


không còn canh tượng Lý Toét, Xã 
Xệ, cường hào ác bá như xưa kia. 


Nhưng điều đặc biệt mà tôi chú 
ý nhất là vẫn đề tôn giáo. tín ngưỡng 
và các phong tục cô truyền. Trước 
hết, dân Việt nam được nhà nước 
khuyến khích việc thở cúng tô tiên 
ông bà, coi như là quốc đạo. các lễ 
nghi cô tục đều được phục hỏi. Ai 
có theo đõi thêm chương trình "Asia 
Now” ("Châu Á ngày nay”) của Hoa 
ky trên báng tần PBS trưa thứ bảy 
môi tuân, sẽ thấy thỉnh "thoảng có 
chiếu những. lễ nghi. cô tục đang 
được phục hồi tại Việt nam, kê cả 
lễ rước thân, các hội hè mùa Xuân. 


Ngôi nhà thờ tô của họ tôi bị 
bom Mỹ san bằng, nay được con 
cháu họ tôi đóng góp tiên bạc xây 
cảt mới lại hoàn toàn, cũng có mái 
cong cong. cũng có lưỡng long triều 
nguyệt, cũng có trạm trô quy, 
phượng, long, lần. voi châu, ngựa 
phục. cũng có cở vuông. cỡ đuôi 
nheo. chiêng, tróng, hộ bộ, bát 
bửu... đầy đủ khí cụ thờ cúng của 
thời xa xưa mà Hà nội là nơi có kỹ 
nghệ sản xuất đang phát tài. chứng 
tỏ tín ngưỡng đang được phục hôi 
mạnh me. 


Ngôi nhà cha mẹ tôi ở xưa kia, 
nơi tôi ra đời vốn bằng tranh, nay 
băng gạch ngói, lại có ao sen hỗ 
cạn, cây cảnh bốn mùa. Một người 
cháu nội của cha tôi nay là gia 
trưởng coi việc cúng ky hăng năm, 
chủ nhân ngôi nhà đây ký niệm của 
tôi thời thơ âu. 


Cầu sông Gianh đang được 
một công ty Pháp xây cât theo kiêu 
câu xa lộ, vi nha nước đương quyền 
đã có chủ trương thiết lập đường xa 
lộ chạy dài từ Cao băng, Lạng sơn 
vào đên Ca mau, Tây mình. 


Thành phố Đông hới, tỉnh ly 
Quảng bình, cũng đã được tái thiệt 
như một thành phố nghỉ mát trên 
cửa sông Nhật lệ, không còn quê 
mùa lụp xụp như trước nữa, mà cố 
nhà lầu 4, 5 tầng, có sân vận động, 
có hoa viên đàng hoàng. Đây quả 
thật la một cô găng vượt bậc của 
nhà nước đương quyên, vì từ năm 
1945. 1946 Đồng hới bị triệt hạ theo 
chủ trương "vườn không, nhà 
trồng", thế mà từ sau năm 1975. hòa 
bình trở lại, thanh phó được xây cất 
tân tiễn theo kiểu Tây phương. 


Sau 50 năm chiến chinh xa 
cách. nay nhờ quê hương thống 
nhất, đất nước thanh bình, con tôi 
đại diện cho gia đình trở về làng 
xưa, xóm cũ, thăm viếng bà con họ 
hàng và dâng một nén hương lên 
ban thở ông bà, cha mẹ, được mọi 
người già trẻ niềm nở đón chào. 
mừng mừng tủi tủi, tiếng khóc chen 
lần tiếng cười, tôi thật không ngỞ 
Có ngày đẹp trời đến thế ! Cứ tưởng 
chủ nghĩa và ý thức hệ mãi mãi phân 
cách đôi bờ. Những hình ảnh quê 
mùa nhưng đày tình bà con thăm 
thiết nơi chôn nhau cất rốn. hiện ra 
trên máy tì vị lam cho tôi không 
cảm được nước mắt, tự hỏi biết bao 
giở tôi có thê trở lại có hương ? 


.- Trong lúc tôi cho con tôi về 
quê cốt đề nhìn tận mắt, nghe tận 
tai cảnh “lột xác” của quê hương. 
đặc biệt về phương diện tôn giáo và 
tin ngưỡng, phong tục, thị người bạn 
trẻ Của gia đình tôi, tiến sĩ Lý Khôi 
Việt, cũng về thăm quê hương. 
Hành trình về thăm quê hương đã 
được Lý Khôi Việt viết thành hồi 
ký nhỏ trên tờ Bông sen do chính 


(Xem tiếp trang 71) 
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LẺ S1 
THUÊ, HỆ THỐNG THUÊ: 


° THUÊ là phản tiên hay sản vật mà người dân hoặc các tô chức kinh doanh tùy theo tài sản, thu nhập, nghề nghiệp buộc 
phải nộp cho nhà nước theo mức quy định. 


Thuế có rất nhiều loại, như : thuế doanh thu, thuê lợi tức, thuê tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khâu, thuê nhập khâu, thuê 
giá {rị e1a tăng, thuê nông nghiệp, thuê thu nhập, thuê tài sản, thuê môn bài.... các lệ phí và phí. Thuế góp phân làm tăng 
nguôn thu cho nhà nước, kiếm soát mức phân phối và chi tiêu cho nền kinh tế. 


Các loại thuế được ban hành dưới hình thức văn bản chủ yếu là Luật và Pháp lệnh của Quốc hội. Trong công tác 
quản lý thu thuế, người ta phan làm hat loại : thuê trực thu và thuê gián thu. Thuê trực thu là loại thuê động viên trực 
tiếp lợi tức của các doanh nghiệp và thu nhập cua dân cư (như thuê lợi tức, thuế thu nhập...). Thuê gián thu là loại thuế 
do người sản xuất kinh doanh nộp. nhưng được tính vào giả bán hang và do người tiêu dùng hàng hóa chịu (như thuê doanh 
thụ, thuê tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập.. 4} 


Ỡ các nước kinh tế phát triên, số thuế trực thu thường ‹ chiếm tý trọng ca0 ; còn ở các nước kinh tế chậm phát triên 
thì thuế trực thu chiếm tỷ trọng nho so với thuê gián thu. Về mặt ký thuật nghiệp v Vị Và công tác quản lý thu thuế, thuê 
gián thu ít phức tạp hơn, dễ thu hơn so với thuế trực thu. Về mặt phản ứng của người nộp thuế. thuê gián thu cũng it hơn 
so với thuế trực thu. 


Trong hệ thông thuế có nhiều sắc thuế ; môi sắc thuế lại có nhiều biêu thuế. Cụ thê là : 
Thuế doanh thu là một loại thuế gian thu được tính vào giá bán sản phậm và do người tiêu dùng chịu. Thuế doanh 


thu có nhiêu thuế suất và phức tập. Ở nước ta, thuế doanh thu gôm 15 thuế suất (từ 0,5% đến 40%). Nếu phân theo ngành 
nghề hoạt động. thuế doanh thu có 6] nhóm thuê suất. 


Thuế lợi tức là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập Của CƠ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, nhăm tăng lợi tức và 
như một công cụ của chính sách tài chính. Thuế lợi tức thưởng được trả theo biêu thuế suất lũy tiến. Nó có thê dùng đề tác 
động vào phân phói thu nhập trong xã hội, theo cùng chiêu với chính sách xã hội. 

._ Thuê tiêu thụ đặc biệt là loại thuế đánh vào một số mặt hàng tiêu thụ đặc biệt với biêu thuế suất cao (như thuốc lá 
điều có đầu lọc, bia, rượu, pháo... là những mặt hàng không thiệt yêu hoặc không khuyến. khích phát triên, hay những mát 
hàng cao cấp, như hàng điện tử). Thuế tiêu thụ đặc biệt là công cụ hướng dẫn tiêu dùng, điêu tiết thu nhập của những người 
có thu nhập cao, làm nhiệm vụ bảo vệ hàng nội địa. 


Thuế quan hay thuế nhập khâu ([mport levy) là loại thuê đánh vào các sản phâm. nhạp khâu, nhằm bảo hộ hàng 
công nghiệp nội địa trước sự cạnh tranh CỦa nước ngoài. Ở nước ta, thuê quan là loại thuê đanh vào hàng hoa xuất khau 
và hàng hóa nhập khâu theo hai cách : thu thuê theo tỷ lệ phân trăm có định trên giá trị hàng hóa và thu tiên thuế theo đơn 
vị cụ thê của hàng hóa. 


Thuế nông nghiệp là loại thuê thu theo diện tích đất canh tác nông nghiệp với mức thuế phân biệt đối với 3 loại đất. 
Thuế suất cho loại Cây ngan ngày được tính bằng thoc, nhưng nông dân có thẻ nộp thuế bằng sản phâm hoặc tiền mặt. 


Thuế môn bài là khoản tiền mà người kinh doanh phai nộp cho chính phủ đề được phép mở cửa hàng. 


Thuế giá trị gia tăng (Value added tax - VAT) là một loại thuế giản thu danh theo giá trị gia tăng của một sản phâm 
hay dịch vụ. Thuê dựa trên sự sai biệt giữa giả trị san lượng và trị giá của lượng nhập dùng đề sản xuât nó. Số lượng thuê 
sau cùng được cộng vào giả bán và do người mua tra. 


: Thuế thu nhập là loại thuê căn cứ theo mức thu nhập của cá nhân đạt mức giới hạn chịu thuế. Thu nhạp chịu thuê 
gom tien lương, tiến thương, các khoan coi như lương, quả tặng, quả biếu... Thuế thu nhập có hai loại : 0hứ nhập thưởng 
xuyên và thụ nhập Khóng thưởng XHYểH. Đối tượng nọp thuê thu nhập là mọi công dân .(r0nig nước và người nƯỚC ngoài c0 
thu nhập phát sinh ở nước sở tại không phân biệt nghệ nghiệp, địa vị xã hội. Biêu thuế áp dụng là lủy tiến từng phân trên 
thu nhập chịu thuế. 


Thuế tài sản (Wealth tax) là loại thuế đánh vào tài sản của một người khi những tài sạn đó được chuyên qua người 
khác sư dụng. Thué tài sản có thê được dùng đề túi phan phói của cài trong xã hội như một phản của chính sách vẻ phân 
phỏi thu nhạp. 

Ngoài các sặc thuê trẻn, còn nhiều loại thuê khác như : thuê lại IIvuyên, thuê nhụ đất. thuê thu nhập CÔN ĐỊ, thuê 
phụ trội nhập kháu... Ở môi quốc gia đệu căn cứ vào điều kiện cụ thê của nước mình đề ban hành các sắc thuế, biêu thuê 
cho phù KP với tửng giai đoạn phát triên của nên kinh tê. 


e HỆ THỐNG THUÊ : : Các loại thuế được ban hành dưới hình thức văn bản chủ yêu là luật thuế va pháp lệnh thuế của 
Quốc hội. Ở nước ta, Quốc hội khóa VII, và khóa [X đã xác định, trong giai đoạn trước mát, cơ cầu hệ thông chính sách 
thuê gôm Ÿ# loại thuê và một số loại phí, lệ phí ap dụng chung cho các thành phân kinh tế. Đó là : thuế doanh thu ; thuế 
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tiêu thụ đặc biệt ; thuế lợi tức ; thuế xuất khâu, thuế nhập khâu ; thuế nông nghiệp (thuế sử dụng đất nông nghiệp) ; thuế 
tài nguyên ; thuế thu nhập ; và thuế nhà đất. 

Ngoài ra, có một số loại thuế ,mang tính chất phí như : phí giao thông, viện phí, học phí, thủy lợi phí... 
thuế mang tính chất lệ phí như thuế môn bài, thuế sát sinh, lệ phí trước bạ, lệ phí chứng thư... 


; một sô loại 


Chuyên từ nên kinh tế kế hoạch hóa trực tiếp sang nên kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, hệ thống thuế 
và từng chính sách thuế phải đạt được các yêu cầu : 


Về kinh tế, thuế là công cụ đề quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. thúc đây kinh tế phát triên đúng hướng. 
Về tài chính, mỗi chính sách thuế phải là nguôn thu quan trọng của ngân sách nhà nước. 
Về mặt xã hội, thuế BÓp phân thực hiện binh đăng và công băng xã hội đối với các thành phân kinh tế. 


Và nghiệp vụ, thuế cần đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, phù hợp với hoàn cảnh của đất nước. Tùy theo điều kiện cụ thê của 
mỗi nước, cơ cầu hệ thông thuế được phân định hợp lý giữa thuế gián thu và thuế trực thu. 


Nền kinh tế ở những nước chưa có tích lũy lớn, thu nhập thấp, thì tý trọng thuế gián thu lớn hơn so với thuế trực thu 
đề đề thu hơn. Từng bước nâng dần tỷ trọng thuẻ trực thu đê bảo đảm công bàng xã hội trong động viên thuế. 


Đương nhiên, ở môi thời kỳ, từng chính sách thuế có thay đôi cho phủ hợp với điều kiện của nền kinh tế. Ở nước ta 
từ nay đến năm 2010 sẽ áp dụng fhuê thụ nhập công íy thay cho thuế lợi tức ; thuế giá [rị gia tăng (VAT) thay cho thuế 
doanh thu. Bởi vì, thuế doanh thu có nhiều nhược điêm : thuế thu chông chéo. trùng lắp qua môi khâu của quá trình sản 
xuất, kinh doanh, để nảy sinh tiêu cực trong công tác thu thuế. Về mặt tô chức thực hiện, từ ba hệ thông tô chức : thu quốc 
doanh, thuế nông nghiệp và thuế công thương nghiệp, sáp nhập thanh một bộ máy quản lý thu theo hệ thống đọc thông 
nhất trong ca nước, chịu sự lãnh đạo song trùng của Bộ tài chính và Ủy ban nhân dân các câp, đã phát huy tác dụng trong 
việc tô chức và quản lý thu thuế. Cải tiến việc quản lý thuê băng cách tách 3 bộ phận (bộ phận tính thuế, bộ phận thu thuê, 
bộ phạn. kiểm tra thuế) thanh 3 đơn vị độc lập, tranh tình trạng. vừa đá bóng vừa thôi còi, hiệu quả thu thuế kém. Từng 


bước triên khai nộp thuế qua kho bạc đề đưa công tác thuế vào nên nếp F-] 


"Việt nam trên đa...” 


(Tiếp theo trang 69) 


anh chủ trương, mà tôi là độc giả 
thưởng trực nên đã được đọc. 


. Lý Khôi Việt sau khi thăm 
viếng chùa chiên tại Huế, anh đi xe 
lửa ra Hà nội. Không ngờ sau khi 
lên tàu anh gặp được bậc cao tăng, 
Hoa thượng Thích Thiện Siêu, cũng 
đi Hà nội đề họp Quốc hội. Được 
nghe danh thầy và nay được trực 
tiếp nói chuyện với thây, anh nay 
ra ý kiến hy VỌng thầy sẽ đóng được 
vai trò dung hợp khuynh hướng Phật 
giáo trong một Giáo hội duy nhất. 
Đây là ý kiến của một phật tử trí 
thức muốn Phật giáo được phục hỏi 
trong tỉnh thân đại đoàn kết giữa 
một bối cỉ h một chế độ chính trị 
thiên tả nhưng vần dân tộc. khác 


với tư tưởng hẹp 
hòi, cục bộ của các 
trí thức phật giáo 

Tràn Quang Thuận, 
Võ Văn Ái chỉ muốn triệt hạ Phật 
giáo mà họ gán cho là quốc doanh, 
thứ Phật giáo vân kiên trì Ở lại trong 
nước đề bảo tồn và phát triên đạo 
Phạt. 


. Mô tả chuyến đi xe lửa ra 
Hà nội, Khôi Việt cho biết, mấy 
năm trước đi xe lứa là một cực hình 
vì hôi hám, vì chen lần và thiếu an 
ninh. Nhưng ngay nay đi các 
chuyến xe lửa là một thú vui lớn, 
được băng mình qua các miễn đất 
nước trên một chuyến xe lửa tiện 
nghi và sạch sẽ. Sự phục vụ trong 
các toa xe lửa đã đạt đến mức độ 
tiện nghi gân băng trên máy DAY, 
ăn uông. ngon lành, đây đủ sáng, 
trưa, chiêu, và tối còn có cháo g ga. 


Ai ngôi ghế nãy rất trật tự, ngăn nắp 
và an ninh. Có ca vi-dê-ô chiếu 
những phim ngoại quốc thật hay, 
có dịch ra tiếng Việt. Có các phòng 
CÓ glưởng năm riêng tư và kín đáo. 
Các sự loan báo băng micrô trên tâu 
đều mở đầu bằng câu "Kính chúc 
quý khách...., thật êm ái. ngọt ngào. 
Ngoại trừ những lúc bảo lụt, cầu 
sập. đường hư, còn đi và đến rất 
đúng giờ. 

Qua là sự thay đôi một trời một 
vực nếu so sánh với tình trạng xe 
lửa cách đây vai năm. Đây cũng là 
sự thay đôi trên những lĩnh vực khác 
của Việt nam ngày nay. Bạn cân trở 
VỀ Sâu một vai năm, bạn sẽ ngạc" 
nhiên vì những tiên bộ đáng kê ở 
khắp nơi và trong mọi ngành. Quả 
thạt, Việt nam đang diễn ra một 
cuộc cách mạng trong từng ngày 
từng giờ... ~Ì 
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0ÔNG TY BIÊN & ĐIÊN TỪ 


TRỤ SỞ CHÍNH : 202A ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ TP. HCM 
MAIN OFFICE : 202A HOÀNG VĂN THỤ St, HCM CITY 
TEL : 449629 - 443603 - TELEX : 412613 FAX : 84.8.449629 
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ELECTRICS & ELETRONICS COMPANY 


SẲN PHÂM MỚI 
của 
LISADO 


SHOWROOM 


- ĐÀC TẠO CÁC NGÀNH NGHỆ : ĐIỆN ; ĐIỆN TỬ, MAY 
THÊU CÔNG NGHIỆP, IN ĐIỆN TỬ, SỬA CHỮA XE, VI 
TÍNH, NGOẠI NGỮ. 


- CUNG ỨNG LAO ĐỘNG : DỊCH VỤ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, 
ĐÀO TẠO VÀ ĐUA CÔNG NHÂN ĐI LAO ĐỘNG NƯỚC 
NGOÀI. 


- TRAINING ALL VOCATIONS : ELECTRIC - ELECTRONIC, 
INDUSTRIAL EMBROIDERY, ELECTRONIC PRINTING, VE- 
HICHLE REPAIRING, INFORMATION, FOREIGN LAN- 
GUAGES 


- SUPPL YING LABOURS : JOB OFFERING SERVICES, TRAIN- 
ING AND SENDING WORKMEN TO FOREIGN COUNTRIES 

- AFTER TRAINING PRODUCTION, RECEIVING AND TRANS- 
FERRING TECHNOLOGY. 
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e Sản xuất, lấp ráp, kinh doanh các sản phẩm điện, điện tư, 
đồng hô các loại, máy vi tính, trang thiệt bị thông tin. 


e Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp xuất khẩu 
e Dạy nghề và cung ứng lao động trong và ngoài nước { 
e Là đại lý bán hàng của tập đoàn THOMSON về điện tử và 

công ty CODAR (Pte) LTD (SINGAPORE) về thiết bị hàng hải 


e Producing, Assembling, trading in electrics - electroni€s 
products, timepieces, computers, commnication equipmenl. 
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-_®Producing high - quality fine arts wooden furniture for export. ' 


e Vocational training and supplying labours for domestic and. 
foreign demands. 


se Are sales agents of THOMSON group in electronics and 
CODAR Co (Pte) Ltd Singapore in communication equipments. 


CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC - SUBSIDIARIES 


KHU CÔNG NGHIỆP LẤP RÁP ĐIỆN - ĐIỆN TỬ _ 
ELECTRICS - ELECTRONICS ASSEMBLING INDUSTRY ZONE % 
ADDRESS : 326A NGUYEN TRONG TUYEN St 
TAN BINH Dist, HCMC TEL : 444.129 


TRUNG TÂM DẠY NGHÈ - GIỚI THIỆU VIỆC LÀM VÀ XUẤT KHẨU 
LAO ĐỘNG i 
VOCATIONAL TRAINING, JOB OFFERING AND LABOUREXPORTING Ï 
CENTER | 
ADDRESS : 198 & 202A HOANG VAN THU - PHU NHUAN DIST. HCMC 
TEL : 449622 - 443603 


TRUNG TÂM QUẢNG CÁO VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | 
PRODUCT INTRODUCING - ADVERTISING CENTER 
ADDRESS : 181 - 183 - 185 TRAN HUNG DAO St. DIST. l, HCMC | 


CÁC THỊ TRƯỜNG CHÍNH - MAIN MARKETS Ũ 
HONG KONG, TAIWAN, SINGAPORE, FRANCE, AUSTRALIA, CIS (SNG) ì 
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'.ÊYP0RT - IMP0RT CORPDRATION 


“ 


IOCHIMINH CITY BRANCH HANOI CITY BRANCH 
149 Ngưyen Dinh Chieu Street, 02B Deng Thai Thơn Street, 
Dít., 3, Hochiminh City, Dist. Hoan Kiem, Ho toi City. 
VIETNAM. VIETNAM. 
TEL : 225412 - 23103 - 244ó49 TEL/FAX : 84.4.26é889 
FAX : 84.8.242705 
TELEX : 811583 INEXDK - VT 
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187 NGUYÊN CHÍ THANH, QUẬN 5 TP. Hổ CHÍ MINH - ĐT : 559595 - 8 HAI BÀ TRƯNG, QUẬN 1, TP. Hổ CHÍ MINH. ĐT: 294083 
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